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bă Elâl TtìlỆQ

Đại thắng mùa Xuân 1975 là sự hội tụ sức mạnh 
của quân và dân cả nước, sức mạnh của toàn dân tộc. 
Đó là sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam 
thân kỳ với sự hy sình to lớn của đồng bào chiến sĩ miền 
Nam trên tiền tuyển lớn và sự chi viện hết lòng của hậu 
phương lớn miền Bắc với tinh thân "thóc không thiếu 
một cân, quân không thiếu một người" và "xẻ dọc 
Trường Sơn đi cứu nước"... Đó là tháng lợi của khát 
vọng độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc "Không có gì 
quý hơn độc lộp tự do", đồng thời cũng tỏ rõ sức mạnh 
của chủ nghĩa xã hội, của sự kết hợp mục tiêu độc lộp 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, của sức mạnh dân tộc kết 
hợp với sức mạnh thời đại.

Cuốn sách “40 năm thiên anh hùng ca giải phóng" 
ra đời để kỷ niệm 40 năm Đại tháng mùa Xuân 1975. 
Cuốn sách tập hợp tư liệu phong phú, trình bày tương 
đối đây đủ và ngân gọn theo ba nội dung sau:

Chương 1: Trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến đại 
thắng mùa Xuân 1975 - bước phát triển ở quy mô cao



nhất của toàn bộ tiến trình cách mạng ở miền Nam và 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương 2 là những bài viết, bài nghiên cứu của 
những nhà chuyên môn, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng 
thể và hiểu sâu hơn về thắng lợi to lớn, toàn diện của 
cuộc tống tiến công và nối dậy mùa xuân 1975, mà đỉnh 
cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để làm nên thiên 
anh hùng ca giải phóng bất hủ cho dân tộc Việt Nam.

Chương 3 là những trang hồi ức của một số tác giả 
thuộc đủ mọi thành phân, lứa tuổi, từ người cán bộ, trì 
thức, cụ nông dân, em bé học sinh, anh chiến sĩ đủ các 
dân tộc ở mọi chiến hào, mọi mặt trận... đã từng được 
gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác quan tâm thâm hỏi, 
động viên trong chiến đấu, trong sản xuất để vững bước 
trên chặng đường đâu tranh quyết liệt, tiến tới giành 
chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước vĩ đại.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!



Chương một

NtìữNE GtíẶNE ĐtfÈÍNG TIẾN Tỗl ĐIỂM tìẸN 
LỊGtì sử: GNIẾN TNẮNG MÙA XDÂN IB7S

1. Khôi phục và cải tạo m iền  Bắc, đấu tranh đòi 
thi hành Hiệp định Gio-nevơ và chuyển h ư ớ n g  
cuộc đấu tranh yêu  n ư ớ c của đồng bào m iền  
Nam (1 9 5 4 -1 9 6 0 ).
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi 

đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử cách mạng 
Việt Nam. Hoà bình được lập lại ở Đông Dương, miền 
Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Tại miền 
Nam, đế quổc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, biến miền 
Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ 
quân sự của Mỹ, chuẩn bị gây lại chiến tranh tiến 
công nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và các nước xã 
hội chủ nghĩa. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng 
là kẻ thù chính nguy hiểm nhất và hung ác nhất của 
toàn dân ta. Nhân dân Việt Nam lại bước vào một



cuộc chiến đấu lâu dài, ác liệt nhất trong lịch sử dân 
tộc. Đây là cuộc đụng đầu quyết liệt giữa cách mạng 
và phản cách mạng trên thế giới sau chiến tranh thế 
giới thứ hai.

Trước tình hình mới, Chủ tịch Hô Chí Minh và 
Trung ương Đảng nêu lên hai nhiệm vụ chiến lược 
phải đồng thời tiến hành: xây dựng miền Bắc, đưa 
miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực 
hiện thống nhất nước nhà, tiếp tục hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Cả 
hai nhiệm vụ ấy đều nhằm mục tiêu chung là củng cổ 
hoà bình, thực hiện thống nhất đất nước trên cơ sở 
độc lập và dân chủ, thiết thực tăng cường hệ thống 
xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Đông Nam 
châu Á và thế giới.

Sáng ngày 1-1-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ 
mít tinh của 25 vạn đồng bào Hà Nội tại Quảng 
trường Ba Đình chào mừng Trung ương Đảng, Chính 
phủ và Bác Hô trở về Thủ đô. Trong diễn văn đọc tại 
cuộc mít tinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nam 
Bắc là một nhà, là anh em ruột thịt, quyết không thể 
chia cắt được"^. Người nêu những nhiệm vụ trước 
mắt của nhân dân ta là kiên quyết thi hành Hiệp định 
đình chiến, khôi phục kinh tế, củng cố quốc phòng, 
tiếp tục cải cách ruộng đất, thực hiện người cày có

> Hô Chí Minh: Toàn tập (xuẫt bàn làn thứ hal), Nxb Chính trị Quõc gia, 
H.2000, t.7, tr.429.
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ruộng... "nhằm củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, 
hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước" .̂ về đối 
ngoại, Người nêu lên chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta là tán thành 5 nguyên tắc chung sống hoà 
bình, lấy đó làm cơ sở để xây dựng và phát triển mối 
quan hệ với các nước láng giềng Lào, Miên và các 
nước Đông Nam Á khác. Với nước Pháp, cố gắng lập 
lại mối quan hệ kinh tế và văn hoá trên nguyên tắc 
bình đẳng, hai bên đều có lợi, đoàn kết với nhân dân 
Pháp và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng tập 
trung lãnh đạo củng cổ miền Bắc về mọi mặt, vì "Miền 
Bắc là nền tảng, là gốc rễ lực lượng đâu tranh của 
toàn dân ta" .̂ Trong năm 1954 và đầu năm 1955, 
Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã ra nhiều 
chỉ thị, chủ trưoTig khôi phục kinh tế miền Bắc, trong 
đó kế hoạch khôi phục kinh tế trong 3 năm (1955- 
1957) đặt ra là phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế trước 
chiến tranh.

Trong ba năm, nền kinh tế miền Bắc được phục 
hôi, phát triển với sự hiện diện của nhiều thành phần 
kinh tế. Đến năm 1957, sản lượng lúa của miền Bắc 
đạt khoảng 4 triệu tấn, tăng hơn 1,5 triệu tấn so với 
năm 1939. Hầu hết các cơ sở sản xuất cũ được khôi 
phục, hơn 50 cơ sở mới, chủ yếu thuộc ngành sản

' Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.428-429. 
2 Hô Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr.71.



xuất tiêu dùng được xây dựng. Bên cạnh việc xây 
dựng cơ sơ sản xuất quốc doanh, khu vực công 
nghiệp tư nhân bao gồm các cơ sở sản xuất tư bản tư 
doanh và tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích 
phát triển.

Đi đôi với việc lãnh đạo khôi phục kinh tế, Đảng ta 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng tới việc chỉ đạo 
phát triển nền văn hoá nước nhà. Nhờ đó, ngành văn 
hoá giáo dục phát triển khá nhanh. Hệ thổng giáo dục 
từ phổ thông đến đại học được tiêu chuẩn hóa một 
bước. Năm học 1956-1957, có gần 1 triệu học sinh 
phố thông, hơn 600.000 học sinh vỡ lòng, 2.984 sinh 
viên đại học, gần 8.000 học sinh chuyên nghiệp trung 
cấp. Hơn 1 triệu người được xoá nạn mù chữ. Hệ 
thống y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được 
quan tâm xây dựng. Nếp sống lành mạnh, vệ sinh 
được vận động thực hiện khắp mọi nơi. Đến năm 
1957, miền Bắc có 153 cơ sở điều trị, 108 đội y tế lưu 
động, khoảng 8.000 cán bộ y tế từ bác sĩ đến y tá. 
Những nạn dịch rất phổ biến ở miền Bắc như đau mắt 
hột, sốt rét... không còn xuất hiện nhiều như trước 
nữa. Trên 10 vạn người thất nghiệp ở Hà Nội, Hải 
Phòng và các thị xã, thị trấn trên miền Bắc đã có việc 
làm ổn định. Đời sống nhân dân dần được nâng cao.

Với những thành tựu thu được trong thời kỳ khôi 
phục kinh tế, phát triển văn hoá xã hội (1955-1957), 
miền Bắc đã cơ bản khắc phục được hậu quả của
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chiến tranh. Đây là thời đoạn lịch sử quá độ chuẩn bị 
cho miền Bắc bước vào thời kỳ mới.

Ngày 3-12-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa 
phiên họp cuối năm của Hội đông Chính phủ bàn việc 
tổng kết kế hoạch 1957 và kế hoạch 3 năm (1958- 
1960), nhằm đưa miền Bắc vào thời kỳ mới, thời kỳ 
cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế và văn hoá. Kỳ 
họp thứ tám của Quốc hội khóa 1 (họp từ ngày 16 đến 
ngày 29-4-1958) đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ 
của toàn dân trong giai đoạn mới là ra sức xây dựng 
và củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ 
nghĩa xã hội, đông thời đấu tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà, nhằm xây dựng một nước Việt Nam 
hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 
Quốc hội ra nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch ba năm 
(1958-1960) và kế hoạch phát triển kinh tế năm 1958. 
Nghị quyết khẳng định: "Quốc hội xác nhận rằng miền 
Bắc nước ta đã chấm dứt giai đoạn khôi phục kinh tế 
và chuyển vào giai đoạn phát triển kinh tế và cải tạo 
kinh tế theo chủ nghĩa xã hội; bước vào kế hoạch ba 
năm, mở đầu một giai đoạn mới có ý nghĩa lịch sử 
trong sự nghiệp xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ 
nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh 
thống nhất nước nhà".

Tháng 12-1958, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
họp hội nghị lần thứ 14, quyết định phương hướng, 
nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch kinh tế và văn hoá
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(1958-1960), chủ trương đẩy mạnh cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Kế hoạch 3 năm cải tạo và bước đầu 
phát triển kinh tế - văn hoá (1958-1960) của Chính 
phủ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 14 đã 
được Quốc hội khóa I thông qua tại kỳ họp thứ 9 (họp 
từ ngày 9 đến ngày 14-12-1958). Đường lối chung 
tiến lên chủ nghĩa xã hội do Chủ tịch Hô Chí Minh 
trình bày tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá ỉ (ngày 18- 
12-1959) đã khẳng định: "Nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà tiến dân từ chế độ dân chủ nhân dân lên chủ 
nghĩa xã hội bằng cách phát triển và cải tạo nền kinh 
tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc 
hậu thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công 
nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật 
tiên tiến"^.

Trong một thời gian không dài (đến cuổi năm 
1960), công cuộc hợp tác hoá nông nghiệp ở miền Bắc 
về căn bản đã hoàn thành. Song song với phong trào 
hợp tác hoá nông nghiệp, việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
với những người làm nghề thủ công, buôn bán nhỏ, 
với các nhà tư sản công thương và tư sản dân tộc đã 
được triển khai và thu được những thành tựu đáng kể, 
góp phần hoàn thành kế hoạch nhà nước 3 năm 
(1958-1960). Vốn đầu tư năm 1960 ở khu vực công 
nghiệp quốc doanh tăng 2,6 lần so với năm 1957. Vì

' Hô Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 588.
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vậy, có hàng trăm cơ sở sản xuất mới và tỷ trọng giá 
trị tổng sản lượng công nghiệp ngày một cao. Tỷ 
trọng công nghiệp quổc doanh và công ty hợp doanh 
chiếm 25,6% vào năm 1957 đã lên 58% tổng giá trị 
sản phẩm công nghiệp vào năm 1960. Tỷ trọng giữa 
công nghiệp và nông nghiệp năm 1957 là 31,4%/ 
68,4% đã tăng lên 42,6%/ 57,4% vào năm 1960. Một 
số khu công nghiệp được xây dựng như Thượng Đình, 
Thái Nguyên, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải 
Phòng. Công nghiệp địa phương cũng phát triển khá 
nhanh, năm 1960 đã tăng 10 làn so với năm 1957.

Văn hóa, giáo dục cũng thu được nhiều thành tựu 
to lớn. Năm học 1959-1960, miền Bắc có 6.300 trường, 
với 2,5 triệu học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 17% 
dân sổ. Số học sinh phố thông ở các cấp I, II, III và sổ 
sinh viên đại học tăng từ 2 đến 4 lần so với năm học 
1956-1957. Số nữ sinh và học sinh các dân tộc miền 
núi đến trường ngày càng đông. Hệ thống y tế chăm 
sóc sức khỏe cho cộng đồng phát triển khá nhanh. Số 
cơ sở điều trị, điều dưỡng, nhà hộ sinh tăng hơn 10 
lần so với năm 1956. Các bệnh dịch lây lan với quy 
mô và phạm vi lớn ở miền Bắc căn bản không còn nữa.

Để lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi kế 
hoạch 3 năm phát triển kinh tế và văn hoá, nhanh 
chóng thay đổi bộ mặt xã hội của miền Bắc, làm hậu 
thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã hết sức chăm lo đến công tác xây
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Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bà con nông dân huyện Mỹ Đức, 
Hà Tây chống hạn vụ mùa, tháng 6-1960

Chủ tịch Hò Chí Minh thâm xí nghiệp cơ khí chuyên làm 
nông cụ của tình Thanh Hoá, tháng 12/1961
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dựng Đảng, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước dân chủ nhân dân. Người nói: 
"Trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng càn 
phải mạnh hơn bao giờ hết" ,̂ phải tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực, trước hết là đổi với 
Nhà nước.

Một trong những nhiệm vụ cần phải làm là^oạn 
thảo, thông qua các đạo luật và sửa đổi Hiến pháp để 
phù hựp với tình hình và nhiệm vụ mới. Ngày 1-1- 
1960, Chủ tịch Hô Chí Minh ký sắc lệnh số 1, công bố 
Hiến pháp mới - Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
ở nước ta. Ngày 21-7-1960, Người ký lệnh công bổ 
các luật; Tổ chức Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà; Tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà; Tố chức Toà án Nhân dân tối cao 
và Viện Kiếm sát Nhân dân tối cao.

Lực lượng vũ trang cách mạng phát triển cả về số 
lượng và chất lượng. Kế hoạch quân sự 1955-1960 
được thực hiện toàn diện. Từ đơn thuần bộ binh, 
Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành một lục 
quân chính quy, tương đối hiện đại với gần đủ các 
binh chủng kỹ thuật. Bộ đội địa phương, dân quân du 
kích được tổ chức, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 
Đồng thời, lực lượng Công an nhân dân được kiện 
toàn về tổ chức, nghiệp vụ được nâng cao. Đến năm

' Hô Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 494.



1960, về căn bản, quân và dân miền Bắc đã tiêu trừ 
xong lực lượng phỉ và bọn bạo loạn.

Thực hiện kế hoạch 3 năm lần thứ nhất (1955- 
1957) và 3 năm lần thứ hai (1958-1960) đã làm diện 
mạo miền Bắc thay đổi. Trong khi đó, ở miền Nam 
Việt Nam, chế độ thống trị thực dân mới được thiết 
lập với những hình thức kìm kẹp đàn áp hết sức khốc 
liệt. Mỹ-Diệm tuyên bố "đặt cộng sản ra ngoài vòng 
pháp luật". Chúng ra luật 10-59, xử tử tại chỗ những 
người cách mạng. Chúng đặt luật "cải cách điền địa" 
cưóp lại ruộng đất cách mạng đã chia cho nông dân, 
tập trung ruộng đất vào tay địa chủ. Quần chúng 
không còn con đường nào khác hơn là phải vùng lên, 
một sống một chết với bọn Mỹ-Diệm. Tại các vùng căn 
cứ kháng chiến cũ, các vùng nông thôn, đồng bằng, 
hàng trăm đội vũ trang được thành lập. Những cuộc 
diệt ác trừ gian nổ ra ở nhiều nơi. Miền Nam Việt 
Nam đã đến đêm trước của khởi nghĩa vũ trang. Xóa 
bó ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, đánh 
đổ chế độ phát xít Mỹ-Diệm trở thành yêu cầu bức 
thiết của cách mạng miền Nam.

Tháng 1-1959, Hội nghị lần thứ 15 của Trung 
ương Đảng (mở rộng) họp tại thủ đô Hà Nộik Đại biểu

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 họp nhiẽu đợt: Đợt 1 (từ ngày 12 đến 
ngày 22-01-1959) là Hội nghị Trung ương mờ rộng; Đợt 2 (từ ngày 10 
đến ngày 15-7-1959), v.v. và Nghị quyễt của Hội nghị được thông qua 
trong đợt cuối cùng.
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các đảng bộ miền Nam đã vượt mọi khó khăn để ra 
dự họp. Trí tuệ của toàn Đảng được tập trung để 
quyết định đường lối cách mạng ở miền Nam trong 
giai đoạn mới. Trên cơ sở phân tích kỹ điều kiện cách 
mạng cả nước và điều kiện cụ thể của hai miền Nam - 
Bắc; phân tích kỹ tình hình thế giới, xu thế phát triển 
của cách mạng thế giới; tương quan so sánh lực lượng 
ta và địch, V.V., Hội nghị đã chỉ rõ nhiệm vụ chung của 
cách mạng cả nước và con đường phát triển cách 
mạng của mỗi miền. Theo đó, nhiệm vụ của cách 
mạng miền Nam như sau: "Nhiệm vụ cơ bản là giải 
phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và 
phong kiến, thực hiện dân tộc độc lập và người cày có 
ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân ở miền Nam, xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh" k 

Về phương hướng phát triển của cách mạng miền 
Nam, Nghị quyết chỉ rõ, để tự giải phóng mình khỏi 
xiềng xích nô lệ, "ngoài con đường cách mạng, nhân 
dân miền Nam không còn con đường nào khác" và 
cách mạng miền Nam không thể đi ra ngoài quy luật 
chung của cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa, đó là "khởi nghĩa giành chính quyền về tay 
nhân dân". Đó chính "là lây sức mạnh của quân chúng, 
dựa vào lực lượng chính trị của quân chúng là chủ yếu,

' Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toán tập, Nxb. Chính trị quõc gia, 
H.2004,t.20,tr.82.
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kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đố quyền thống 
trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền 
cách mạng của nhân dân" .̂

Cũng theo Nghị quyết, vì chế độ Mỹ-Diệm dựa vào 
vũ lực để tồn tại, và chúng ta dựa vào lực lượng quần 
chúng, dùng lực lượng quần chúng đánh đổ chúng, 
nên "cân phải có một quá trình đâu tranh lâu dài và 
gian khổ, phải tích cực xây dựng, củng cố và phát triển 
lực lượng cách mạng, thì mới có thể có điều kiện nắm 
lây thời cơ thuận lợi và giành lây thắng lợi cuối cùng" .̂ 
Nghị quyết nêu rõ, cách mạng miền Nam vẫn có khả 
năng phát triển hoà bình, tuy nhiên, vì bản chất phản 
động và hiếu chiến của Mỹ-Diệm, cho nên phưong 
hướng cơ bản vẫn là khởi nghĩa giành chính quyền và 
"trong những điều kiện nào đó, cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân miền Nam cũng có khá năng chuyển thành 
cuộc đâu tranh vũ trang trường kỳ".

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lưu ý về cách đặt vấn đề, cách xem xét tình hình. 
Người nói: phải đặt “miên Nam Việt Nam trong cách 
mạng chung của cả nước và cách mạng nước ta trong 
cách mạng thế giới... Ta giương cao ngọn cờ hòa bình 
vì nó có lợi cho ta. Nhưng hòa bình không phải là ta 
không chuẩn bị lực lượng... Nếu ta tổ chức lực lượng 
chính trị cho tốt, khi cân vũ trang sẽ không khó", về

' Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.20, tr.82.
2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đánq toàn tập, Sđd, t.20, tr.82-83.



phương pháp cách mạng ở miền Nam, Người chỉ rõ: 
"Ta chú ý  đăy lùi địch từng bước, giành từng thắng lợi, 
đó là khả nâng đang có nhiều hơn. Khi có cơ hội, ta 
đánh đổ luôn, còn lúc này không nên bỏ những thắng 
lợi nhỏ"

Từ Nghị quyết 15, có thể thấy rằng, Chủ tịch Hò 
Chí Minh và Trung ương Đảng đã khẳng định dứt 
khoát: con đường cách mạng miền Nam là con đường 
khởi nghĩa giành chính quyền. Và điều đặc biệt là chủ 
trương khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân 
(khởi nghĩa bằng lực lượng chính trị của quần chúng, 
có sự hỗ trợ của đấu tranh vũ trang) lại được quyết 
định trong bổi cảnh lực lượng cách mạng ở miền Nam 
đang bị tổn thất không nhỏ. Điều đó cho thấy tầm 
nhìn xa, sự tiên lượng và quyết định của lãnh tụ Hô 
Chí Minh và Bộ chỉ huy tối cao trong những thời khắc 
khó khăn của lịch sử dựa trên sự phân tích, đánh giá 
một cách khách quan tình hình, tương quan so sánh 
lực lượng giữa ta và địch, đồng thời khẳng định niềm 
tin của Người và Trung ương Đảng vào sức mạnh nội 
lực, tinh thần đấu tranh cách mạng của đồng bào 
miền Nam.

Hội nghị lần thứ 15 của Trung ương Đảng là một 
sự kiện lịch sử. Hội nghị đã đề ra đường lối có tính 
nguyên tắc cho cách mạng miền Nam, đặt cơ sở để

’ Học viện Chính trị Quốc gia Hô Chí Minh: Hò Chí Minh tiểu sử, Nxb Lý 
luận chính trị, H.2006, tr.535.



xác định nhiệm vụ chiến lược chính xác và toàn diện, 
động viên mạnh mẽ tinh thần cách mạng của toàn dân, 
tạo nên những chuyển biến căn bản của phong trào 
cách mạng miền Nam trong những năm sau đó. Bằng 
nhiều phương thức đấu tranh sáng tạo, phong phú, 
những cuộc khởi nghĩa ở miền núi Liên khu V, ở cực 
Nam Trung Bộ và đặc biệt là các cuộc khởi nghĩa của 
đồng bào các tỉnh miền Trung Nam Bộ, miền Đông 
Nam Bộ có đà phát triển và ngày càng lan rộng từ 
giữa năm 1959 đến cuối năm 1960. Quán triệt sâu sắc 
tinh thần của Nghị quyết, trên cơ sở xác định đúng 
phương châm chỉ đạo đông khởi, đề ra chủ trương và 
giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, 
từng địa phương, tạo yếu tổ bất ngờ, đảm bảo chắc 
thắng cho đông khởi. Từ trong Đồng khởi, quyền làm 
chủ của nhân dân được xác lập ở "1.383 trong tổng số 
2.627 xã"; lực lượng vũ trang, bán vũ trang được xây 
dựng và từng bước trưởng thành. Thắng lợi của 
phong trào "Đồng khởi" đã khôi phục lại các căn cứ 
địa cách mạng, tạo điều kiện cho vùng giải phóng 
được mở rộng, thúc đẩy phong trào đấu tranh cách 
mạng ở các đồn điền, nhà máy, ở các trung tâm đô thị 
phát triển mạnh. Từ thế giữ gìn lực lượng, cách mạng 
miền Nam chuyển sang thế tiến công.

Ngày 6-9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
111 của Đảng họp tại thủ đô Hà Nội giữa lúc nhân dân 
miền Bắc bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân
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dân miền Nam tiến lên cao trào khởi nghĩa từng phần. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị là Chủ tịch Đảng 
đã đọc lời khai mạc Đại hội. Người khẳng định: “Đại 
hội lân này ìà Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đâu tranh hoà bình thống nhốt nước 
nhà" .̂ Người nhắc lại ý chí sắt đá giải phóng miền 
Nam của nhân dân cả nước: "Ngày nào mà chưa đuổi 
được đế quốc Mỹ ra khỏi miền Nam nước ta, chưa giải 
phóng được miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của 
Mỹ - Diệm, thì nhân dân ta vẫn chưa thể ân ngon, ngủ 
yên", và nhấn mạnh "Miền Bắc giàu mạnh là cơ sở 
vững chắc của cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà".

Đại hội ra Nghị quyết xác định rõ: "Cách mạng 
Việt Nam trong giai đoạn hiện tại có hai nhiệm vụ 
chiến lược: Một lù, tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc; Hai là, giải phóng miền Nam khỏi 
ách thống trị của để quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện 
thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ 
trong cả nước". Nghị quyết cũng nhấn mạnh: "Cuộc 
đâu tranh cách mạng ở miền Nam là một quá trình 
đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, kết hợp nhiều 
hình thức đấu tranh linh hoạt từ thấp đến cao, lấy việc 
xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng cách mạng của 
quàn chúng làm cơ sở. Trong quá trình ây, phải đặc 
biệt coi trọng công tác tổ chức và giáo dục nhân dân.

* Hô Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.l2, tr.673.
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trước hết là công nhân, nông dân và trí thức; phái phát 
huy đến cao độ tinh thân yêu nước của các tâng lớp 
nhân dân; phải không ngừng vạch tran những âm mưu 
và hành động gian ác của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, 
triệt đế phân hóa và cô lập chúng".

Thể hiện rõ quyết tâm này, trong buổi bế mạc Đại 
hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Toàn Đảng và 
toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ thành một khối khổng lò. 
Chúng ta sáng tạo. Chúng ta xây dựng. Chúng ta tiến 
lên. Quyết không có lực lượng nào ngăn được chúng ta 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" .̂

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng là 
một sự kiện lịch sử trọng đại. Nhất trí với tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiến hành đồng thời hai 
chiến lược cách mạng trong giai đoạn mới, Đại hội 
vạch ra đường lối chính trị độc lập, tự chủ, sáng tạo, 
nhằm đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc, kết hựp sức mạnh của tiền tuyến và hậu phưong, 
của dân tộc và thời đại đánh thắng đế quốc Mỹ xâm 
lược. Đến đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với toàn 
Đảng hoàn chỉnh đường lối và phương pháp của cách 
mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Giương cao ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Người cùng 
Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa 111) lãnh đạo

' Hồ Chí Minh; Toàn tập, Sđd, t.l2, tr.681.
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toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam xây dựng 
miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, giải phóng miền 
Nam thống nhất Tổ quốc.

2. Xây dựng và bảo vệ hậu p h ư ơ n g  lớ n  m iền  Bắc, 
chi v iện  tiền  tuyến lớ n  m iền  Nam, qu yết tâm  
đánh thắng giặc Mỹ xâm  lư ợ c  (1 9 6 0 -1 9 6 5 )

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 111 của Đảng mở 
ra một thời kỳ đấu tranh cách mạng mới vô cùng sôi 
động và hào hùng trên đất nước ta.

Trên miền Bắc, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây 
dựng chủ nghĩa xã hội bắt đầu được thực hiện. Nhân 
dân miền Bắc ra sức phấn đấu đưa đất nước từ một 
nền nông nghiệp lạc hậu tiến lên nhằm mục tiêu: có 
nông nghiệp, công nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa 
học kỹ thuật tiên tiến, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh 
thống nhất nước nhà.

Tại miền Nam, hình thái khởi nghĩa từng phàn và 
chiến tranh du kích cục bộ đã dẫn tới những cuộc tiến 
công quân sự ngày càng phổ biến. Lực lượng chính trị 
quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân phát 
triển nhảy vọt. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam ra đời ngày 20-12-1960 đã tập hợp rộng rãi 
các lực lượng yêu nước, đồng thời làm chức năng 
chính quyền nhà nước ở vùng giải phóng và các vùng 
căn cứ. ở  Lào, cách mạng từ đấu tranh chính trị 
chuyển lên đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh



vũ trang, ở  Campuchia, chính quyền vương quốc thi 
hành chính sách hòa bình trung lập. Một tình thế cách 
mạng mới xuất hiện trên bán đảo Đông Dương.

Tháng 1-1961, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp 
dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hô Chí Minh bàn về cách 
mạng miền Nam. Sau khi phân tích tình hình chính trị 
ở miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ về vấn đề 
thời cơ: "Cân phân tích chỗ yểu, chỗ mạnh của địch, 
tuỳ hoàn cảnh để hành động, phải đề phòng nổi dậy 
non, chủ quan, nhưng cũng tránh bỏ lỡ cơ hội. Trong 
xây dựng lực lượng, phải chú trọng vân đề ăn, "thực 
túc binh cường" nên phải xem trọng sản xuất, phải hết 
sức coi trọng công tác địch vận để đỡ hao xương tổn 
máu. Trước tình hình này, chú ý  vũ trang nhưng phải 
coi trọng hàng đàu là công tác xây dựng Đảng" .̂ Do so 
sánh lực lượng giữa ta và địch ở miền Nam đã thay 
đổi qua phong trào "Đồng khởi”, Bộ Chính trị quyết 
định chuyển phương châm đấu tranh của cách mạng 
miền Nam; Đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị, 
đồng thời đẩy mạnh đấu tranh vũ trang lên song song 
với đấu tranh chính trị, tiến công địch bằng cả hai lực 
lượng chính trị và quân sự. Nhiệm vụ công tác trước 
mắt ở miền Nam là ra sức xây dựng mau chóng lực 
lượng của ta về cả hai mặt chính trị và quân sự, tập 
hợp đông đảo lực lượng cách mạng trong Mặt trận

' Hò Chí Minh Biên niên tiểu sử (xuất bản làn thứ hai, có sửa chữa, bổ 
sung), Nxb Chính trị quốc gia, H.2007, t.8, tr.l 1.



dân tộc giải phóng, phát động một phong trào đấu 
tranh chính trị mạnh mẽ của quần chúng, tích cực tiêu 
diệt sinh lực địch, bảo tồn và phát triển lực lượng ta, 
làm tan rã chính quyền và lực lượng địch trên một 
phạm vi ngày càng rộng lớn, tiến lên làm chủ rừng núi, 
giành lại toàn bộ nông thôn đồng bằng, ra sức xây 
dựng cơ sở và đẩy mạnh đấu tranh chính trị ử đô thị, 
tạo mọi điều kiện và nắm mọi thời cơ thuận lợi đánh 
đổ chính quyền Mỹ-Diệm, giải phóng miền Nam.

Tiếp đó, Ẹộ Chính trị lại xác định nhiệm vụ quân 
sự chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 
tình thế mới là: Bảo vệ hòa bình, bảm đảm công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc; đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính 
trị, tiến tới giải phóng miền Nam và tích cực giúp đỡ 
cách mạng Lào giành thắng lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Bộ Chính trị dự kiến: trong quá trình phát triển 
của cách mạng miền Nam, có thế nổ ra những cuộc 
đảo chính và binh biến mà cách mạng phải biết kịp 
thời nắm lấy cơ hội để chuyển biến tình hình; đồng 
thời có khả năng đế quốc Mỹ vũ trang can thiệp, ta 
phải hết sức theo dõi, hạn chế và kịp thời đối phó. Lúc 
này, còn khả năng giữ hòa bình trên miền Bắc cho nên 
phải hết sức tránh một cuộc can thiệp vũ trang lớn 
của đế quốc Mỹ, miền Bắc phải chi viện cách mạng 
miền Nam với tất cả khả năng của mình, tích cực giúp 
đỡ cách mạng Lào, đồng thời sẵn sàng đối phó với 
chiến tranh mở rộng.
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Phát biểu kết thúc cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 
25-2-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: về xây dựng 
hậu phưong miền Bắc, phải tranh thủ sự giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, "kế hoạch vật tư kỹ 
thuật phải bàn với bạn"; còn nhân dân ta thì phải làm 
tốt các mặt "lương thực, đường sá và họp tác xã", về 
xây dựng quân đội nhân dân chính quy, hiện dại, 
Người căn dặn: "Quân đội ta là quân đội nhân dân. 
Chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân. Quân đội 
phải gân chặt với dân. Trong quân đội, tác phong đồng 
cam cộng khổ là rât quan trọng. Trang bị kỹ thuật phải 
tiến lên, nhưng sinh hoạt của bộ đội phải phù hợp với 
sinh hoạt của nhân dân" .̂

Hai cuộc họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
tháng 1 và tháng 2 năm 1961 đánh dấu bước phát 
triển sáng tạo về tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hô 
Chỉ Minh và của Đảng trong tình hình cách mạng 
miền Nam chuyển từ khởi nghĩa từng phần lên chiến 
tranh cách mạng. Xây dựng miền Bắc thành hậu 
phương lớn của cả nước, tích cực chi viện miền Nam, 
đẩy mạnh đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh 
chính trị, hạn chế chiến tranh trong phạm vi miền 
Nam và thắng địch ở miền Nam

Trước sự phát triển của cách mạng Việt Nam sau 
cao trào "Đồng khởi", đế quốc Mỹ tiến thêm một bước

' Hò Chí Minh Biên niên tiểu sử, Sđd, t.8, tr.35.



trong chính sách vũ trang xâm lược. Tập đoàn 
Kennơđi lên cầm quyền ở Mỹ tiến hành cuộc "chiến 
tranh đặc biệt" nhằm tiêu diệt phong trào cách mạng 
ử miền Nam Việt Nam. "Chiến tranh đặc biệt'' là hình 
thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ, 
được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy 
của hệ thống cố vẩn quân sự và dựa vào vũ khí, trang 
bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ nhằm 
chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. Âm 
mưu cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" là "dùng người 
Việt đánh người Việt".

Thực hiện kế hoạch chiến lược trên, Mỹ tăng 
nhanh viện trợ quân sự cho Diệm, đưa vào miền Nam 
số lượng ngày càng lớn cố vấn quân sự và lực lượng 
hỗ trợ chiến đấu. Số lượng đó tăng lên hàng năm: cuối 
năm 1960 có 1.100 tên; cuối năm 1962 có 11.000; 
cuối năm 1964 có 26.000 tên. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ 
[MACV) được thành lập tại Sài Gòn ngày 8-2-1962 
thay cho Đoàn cổ vấn viện trợ quân sự (MAAG) được 
thành lập năm 1950. Để phối hợp, chính quyền Sài 
Gòn ra sức bắt lính, tăng nhanh lực lượng quân ngụy, 
từ 170.000 (giữa năm 1961] lên 560.000 (cuối năm 
1964]. Quân ngụy được trang bị hiện đại, sử dụng 
phổ biến các chiến thuật mới, như "trực thăng vận", 
"thiết xa vận". Được sự hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy 
của cố vấn Mỹ, quân ngụy liên tiếp mở nhiều cuộc 
hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách
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mạng, tiến hành nhiều hoạt động phá hoại miền Bắc, 
hoạt động kiểm soát, phong tỏa biên giới và vùng biển.

Dựa vào lực lượng quân sự và bằng những cuộc 
hành quân càn quét, chính quyền Sài Gòn đã ráo riết 
dồn dân, lập "ấp chiến lược” (sau đổi là "ấp tân sinh"), 
dự định dồn 10 triệu nông dân vào 16.000 ấp trong 
tổng sổ 17.000 ấp toàn miền Nam bằng thủ đoạn 
cưỡng ép. Chúng lập ấp đến đâu thì giăng đồn bốt, lập 
bảo an, dân vệ, chính quyền đến đó để kìm kẹp. Nhân 
dân trong các "ấp chiến lược" bị kiểm soát gắt gao, 
ngột ngạt, như trong các trại tập trung. "Ấp chiến 
lược" được coi là "quốc sách" và gần như một cuộc 
chiến tranh tổng lực nhằm đẩy lực lượng cách mạng 
ra khỏi các xã, ấp, tách dân khỏi cách mạng tiến tới 
nắm dân, thực hiện chương trình "bình định" miền 
Nam. Mỹ-nguỵ dự định thực hiện những mục tiêu của 
"Chiến tranh đặc biệt", trọng tâm là mục tiêu "bình 
định" trong vòng 18 tháng, bắt đàu từ giữa năm 1961 
bằng kế hoạch Stanlây Taylo. Đến đầu năm 1964, 18 
tháng đã qua, miền Nam vẫn chưa được "bình định", 
Mỹ đặt yêu cầu khiêm tốn: "Bình định" miền Nam có 
trọng điểm trong thời hạn 2 năm bằng kế hoạch 
Giônxơn - Mác Ñamara.

Đáp ứng yêu cầu của cách mạng từ khởi nghĩa 
từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng, 
chống "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ-ngụy, ngày 15-2- 
1961, các lực lượng vũ trang cách mạng thống nhất



thành Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là sự 
kiện quan trọng tiếp sau sự kiện Mặt trận dân tộc Giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra đời (ngày 20-12-1960) 
và Trung ương Cục miền Nam Việt Nam được thành 
lập (tháng 1-1961) thay cho Xứ uỷ Nam Bộ cũ. Dưới 
ngọn cờ đoàn kết cứu nước của Mặt trận do Đảng 
lãnh đạo, Quân giải phóng miền Nam cùng với nhân 
dân đẩy mạnh đấu tranh chống Mỹ và tay sai, kết hợp 
đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nổi dậy 
với tiến công trên cả ba vùng chiến lược, tiến công 
địch bằng cả ba mũi chính trị, quân sự và binh vận.

Trên mặt trận quân sự, Quân giải phóng giành 
thắng lợi mở đầu vang dội trong trận Ấp Bắc (Mỹ Tho) 
ngày 2-1-1963. Tại đây, lần đầu tiên với số quân ít 
hơn địch 10 lần, Quân giải phóng đánh bại cuộc hành 
quân càn quét của trên 2.000 lính ngụy có cố vấn Mỹ 
chỉ huy, được pháo binh, máy bay lên thẳng, xe tăng, 
xe bọc thép của Mỹ yểm trợ.

Trên mặt trận chống phá "bình định", giữa địch và 
quân cách mạng đã diễn ra cuộc đấu tranh dai dẳng, 
giằng co nhau quyết liệt giữa lập và phá "ấp chiến 
lược". Đến cuối năm 1964 đầu năm 1965, từng mảng 
lớn "ấp chiến lược" do địch lập ra bị quân dân ta phá 
và có nhiều ấp sau đó trở thành làng chiến đấu. Phong 
trào đấu tranh chính trị lên cao ở các đô thị và nhiều 
vùng nông thôn rộng lớn. Đặc biệt ở Sài Gòn, Huế, Đà 
Nằng, phong trào đã thu hút đông đảo quần chúng, 
nhất là giới Phật tử, các tầng lớp học sinh, sinh viên
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tham gia. Chính phong trào này đã góp phần quyết 
định làm lung lay ngụy quyền Sài Gòn, buộc Mỹ phải 
đi đến quyết định làm đảo chính quân sự thay Diệm.

Đông-Xuân 1964-1965, Quân giải phóng mở chiến 
dịch tiến công địch ở miền Đông Nam Bộ với trận mở 
màn chiến thắng ở Bình Giã (ngày 2-12-1964), làm phá 
sản về cơ bản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ.

Hội nghị lần thứ 9 của Trung ương Đảng họp tháng 
12 năm 1963 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
quyết định khẩn trương xây dựng bộ đội chủ lực ở 
miền Nam, phát triển mạnh mẽ chiến tranh du kích 
đồng thời đẩy mạnh hoạt động của bộ đội chủ lực trên 
các địa bàn chiến lược; về phương châm đấu tranh thì 
kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang một 
cách linh hoạt tuỳ theo từng vùng và từng thời kỳ khác 
nhau, trong đó đấu tranh chính trị đóng một vai trò rất 
cơ bản và rất quyết định; đấu tranh vũ trang đóng vai 
trò quyết định trực tiếp. Hội nghị xác định phương 
châm đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang song 
song không phải là một phương châm tạm thời, mà là 
phương châm lâu dài, trong toàn bộ quá trình cách 
mạng miền Nam. Thực hiện phương châm đó là phải 
tích cực chuẩn bị để tiến tới bước quyết định đánh đổ 
toàn bộ nền thống trị của địch ở miền Nam bằng một 
cuộc tổng công kích kết họp với tổng khởi nghĩa. Hội 
nghị đề ra những chủ trương cụ thể nhằm động viên và 
tổ chức quân và dân cả nước "nỗ lực phấn đấu tiến lên 
giành thắng lợi mới ở miền Nam".

30



Bác về thăm Thọ câu, xã Nghĩa Dân, Kim Động 
ngày 16-9-1961

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xã lân biển 
Nam Cường, Tiền Hải, Thái Binh, tháng 3-1962



Để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí trong 
toàn dân trước sự đe dọa leo thang chiến tranh của 
đế quốc Mỹ, ngày 27-3-1964, Chủ tịch Hô Chí Minh đã 
triệu tập và đọc báo cáo tại Hội nghị Chính trị đặc biệt 
tại Hà Nội. Đây là một văn kiện quan trọng, đánh giá, 
tổng kết thành tích 10 năm phấn đấu của nhân dân ta 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, về nông 
nghiệp, công nghiệp, văn hoá, xã hội ở miền Bắc và 
những chiến thắng oanh liệt của đông bào miền Nam 
trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Với những 
thắng lợi vang dội của quân và dân miền Nam, càng 
đánh càng mạnh, càng mạnh càng thắng, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định: Miền Nam thật xứng với danh 
hiệu "Thành đòng của Tổ quốc"  ̂ và kêu gọi đồng bào 
miền Bắc: "Mỗi người chúng ta phải làm việc bâng hai để 
đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt" .̂

Chủ tịch Hô Chí Minh chỉ rõ: Mỹ và tay sai đã đến 
bước đường cùng. Chúng càng đánh càng thua, càng 
thua càng bí. Người khẳng định cách giải quyết đúng 
đắn nhất đổi với cuộc chiến tranh ở Việt Nam là chấm 
dứt sự can thiệp của đế quốc Mỹ, rút quân đội và vũ 
khí Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam để công việc nội 
bộ của miền Nam do nhân dân miền Nam tự giải 
quyết theo tinh thần cương lĩnh của Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam. Tin tưởng vững chắc

■ Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.l 1, tr.227. 
2 Hò Chí Minh: Toán tập, Sđd, t.l4, tr.278.



ở sức mạnh của nhân dân, nắm vững chỗ mạnh, chỗ 
yếu của địch, Chủ tịch Hô Chí Minh hạ quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược. Đây là một quyết tâm rất lớn, 
với niềm tin tất thắng tên đầu sỏ của chủ nghĩa đế 
quốc. Có thể nói, hội nghị chính trị đặc biệt do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh triệu tập là một "Diên Hông" ở thể 
kỷ XX thể hiện khí phách anh hùng bất khuất, ý chí 
gang thép của dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ độc 
lập, tự do, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đến năm 1964, đế quốc Mỹ đứng trước tình thế: 
hoặc phải chịu thua trong cuộc "chiến tranh đặc biệt", 
hoặc đưa quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam Việt 
Nam, kéo dài và mở rộng chiến tranh xâm lược. Giữa 
năm 1964, Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn có những hoạt 
động khiêu khích, phá hoại và chuẩn bị cuộc chiến 
tranh bằng không quân và hải quân chống phá miền 
Bắc ngày càng trắng trợn. Ngày 18-6-1964, đại diện 
mới của Ca-na-đa trong ủy ban quốc tế đến gặp Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng, chuyển "ý kiến của Mỹ” về 
việc đánh phá miền Bắc của không quân Mỹ sẽ dẫn 
đến "cảnh tàn phá hết sức ghê gớm". Trước những 
mưu đồ, những lời đe dọa và hành động chuẩn bị mở 
rộng chiến tranh của Mỹ, tháng 6-1964, Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị "Tăng 
cường sẵn sàng chiến đấu, đập tan âm mưu khiêu 
khích, đánh phá miền Bắc của không quân Mỹ".

Ngày 5-8-1964, phát biểu trên đài truyền hình Mỹ,



Tổng thống Lyndon B. Johnson thông báo, tại vịnh 
Bắc bộ ngày 2-8, tàu ngư lôi của Bắc Việt Nam đã tấn 
công tàu khu trục Mỹ. Ngày 4-8, hai tàu Mỹ là Maddox 
và Turner Joy lại bị phía Việt Nam tấn công. Ngày 5-8- 
1964, hải quân Mỹ ném bom một sổ cửa biển quan 
trọng ở miền Bắc Việt Nam như cửa sông Gianh, Vinh 
- Bến Thuỷ, Lạch Trường, thị xã Hòn Gai, mở đầu cuộc 
chiến tranh phá hoại 9 năm bằng không quân và hải 
quân quy mô lớn đối với miền Bắc Việt Nam.

Sáng ngày 5-8-1964, Bộ chính trị Trung ương 
Đảng họp hội nghị bất thường. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ thị: "Chuẩn bị mọi mặt chuyển sang thời chiến". 
Sau 10 năm hòa bình, xây dựng, quân và dân miền 
Bắc lại bước vào một cuộc chiến đấu mới, một cuộc 
chiến tranh nhân dân đất đổi không trong điều kiện 
hiện đại.

Từ ngày 25 đến 26-9-1964, Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng họp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, thảo luận về tình hình miền Nam. Hội nghị đề 
ra năm công tác cấp bách, trong đó nổi lên mấy điểm 
liên quan đến tác chiến chiến dịch và nghệ thuật 
chiến dịch, đó là: Đẩy mạnh hoạt động tác chiến, tích 
cực tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận quân chủ lực địch, 
phối hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, 
binh vận làm tan rã phần lớn quân địch. Làm chủ cho 
được vùng rừng núi, nông thôn, đồng bằng, đẩy mạnh 
phong trào ở đô thị; gấp rút xây dựng lực lượng chính
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trị, quân sự, đặc biệt là lực lượng bộ đội chủ lực. Kết 
thúc hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Ta phải 
đánh lâu dài 10 đến 20 năm, phải đề phòng địch có 
hành động điên cuồng dù chúng bị cô lập, phải có kế 
hoạch phòng khi đột biến. Miền Nam phải mở rộng 
chiến tranh du kích, xây dựng chủ lực thành quả đấm 
mạnh, gọn, nhanh. Hai năm qua chưa tăng cường ủy 
viên Bộ Chính trị cho miền Nam, nay tình hình cấp 
bách, không đi không được". Sau Hội nghị này, Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh, ủy viên Bộ chính trị Trung 
ương Đảng và một số cán bộ cấp cao có kinh nghiệm 
chỉ huy tác chiến được cử vào các chiến trường Nam 
Bộ và Trung Trung Bộ. Gặp gỡ Đại tướng Nguyễn Chí 
Thanh và Thiếu tướng Lê Trọng Tấn chuẩn bị vào 
chiến trường công tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: 
"Đánh Pháp đã khó, đánh Mỹ còn khó hơn. Đảng và 
Chính phủ giao cho các chú trong đó cùng với đòng 
bào miền Nam đánh Mỹ cho kỳ được thắng lợi. Gặp 
đồng bào thì nói: "Bác Hồ luôn luôn nghĩ đến đồng bào 
miền Nam" .̂

Cuối năm 1964, Quân ủy trung ương họp Hội nghị 
mở rộng giữa lúc ở miền Nam, quân và dân chuẩn bị 
mở những cuộc tiến công mới. Hội nghị nghiên cứu 
chiến lược quân sự của Đảng trong cả ba trường hợp: 
"chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam; "chiến tranh cục

' Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Sự nghiệp và tư tưởng 
quân sự của Chủ tích Hồ Chí Minh, Nxb. Quân đội nhân dân, H. 1990. tr.211.



bộ ở miền Nam"; và "chiến tranh cục bộ" trên cả hai 
miền Nam Bắc. Quán triệt tư tưởng quân sự của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và vận dụng những kinh nghiệm lớn 
của Đảng về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và xây dựng 
lực lượng vũ trang cách mạng, Hội nghị đã đúc kết lý 
luận về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang 
nhân dân trong điều kiện mới. Bộ chính trị Trung 
ương Đảng đánh giá cao công trình tổng kết lý luận 
quân sự này và đã phê chuẩn những quyết định của 
Hội nghị Quân ủy trung ương. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ thị: "Cần giáo dục nhân dân từ các cháu đến ông 
già, bà cả về chiến tranh nhân dân và quân đội nhân 
dân. Cần viết ngắn và giáo dục phổ biến trong các 
trường học, các lớp bình dân học vụ, các lớp bổ lúc 
văn hoá, các cuộc họp của hợp tác xã, của cơ quan, 
nhà máy". Người trực tiếp kiểm tra tình hình chuẩn bị 
đổi phó với việc địch mở rộng chiến tranh đánh phá 
miền Bắc.

Ngày 22-12-1964, Quân đội nhân dân Việt Nam 
tròn 20 tuổi. Huấn thị tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh biểu dương bản chất cách mạng và truyền 
thống vẻ vang của quân đội: "Quân đội ta trung với 
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc 
lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ 
nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ 
thù nào cũng đánh thắng".

Mùa xuân năm 1965, các chiến trường Nam Bộ, 
Trung Bộ và Tây Nguyên cùng mở những chiến dịch
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và đợt hoạt động, dùng bộ đội chủ lực tiêu diệt từng 
bộ phận quân chính quy ngụy, hỗ trợ cho nhân dân 
các địa phương nổi dậy. Trong các chiến dịch Bình Giã, 
Ba Gia, Đồng Xoài, bộ đội chủ lực ta tiêu diệt gọn từng 
tiểu đoàn, chiến đoàn ngụy, ở  Nam Bộ, vùng giải 
phóng mở rộng đến sát Sài Gòn - Gia Định và các đô 
thị khác. Một vùng rộng lớn đồng bằng Trung Trung 
bộ được giải phóng. Ngụy quân ngụy quyền tan rã 
từng mảng. Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế 
quốc Mỹ phá sản.

Cùng với việc "leo thang" đánh phá miền Bắc bằng 
không quân đến vĩ tuyến 20, tháng 3-1965, các lữ 
đoàn lính thuỷ đánh bộ Mỹ đổ bộ vào Đà Nằng, Chu 
Lai. Chính quyền Giôn-xơn đã đưa nhân dân Mỹ đến 
bờ vực của một thảm họa.

Trước tình hình cách mạng miền Nam diễn biến 
hết sức phức tạp, vận mệnh dân tộc đứng trước 
những thách thức nghiêm trọng, Đảng ta vẫn kiên 
định lập trường, lãnh đạo nhân dân kiên quyết kháng 
chiến. Ngày 25-3-1965, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp 
hành Trung ương khoá III bàn về tình hình và nhiệm 
vụ trước mắt. Hội nghị nhận định: với những hành 
động mới của đế quốc Mỹ, "rồi đây địch có thể đưa 
thêm những đơn vị chiển đấu của Mỹ và của một sổ 
nước chư hầu vào miền Nam ngày càng nhiều hơn, 
điều ấy sẽ làm cho tính chất "đặc biệt" của cuộc chiến 
tranh của chúng ở miền Nam từng bước có thể có
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biến đổi. Và cùng với việc ấy, chúng có thể tăng cường 
các hoạt động ném bom, bắn phá miền Bắc thường 
xuyên hơn, bằng những lực lượng không quân lớn 
hơn, trên phạm vi rộng hơn nhằm nhiều mục tiêu hơn; 
và chúng cũng còn có thể dùng tầu chiến để phong toả 
đường biển và tập kích một số vùng ở bờ biển miền 
Bắc”. Để phù hợp với tình hình mới, Hội nghị đề ra 
chủ trương: "Tích cực kiềm chế và thắng địch trong 
cuộc chiến tranh đặc biệt ở mức cao nhất ở miền Nam, 
ra sức tranh thủ thời cơ, tập trung lực lượng của cả 
nước giành thắng lợi quyết định ở miền Nam trong 
thời gian tương đối ngắn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng 
đối phó và quyết thắng cuộc "chiến tranh cục bộ" ở 
miền Nam nếu địch gây ra".

3. Giành thắng lợ i quyết định ở  m iền  Nam, đánh  
bại ý chí xâm lư ợ c  của đế quốc Mỹ, thắng địch  
từng bước, tiến  tớ i thắng lợ i hoàn toàn  
(1 9 6 5 -1 9 7 5 )
Đầu năm 1965, trước nguy cơ phá sản hoàn toàn 

của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", Mỹ ồ ạt đưa 
quân viễn chinh và quân chư hầu cùng với vũ khí, 
phương tiện chiến tranh vào miền Nam nhằm đẩy 
mạnh chiến tranh xâm lược, chuyển sang chiến lược 
"Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và mở rộng "Chiến 
tranh phá hoại" miền Bắc. "Chiến tranh cục bộ" là loại 
hình chiến tranh xâm lược thực dân mới nằm trong 
chiến lược quân sự toàn cầu "phản ứng linh hoạt" của



Mỹ. "Chiến tranh cục bộ" bắt đầu từ giữa năm 1965, 
được tiến hành bằng lực lượng của quân viễn chinh 
Mỹ, quân "đồng minh" và quân ngụy tay sai ở miền 
Nam, trong đó quân Mỹ giữ vai trò quan trọng và 
không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị, nhằm 
chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. Số 
lính Mỹ có mặt ở miền Nam cuối năm 1964 là 26.000, 
đến cuổi năm 1965 lên tới 180.000 và 20.000 lính 
chư hầu. Đó là chưa kể 70.000 lính hải quân và không 
quân trên các căn cứ Mỹ ở Guam, Philippin, Thái Lan 
và Hạm đội 7 luôn sẵn sàng tham chiến ở miền Nam. 
Ỷ vào ưu thế quân sự cộng với quân đông, vũ khí hiện 
đại, hoả lực mạnh, cơ động nhanh, Mỹ vừa mới vào 
miền Nam đã cho quân viễn chinh mở ngay cuộc hành 
quân "tìm diệt" mang tên "Ánh sáng sao" vào căn cứ 
của quân giải phóng ở Vạn Tường - Quảng Ngãi 
(tháng 8-1965). Tiếp đó, Mỹ mở liền hai cuộc phản 
công chiến lược trong hai mùa khô 1965-1966 và 
1966-1967 bằng nhiều cuộc hành quân vào "Đất 
thánh Việt cộng”.

Tháng 12-1965, Hội nghị lần thứ 12 của Trung 
ương Đảng họp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hô Chí 
Minh. Hội nghị nhận định; "Mặc dù đế quốc Mỹ đưa 
vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chinh, lực 
lượng so sánh giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn". 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Chúng ta phải 
đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ; tiêu diệt và 
làm tan rã quân ngụy, phá tan ngụy quyền. Cụ thể là:



đánh bại ý đồ bình định của địch ở Tây Nguyên, đồng 
bằng và xung quanh Sài Gòn". Người cũng chỉ rõ: 
"Phải tính mặt nghịch, mặt khó khăn do địch gây ra; 
đồng thời phải thấy Mỹ cũng có khó khăn, không phải 
muốn làm gì thì làm". Người dự đoán khả năng xấu 
nhất mà đế quốc Mỹ có thể gây cho ta là "bịt hành 
lang đi vào miền Nam và đánh Hà Nội, Hải Phòng". 
Người chỉ thị; "Động viên toàn dân đoàn kết chống 
Mỹ, biến Nghị quyết của Đảng thành sức mạnh hành 
động. Quyết tâm đánh Mỹ, ta nhất định thắng".

Trung ương Đảng hạ quyết tâm động viên quân đội 
và nhân dân cả nước giữ vững chiến lược tiến công, 
nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đồng thời tranh thủ 
sự giúp đỡ quốc tế, kiên quyết đánh thắng hoàn toàn 
giặc Mỹ xâm lược. Hội nghị Trung ương đề ra phương 
châm ra sức "hạn chế cuộc chiến tranh của địch và 
thắng địch trong cuộc chiến tranh hạn chế đó", kết họp 
đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, kết họp ba 
mũi giáp công, kết họp nổi dậy với tiến công, tiến công 
với nổi dậy, tiến lên giành thắng lợi cuối cùng.

Ngày 16-1-1966, tại Hội nghị Cán bộ cao cấp 
nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, khoá III, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói rõ về phạm vi, thời gian và phương hướng 
kết thúc chiến tranh: "Chúng ta phải ra sức cố gắng 
giành cho được thắng ỉợi quyết định ở miên Nam, bởi 
vì cuộc chiến tranh này căn bản là ở miền Nam. Mỹ 
thua ở miền Nam tức là nó thua, ta thắng ở miền Nam,



tức là ta thâng" ,̂ "phải giành thắng lợi quyết định 
trong một thời gian, ta không nói mây năm, mây tháng, 
mây ngày, nhưng trong một thời gian càng ngân càng 

Còn ở miền Nam phải "tiêu diệt và phá tan được 
quân ngụy, tiêu diệt được nhiều quân Mỹ, đó là ta 
giành được tháng lợi quyết định"  ̂ và khẳng định ta 
nhất định thắng vì cuộc kháng chiến của ta là toàn 
dân, thực sự là cuộc chiến tranh nhân dân.

Miền Nam chiến đấu chống "Chiến tranh cục bộ" 
của Mỹ là chiến đấu chống lại một cuộc chiến tranh 
xâm lược được tăng cường và mở rộng với lực lượng 
quân đội mạnh, lúc cao nhất (năm 1968) lên hơn 1 
triệu quân, gồm Mỹ, chư hầu và ngụy quân với vũ khí 
hiện đại. Nhưng với ý chí không gì lay chuyển "quyết 
chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược", được sự phối 
hợp chiến đấu và chi viện ngày càng lớn của miền Bắc, 
quân dân miền Nam đã anh dũng chiến đấu và liên 
tiếp giành thắng lợi, với thắng lợi mở đầu ở Vạn 
Tường (ngày 18-8-1965). Sau một ngày chiến đấu, 
một trung đoàn chủ lực Quân giải phóng lúc đó đang 
đóng ở Vạn Tường, cùng với quân du kích và nhân 
dân địa phương đã đẩy lùi cuộc hành quân của địch, 
diệt hơn 900 tên, bắn cháy 22 xe tăng và xe bọc thép, 
hạ 13 máy bay. Khả năng thắng Mỹ trong "Chiến

’ Hô Chí Minh: Toán tập, Sđd, t.l5, tr.l7.
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t,15, tr.l7.
3 Hô Chí Minh: Toàn tập. Sđd, t.15, tr,17.
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tranh cục bộ" của quân dân ta được chứng minh 
trong chiến thắng Vạn Tường đã trờ thành hiện thực 
trong hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967. Ta đập 
tan liền hai cuộc phản công chiến lược bằng hàng loạt 
cuộc hành quân "tìm diệt” và "bình định" của Mỹ vào 
"Đất thánh Việt cộng". Tổng hợp trong mùa khô thứ 
hai, trên toàn miền, quân dân ta đã loại khỏi vòng 
chiến đấu 151.000 tên địch, trong đó có 68.200 Mỹ, 
5.540 chư hầu, bắn rơi và phá huỷ 1.231 máy bay, 
phá huỷ 1.627 xe tăng và xe bọc thép, 2.107 ôtô. 
Ngoài ra, ở hầu khắp các vùng nông thôn, nông dân 
được sự hỗ trự của các lực lượng vũ trang, đã vùng 
lên đấu tranh chổng ách kìm kẹp của địch, trừng trị 
bọn ác ôn, phá từng mảng lớn "ấp chiến lược". Trong 
hầu hết các thành thị miền Nam, giai cấp công nhân, 
các tầng lớp lao động khác, học sinh, sinh viên, Phật 
tử, các binh sĩ ngụy đều nổi dậy đấu tranh đòi Mỹ rút 
về nước, đòi tự do dân chủ. Kết quả là vùng giải 
phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam được nâng cao trên 
trường quốc tế. Đến cuối năm 1967, Mặt trận có cơ 
quan thường trực ở hầu hết các nước xã hội chủ 
nghĩa và ở một số nước thế giới thứ ba. Cương lĩnh 
của Mặt trận được 41 nước, 12 tổ chức quốc tế và 5 tổ 
chức có tính chất khu vực lên tiếng ủng hộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dõi sát từng tin thắng 
trận của quân và dân miền Nam. Nhân dịp kỷ niệm



lần thứ 5 ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam [20-12-1965), Người gửi điện 
chúc mừng. Trong bức điện, Người khen ngợi những 
chiến thắng vang dội ở Vạn Tường, Plâyme, Đà Nằng, 
Chu Lai, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Sài Gòn... và khẳng định 
"Quân và dân ta ở miên Nam có đủ khả năng đánh bại 
hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ 
dù chúng đưa thêm vào miền Nam mấy chục vạn quân 
nữữ"L Tháng 12-1966, khi Phái đoàn thường trực của 
Mặt trận dân tộc giải phóng miềrì Nam Việt Nam ra 
thăm Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ và thăm 
hỏi những người con ưu tú của miền Nam, đồng thời 
thân ái gửi lời chúc mừng đồng bào và chiến sĩ miền 
Nam anh hùng. Nhân dịp Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam công bố Cương lĩnh, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nói: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng 
ta. Sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta nhất định sẽ 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tháng 9-1967, Người 
gửi điện mừng Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua và 
dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng 
miền Nam lần thứ hai, khen ngợi những thành tích 
trong hơn hai mươi năm chiến đấu vô cùng anh dũng, 
bền bỉ, vượt mọi gian khổ, hy sinh, quyết giành lại độc 
lập, tự do của đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Người 
viết: "Năm 1965, Đọi hội anh hùng miền Nam làn thứ 
nhất là Đại hội đánh thắng "Chiến tranh đặc biệt" của

' Hô Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.l4, tr.683.



giặc Mỹ. Đại hội anh hùng lân này là Đại hội của 
những người sẽ đánh thắng "chiến tranh cục bộ" của 
chúng, thực hiện Cương lĩnh chính trị của Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam" .̂

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta còn gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng nhất 
định sẽ đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thực 
hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc. Ngày 28-12-1967, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng, quyết định chủ trương mở đợt Tổng tiến 
công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968). Sau Hội nghị, 
Người chỉ thị cho cán bộ chỉ huy các chiến trường; Kế 
hoạch phải thật tỉ mỉ. Hợp đồng phải thật khớp. Bí 
mật phải thật tuyệt đối. Hành động phải thật kiên 
quyết. Cán bộ phải thật gương mẫu.

Đêm 30 rạng sáng 31-1-1968 (đêm giao thừa Tết 
Mậu Thân), quân dân ta trên khắp miền Nam đồng 
loạt tiến công và nổi dậy ở 37 trong tổng số 44 tỉnh, 5 
trong sổ 6 đô thị, 64 trong số 242 quận lỵ và ở hầu 
khắp các "ấp chiến lược", các vùng nông thôn. Tại Sài 
Gòn, quân giải phóng tiến công tận các vị trí đầu não 
của địch, như toà Đại sứ Mỹ, dinh "Độc lập", Bộ tổng 
tham mưu ngụy, Bộ tư lệnh biệt khu thủ đô, Tổng nha 
cảnh sát, Đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất...

' Hô Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.l5, tr.371.



Trong đọt 1, không đầy một tháng, quân dân ta đã 
loại khỏi vòng chiến đấu 147.000 tên địch, trong đó 
có 43.000 lính Mỹ, phá huỷ một khối lượng lớn vật 
chất và phương tiện chiến tranh của chúng. Từ trong 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, Liên minh các lực 
lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình, đại diện cho tàng 
lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở các thành thị đã 
được thành lập ở Sài Gòn, Huế và toàn miền Nam. Đó 
là đòn bất ngờ làm cho địch choáng váng. Nhưng do 
lực lượng địch còn đông [hon nửa triệu lính Mỹ, gần 1 
triệu lính ngụy), cơ sở ở thành thị mạnh, chúng nhanh 
chóng tổ chức được lực lượng phản công lại quân ta ở 
cả thành thị lẫn nông thôn, lực lượng của ta gặp không 
ít khó khăn và tổn thất. Tuy nhiên, những thắng lợi to 
lớn của quân và dân miền Nam làm đồng bào cả nước 
phấn khởi, tự hào, bạn bè thế giới vui mừng. Trong 
niềm vui đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện mừng và 
căn dặn: "Thắng lợi đầu xuân của quân và dân miền 
Nam đã đưa cuộc khàng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
toàn dân ta đến một tình thế mới rất có Ịợi! Không có gì 
cứu vãn nổi sự sụp đổ hoàn toàn của giặc Mỹ và tay sai! 
Càng gân thắng lợi, càng nhiều gian nan. Quân địch 
như con thú dữ đến bước đường cùng càng giãy giụa 
điên cuòng, quân và dân ta càng phái tăng cường đoàn 
kết, kiên trì chiến đâu, đánh mạnh, đánh liên tục, giành 
nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa!"L

> Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 1.12, tr. 332.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm 
Khu tự trị Việt Bắc lân thứ I, ngày 13-3-1960



Song song với chiến thắng ở tiền tuyến lớn miền 
Nam là thắng lợi của quân và dân miền Bắc trong 
cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Mỹ mở 
rộng chiến tranh không quân và hải quân phá hoại 
miền Bắc với âm mưu: Phá tiềm lực kinh tế, quốc 
phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc; ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào 
miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam; uy hiếp tinh 
thần, làm lung lay quyết tâm chổng Mỹ của nhân dân 
ta ở cả hai miền đất nước. Mỹ coi việc thực hiện 
những mục tiêu đó như những biện pháp nhằm củng 
cố tinh thần quân ngụy đang sa sút nghiêm trọng, 
ngăn phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao. 
Mỹ đã huy động một lực lượng không quân và hải 
quân rất lớn, gôm hàng ngàn máy bay tối tân thuộc 50 
loại khác nhau, kể cả những loại mới nhất, như F il l ,  
B52 với các loại vũ khí hiện đại khác. Không quân và 
hải quân Mỹ tập trung đánh vào các mục tiêu quân sự, 
các đầu mối giao thông, các nhà máy, xí nghiệp, hầm 
mỏ, các công trình thuỷ lợi, khu đông dân. Dã man 
hơn, chúng đánh cả trường học, nhà trẻ, bệnh viện, 
khu an dưỡng, đền, chùa, nhà thờ. Máy bay, tàu chiến 
Mỹ ném bom, bắn phá liên tục khắp mọi nơi, mọi lúc, 
trong mọi thời tiết, với cường độ ngày càng tăng. 
Trung bình mỗi ngày chúng thả bom khoảng 300 lần, 
với 1.600 tấn bom đạn trút xuống các làng mạc, phố 
xá. Bom đạn của chúng đã cướp đi biết bao sinh mạng
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và gây thương tích cho bao nhiêu người. Bom đạn của 
chúng cũng đã tàn phá biết bao của cải, cơ sở kinh tế 
(công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải), công 
trình văn hoá, giáo dục, y tế mà nhân dân ta đã tạo 
nên trong hơn 10 năm trước đóh

Ngay từ khi Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh phá 
hoại, miền Bắc đã kịp thời chuyển mọi hoạt động cho 
phù hợp với hoàn cảnh mới, thực hiện quân sự hoá 
toàn dân, đào đắp công sự chiến đấu, hầm hào phòng 
tránh, tiến hành triệt để sơ tán, phân tán người và của 
khỏi những vùng trọng điểm, những nơi đông dân, để 
tránh thiệt hại lớn, bảo đảm đời sống ổn định. Chống 
lại những hành động phá hoại của địch là nhiệm vụ 
của các lực lượng phòng không, không quân, của lực 
lượng hải quân, với vũ khí, phương tiện chiến tranh 
hiện đại và của cả lực lượng tự vệ, dân quân, của toàn 
dân, bất cứ trẻ già, trai gái với vũ khí thông thường, 
hễ địch đến là đánh, ai không trực tiếp chiến đấu thì 
phục vụ chiến đấu, lúc tạm thời yên ổn thì toàn dân 
tham gia sản xuất. Trong sản xuất, xây dựng kinh tế, 
ta chủ trương đẩy mạnh kinh tế địa phương, chú 
trọng phát triển nông nghiệp. Xây dựng kinh tế thời 
chiến theo hướng đó sẽ hạn chế được sự tàn phá của

' Sáu thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Việt Trì, 
Vinh; 25 trong tổng số 30 thị xã của miên Bắc bị đánh phá nhiều lẫn, 
trong đó có 6 thị xã bị hủy diệt (Đông Hới, Ninh Bình, Phủ Lý, Bắc Giang, 
Yên Bái, Sơn La), có những thị trãn bị phá trụi như Hà Tu (Quảng Ninh) 
và Hồ Xá (Vĩnh Linh).
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chiến tranh và tăng khả năng đảm bảo cho nhu cầu của 
cuộc chiến đấu tại chỗ và đòi sống nhân dân từng địa 
phưo'ng. Các mặt hoạt động khác của đời sổng xã hội 
(như văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, văn học, nghệ 
thuật) cũng được chú trọng phát triển. Trong chiến 
đấu và sản xuất, phong trào thi đua chống Mỹ, CÚOI 

nước dâng cao, thể hiện sáng ngời chân lý: "Không có 
gì quý hơn độc lập tự do”. Các lực lượng vũ trang nhân 
dân nêu khẩu hiệu "Nhằm thẳng quân thù mà bắn", 
"Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Giai cấp 
công nhân nêu quyết tâm "Chắc tay súng, vững tay 
búa", phấn đấu đạt "Ba điểm cao". Nông dân tập thể 
nêu quyết tâm "Chắc tay súng, vững tay cày", phấn 
đấu đạt "Ba mục tiêu". Thanh niên có phong trào "Ba 
sẵn sàng", phụ nữ có phong trào "Ba đảm đang", giáo 
viên và học sinh có phong trào thi đua "Hai tổt", thiếu 
niên nhi đông có phong trào "Làm nghìn việc tốt".

Sau 4 năm chiến đấu vô cùng anh dũng, quân và 
dân miền Bắc anh hùng đã giành được thắng lợi vẻ 
vang: "Bắn rơi hơn 3.200 máy bay, bắn cháy hàng 
trăm tàu chiến lớn nhỏ, đánh thắng cuộc chiến tranh 
phá hoại của đế quổc Mỹ trên miền Bắc nước ta” L 
Đây là một thắng lợi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì 
đã phá vỡ được âm mưu của Mỹ là làm suy yếu miền 
Bắc và giảm sút sức chi viện cho miền Nam. Do bị thất 
bại nặng ở cả hai miền, đến ngày 1-11-1968, Mỹ buộc

' Hô Chí Minh: Toàn tộp,Sđd,t 12, tr. 407.



phải tuyên bổ ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc.
Trong khi đó, sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh ở 

miền Bắc. Trong nông nghiệp, diện tích canh tác được 
mở rộng, năng suất lao động không ngừng tăng lên, 
ngày càng có nhiều hợp tác xã, nhiều địa phương đạt 
"Ba mục tiêu”. Từ 7 huyện đạt mức sản lượng thóc 5 
tấn/hécta trong hai vụ năm 1965 đã tăng lên 14 
huyện năm 1966, 30 huyện năm 1967. Hàng chục 
nghìn cán bộ, công nhân kỹ thuật được đào tạo để 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong công nghiệp, 
năng lực sản xuất ở một số ngành được giữ vững. Các 
cơ sở công nghiệp lớn đã kịp thời sơ tán, phân tán và 
sớm đi vào sản xuất, bảo đảm những nhu cầu thiết 
yếu nhất của chiến đấu, sản xuất và đời sống. Đàu tư 
vào công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc 
phòng tăng lên so với thời kỳ trước chiến tranh. Mức 
đầu tư vào công nghiệp địa phương trong hai năm 
1966-1967 tăng 1,5 lần so với kế hoạch năm năm lần 
thứ nhất [1961- 1965). Mỗi tỉnh trở thành một đơn vị 
kinh tế tương đối hoàn chỉnh, có thể tự cấp tự túc đến 
mức cao nhất, bảo đảm hậu cần cho cuộc chiến đấu 
tại chỗ, tự sản xuất các mặt hàng tư liệu sản xuất phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng 
thiết yếu của nhân dân địa phương. Tiểu thủ công 
nghiệp, một bộ phận quan trọng của công nghiệp địa 
phương cũng được chú trọng phát triển.

Nhờ những nỗ lực phi thường trong sản xuất,
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trong chiến đấu bảo vệ sản xuất của giai cấp công 
nhân, nông dân tập thế, của toàn dân, cùng với sự 
giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của các nước xã hội chủ 
nghĩa và loài người tiến bộ, những nhu cầu của cuộc 
chiến đấu tại chỗ và ở miền Nam, cùng với những nhu 
cầu thiết yếu của đời sống nhân dân đã được đáp ứng.

Ngay cả trong điều kiện chiến tranh ác liệt, bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề, miền Bắc vẫn hướng về 
miền Nam. Vì tiền tuyến kêu gọi, hậu phương sẵn 
sàng đáp lại "Thóc không thiếu một cân, quân không 
thiếu một người". Vì miền Nam ruột thịt, miền Bắc 
phấn đấu "Mỗi người làm việc bằng hai". Tuyến 
đường vận chuyển chiến lược Bắc-Nam mang tên Hồ 
Chí Minh trên bộ dọc theo dãy Trường Sơn và trên 
biển dọc theo bờ biển Việt Nam bắt đầu khai thông từ 
tháng 5-1959, dài hàng nghìn kilômét đã nối liền hậu 
phương - tiền tuyến, thắt chặt tình cảm ruột thịt Bắc - 
Nam. Qua hai tuyến đường vận chuyển chiến lược đó, 
chủ yếu trên đường Trường Sern, trong bốn năm 
(1965-1968), miền Bắc đã đưa hơn 300.000 cán bộ, 
bộ đội vào Nam tham gia chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu, tham gia các nhiệm vụ xây dựng kinh tế, văn hoá 
tại các vùng giải phóng, và cũng đã gửi vào Nam hàng 
chục vạn tấn hàng, gồm vũ khí, đạn dược, quân trang, 
quân dụng, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc 
men và nhiều vật dụng khác. Tính chung, sức người, 
sức của từ Bắc chuyển vào Nam trong bốn năm đã
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tăng gấp 10 lần so với thời kỳ trước. Đó là chưa kế 
hàng vạn chiến sĩ lái xe, lái tàu, công binh, thanh niên 
xung phong, giao liên làm nhiệm vụ đưa đón trên 
tuyến đường Trường Sơn. Nguồn lực chi viện trên 
cùng với thắng lợi của quân dân miền Bắc giành được 
trong chiến đấu và sản xuất có tác dụng to lớn, đã góp 
phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền 
Nam trong chiến đấu chống chiến tranh cục bộ của 
Mỹ - ngụy.

Đầu năm 1969, vừa trúng cử Tổng thống và chính 
thức bước vào Nhà Trắng, Níchxơn cho ra đời "Học 
thuyết Níchxơn", đề ra chiến lược toàn cầu "Ngăn đe 
thực tế" thay cho chiến lược toàn càu "Phản ứng linh 
hoạt" của Kennơđi đã bị phá sản trên thế giới và ở 
Đông Dương. Mỹ thực hiện thí điểm ở các nước Đông 
Dương chiến lược toàn cầu mới, đề ra chiến lược "Việt 
Nam hoá" chiến tranh, "Lào hoá" chiến tranh, "Khơme 
hoá" chiến tranh, và "Đông Dương hoá" chiến tranh. 
"Việt Nam hoá" chiến tranh của Níchxơn là để thay cho 
chiến lược chiến tranh cục bộ của Giônxơn đã phá sản, 
là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mói của Mỹ 
được tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu, có sự 
phối hợp của một bộ phận đáng kể lực lượng chiến 
đấu Mỹ và vẫn do Mỹ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn 
quân sự, cung cấp đô la, vũ khí, kỹ thuật, phương tiện 
chiến tranh, nhằm chống lại các lực lượng cách mạng 
và nhân dân ta. Thực hiện chiến lược "Việt Nam hoá"
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chiến tranh, quân viễn chinh Mỹ và quân chư hầu rút 
dần khỏi chiến tranh, đông thời tăng cường quân đội 
tay sai để giảm xương máu người Mỹ trên chiến 
trường. Thực chất đó là sự tiếp tục thực hiện âm mưu 
"dùng người Việt đánh người Việt". Nhưng trong thời 
kỳ đầu của "Việt Nam hoá" chiến tranh, quân Mỹ còn 
giữ vai trò quan trọng, cùng với quân ngụy là hai lực 
lượng chiến lược. Quân Mỹ và chư hầu trong năm đầu 
(1969) đạt đến con số cao nhất (hơn 50 vạn lính Mỹ, 7 
vạn lính chư hầu) là chỗ dựa của quân ngụy và của 
chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh. Quân đội Sài 
gòn còn được Mỹ sử dụng như lực lượng xung kích ở 
Đông Dương trong các cuộc hành quân mở rộng xâm 
lược Campuchia (1970), tăng cường chiến tranh ở 
Lào (1971), thực hiện âm mưu "dùng người Đông 
Dương đánh người Đông Dương".

Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam 
hoá" chiến tranh của Mỹ là chiến đấu chống lại một 
cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện được tăng 
cường với lực lượng địch lúc cao nhất trên 1,5 triệu 
lính ngụy, Mỹ, chư hầu (năm 1971), trên địa bàn toàn 
Đông Dương, vừa chiến đấu chổng địch trên chiến 
trường, vừa đấu tranh với chúng trên bàn đàm phán. 
Trong năm đầu chống chiến lược "Việt Nam hoá" 
chiến tranh, lực lượng cách mạng có những tổn thất 
và khó khăn, một mặt do địch gây ra, mặt khác do ta 
chủ quan trong việc đánh giá âm mưu mới của địch,
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chậm trễ trong việc đề ra chủ trương, biện pháp đối 
phó hữu hiệu. Nhưng các khó khăn của ta đã từng 
bước được khắc phục, tạo điều kiện cho cách mạng 
tiếp tục giành thắng lợi. Thắng lợi chính trị mở đầu 
giai đoạn chổng chiến lược "Việt Nam hoá" chiến 
tranh là sự ra đời của Chính phủ cách mạng lâm thời 
Cộng hoà miền Nam Việt Nam ngày 6-6-1969. Đó là 
chính phủ hợp pháp của nhân dân miền Nam Việt 
Nam. Vừa ra đời, Chính phủ cách mạng lâm thời đã 
được 23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đặt 
quan hệ ngoại giao.

Giữa lúc nhân dân ta ở cả hai miền Nam - Bắc 
đang giành được những thắng lợi to lớn trong sự 
nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thì Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn 
kính yêu lâm bệnh. Tháng 8-1969, sức khoẻ của 
Người đã giảm sút nhiều. Từ lúc Người lâm bệnh, 
Trung ương Đảng đã tập trung mọi khả năng và 
phương tiện để săn sóc sức khoẻ của Người. Một tập 
thể giáo sư và bác sĩ y khoa giỏi ngày đêm túc trực 
bên giường bệnh đê săn sóc, chạy chữa cho Người. 
Nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Chủ tịch Hò Chí Minh 
đã qua đời lúc 9 giờ 47 phút, ngày 2-9-1969, tại Hà 
Nội, thọ 79 tuổi.

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại 
cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc 
mà Người bắt đầu viết ngày 10-5-1965, khi còn rất
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minh mẫn. Vào dịp sinh nhật các năm 1966, 1967, 
1968 và 1969, Người đều dành thời gian để xem lại, 
sửa chữa và bổ sung vào bản Di chúc. Di chúc của Bác 
là những lời căn dặn tâm huyết cuối cùng đổi với 
Đảng ta và nhân dân ta. Mở đầu bản Di chúc Bác viết: 
"Cuộc chổng Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải 
kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất 
định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn". 
Sau đó là những lời căn dặn của Người đối với Đảng: 
"Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và 
cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, 
thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ 
gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân 
dân". "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát 
triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao 
đời sống của nhân dân". Với đoàn viên và thanh niên: 
"Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng 
cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây 
dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi 
dưỡng thể hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất 
quan trọng và rất cần thiết", về phong trào cộng sản 
thế giới, Người mong rằng; "Đảng ta sẽ ra sức hoạt 
động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối 
đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có 
tình". Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh



trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn 
cao đẹp của một vĩ nhân hiếm có đã suốt đời phấn 
đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc còn phản 
ánh một tâm hồn, đạo đức cao cả và tình thương yêu 
bao la của Người đối vói nhân dân ta và bạn bè quốc 
tế, của một con người mà: "Suốt đời tôi hết lòng hết 
sức phục vụ Tổ quổc, phục vụ cách mạng, phục vụ 
nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không 
có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không 
được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa". Và điều 
mong muốn cuổi cùng của Người là: "Toàn Đảng, toàn 
dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt 
Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh, và góp phàn xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng thế giới"k

Ngày 9-9-1969, tại Hà Nội, Lễ truy điệu Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã diễn ra rất trọng thể. Đồng chí Lê 
Duẩn thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc 
Điếu văn. Điếu văn đã khái quát toàn bộ sự nghiệp vĩ 
đại của Chủ tịch Hô Chí Minh hơn 60 năm, từ buổi 
thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Người đã cống 
hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Dù đã đi xa, 
nhưng tư tưởng, đường lối chỉ đạo của Người cùng với 
tình thưong yêu bao la, sự quan tâm của Người luôn

Hồ Chí Minh: Toàn tộp.Sđd, t.l2, tr. 509 - 512.



luôn là nguồn ánh sáng dẫn đường, cổ vũ, động viên 
nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và đấu tranh chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước. Đúng như Điếu văn của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã khẳng định: "Hồ Chủ tịch đã 
qua đời! Nhưng Người để lại cho chúng ta một di sản 
vô cùng quý báu. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại 
rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc. Đó là 
kỷ nguyên độc lập, tự do của Tổ quốc, kỷ nguyên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta 
mãi mãi ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Người... 
Hô Chủ tịch qua đời! Nhưng Người luôn dẫn dắt chúng 
ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có Người luôn luôn bên cạnh. 
Bởi vì chúng ta vẫn đi theo con đường của Người. Bởi 
vì Người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi 
và hình ảnh của Người ngày càng khắc sâu trong trái 
tim, khối óc của mỗi chúng ta".

Trong tình hình cuộc kháng chiến chổng Mỹ, cứu 
nước chưa giành được thắng lợi hoàn toàn, quân và 
dân cả nước thề trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: "Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lộp dân tộc, 
quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng 
miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để 
thỏa lòng mong ước của Người" Tháng 1-1970, Hội 
nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

' Hồ Chí Minh; Toàn tập, Sđd, t.l5, tr.627.



(khoá III) họp nhằm kiểm điểm sự phát triển của cục 
diện chiến tranh từ đầu Xuân Mậu Thân 1968 và đề ra 
chủ trưomg, nhiệm vụ, công tác mới nhằm đánh bại 
chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của đế quốc 
Mỹ. Hội nghị đã phân tích những thắng lợi của nhân 
dân hai miền Nam, Bắc, chỉ ra thất bại to lớn của địch 
và đánh giá: "Qua hai năm, từ khi chuyển sang giai 
đoạn mới, ta đã giành được những thắng ỉợi về chiến 
lược to lớn, toàn diện, chưa từng có, gây cho địch 
những thất bại nặng nề về mọi mặt"k Hội nghị cũng 
chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến những thắng lợi 
của quân và dân ta, trong đó nhấn mạnh: "Đường lối 
cách mạng miền Nam, đường lối tiến hành chiến tranh 
cách mạng của Đảng ta hết sức đúng đắn và sáng tạo" .̂ 
Đồng thời với việc đánh giá những thắng lợi, Hội nghị 
cũng nêu ra những khuyết điểm, nhược điểm và khó 
khăn của ta trong thời gian vừa qua và vạch rõ 
nguyên nhân của những thiếu sót là do đối phó của ta 
trên một số chiến trường còn chưa được kịp thời, 
hoạt động của bộ đội chủ lực và chiến tranh du kích 
chưa phát huy hiệu lực lớn, việc phá âm mưu bình 
định của địch chưa được coi trọng đúng mức, phong 
trào đấu tranh chính trị, nhất là ở các thành thị, chưa 
phát triển kịp với tình hình, chưa khai thác hết khả 
năng to lớn của ta, công tác binh vận còn yếu.

‘ Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.31, tr. 94. 
2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đàng toàn tập, Sđd, tr.99.
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Hội nghị hạ quyết tâm thực hiện kỳ được Di chúc 
thiêng liêng của Chủ tịch Hò Chí Minh "phải quyết tâm 
đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn". Nghị quyết Hội 
nghị ghi rõ: nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là: 
kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến, tiếp tục phát 
triển chiến lược tiến công một cách toàn diện, liên tục 
và mạnh mẽ, đẩy mạnh tiến công quân sự và chính trị, 
kết hợp với tiến công ngoại giao, vừa tiến công địch 
vừa ra sức xây dựng lực lượng quân sự và chính trị 
của ta ngày càng lớn mạnh; đánh bại âm mưu "Việt 
Nam hoá chiến tranh" của đế quốc Mỹ; tạo điều kiện 
cơ bản để thực hiện một miền Nam độc lập, dân chủ, 
hoà bình, trung lập, tiến tới thống nhất đất nước.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa 111 đánh dấu bước chuyển biến quan trọng 
về sự chỉ đạo của Đảng ta. Hội nghị đã dự kiến đúng 
tình hình và có chủ trương cụ thể nhằm đối phó với 
âm mưu địch mở rộng chiến tranh ra toàn bán đảo 
Đông Dương. Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 18 Ban Chấp hành Trung ương khóa III, quân 
và dân miền Nam có phương hướng mới trong đấu 
tranh cách mạng, nhanh chóng khắc phục những khó 
khăn trước mắt, tiến tới giành những thắng lợi to lớn 
trong năm 1970 và những năm tiếp theo của cách 
mạng. Trong hai ngày 24 và 25-4-1970, để đối phó lại 
việc Mỹ giật dây bọn tay sai làm đảo chính quân sự 
xoá bỏ nền trung lập của Campuchia (ngày 18-3-



1970), chuẩn bị cho bước phiêu lưu quân sự mới, ba 
nước Việt Nam - Lào - Campuchia họp Hội nghị cấp 
cao để biểu thị quyết tâm của nhân dân ba nước đoàn 
kết chiến đấu chống Mỹ. Từ ngày 30-4 đến ngày 30-6- 
1970, Quân giải phóng miền Nam có sự phối họp của 
quân dân Campuchia, đã chiến đấu dũng cảm, đập tan 
cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 vạn 
quân Mỹ và nguy Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu 
17.000 lính Mỹ - Nguy, giải phóng hoàn toàn năm tỉnh 
thuộc Đông Bắc Campuchia và phần lớn nông thôn 
của 10 tỉnh khác, hình thành một vùng giải phóng 
rộng lớn với 4,5 triệu dân.

Từ ngày 12-2 đến ngày 23-3-1971, quân dân ta có 
sự hỗ trự và phối hợp chiến đấu của quân dân Lào, đã 
đập tan cuộc hành quân chiếm giữ đường 9 - Nam 
Lào của 4,5 vạn lính Mỹ-ngụy Sài Gòn mang tên "Lam 
Sơn - 719" nhằm cắt đôi chiến trường Đông Dương, 
cắt tuyến chi viện chiến lược của ta. Ta loại khỏi vòng 
chiến đấu 22.000 lính Mỹ-ngụy, quét hết quân địch 
còn lại khỏi Đường 9 Nam Lào, giữ vững hành lang 
chiến lược của cách mạng Đông Dương. Trong cùng 
thời gian chiến thắng ở Đường 9 - Nam Lào, quân tình 
nguyện của ta cùng với quân dân Campuchia đã đập 
tan cuộc hành quân mang tên "Toàn thắng 1-71" của 
2,3 vạn quân ngụy Sài Gòn dưới sự yểm trợ của 
không quân Mỹ vào vùng căn cứ của Quân giải phóng 
ở Đông Bắc Campuchia.
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ở  khắp các đô thị miền Nam, phong trào của các 
tầng lóp nhân dân nổ ra liên tục, mạnh mẽ. Đặc biệt ở 
Sài Gòn, Huế, Đà Nằng, phong trào học sinh, sinh viên 
rầm rộ đã thu hút đông đảo giới trẻ tuổi tham gia. 
Phong trào tuổi trẻ, học sinh, sinh viên thời kỳ này có 
vai trò quan trọng, thường là "châm ngòi nổ" cho 
phong trào chung của các tầng lớp nhân dân thành thị. 
Tại các vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị, 
khắp nơi đều có phong trào quần chúng nổi dậy phá 
"ấp chiến lược", chổng chương trình "bình định nông 
thôn" của địch. Đến đầu năm 1971, cách mạng giành 
được quyền làm chủ thêm 3.600 ấp với 3 triệu dân. 
Chính quyền cách mạng cũng đã cấp cho nông dân 
trên 1,6 triệu héc ta ruộng đất. Trong vùng giải phóng, 
các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, 
công tác văn hoá, giáo dục, y tế cũng đã đạt được 
những kết quả quan trọng.

Những thắng lợi quân sự, chính trị trên đây, nhất 
là thắng lợi ở Đường 9 - Nam Lào và Đông Bắc 
Campuchia nửa đầu năm 1971 đã làm phá sản bước 
đầu chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh và "Đông 
Dương hoá" chiến tranh của Mỹ, mở ra khả năng thực 
tế làm phá sản hoàn toàn chiến lược đó.

Trưa ngày 30-3-1972, quân ta bắt đàu cuộc tiến 
công chiến lược theo kế hoạch của Quân ủy trung 
ương. Mở đầu cuộc tiến công, quân ta đánh vào 
Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ



yếu, rồi phát triển rộng ra khắp chiến trường miền 
Nam và kéo dài trong năm 1972. Kết quả là sau gần 
ba tháng chiến đấu (đến cuối tháng 6-1972), quân ta 
đã loại khỏi vòng chiến đẩu một lực lượng lớn sinh 
lực địch, khoảng 25 vạn quân, phá và thu một khối 
lượng lớn phương tiện chiến tranh, gôm 636 xe tăng 
và xe bọc thép, 419 khẩu pháo, 340 máy bay; giải 
phóng những vùng đất đai rộng lớn hơn 1 triệu dân. 
Đó là đòn mạnh mẽ giáng vào chiến lược "Việt Nam 
hoá" chiến tranh của Mỹ.

Do thất bại ở hai miền nước ta, nhất là sau cuộc 
Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, Mỹ buộc phải 
chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc từ từng 
phần (ngày 31-3-1968) đến toàn bộ (ngày 1-11-1968), 
đến bàn hội nghị đàm phán với đại diện của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ngày 13-5-1968), và 
sau đó với đại diện của Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam (ngày 25-1-1969). Từ phiên họp 
đầu tiên (ngày 13-5-1968) đến khi đạt được giải pháp 
Hiệp định Pari (ngày 27-1-1973), Hội nghị hai bên 
(Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Hoa Kỳ) và bốn bên 
(Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hoa Kỳ, Chính phủ cách 
mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng 
hoà) ở Pari đã trải qua 202 phiên họp chung công 
khai và 24 cuộc tiếp xúc riêng.

Trong các phiên họp chung công khai cũng như 
các cuộc tiếp xúc riêng, phía Việt Nam không bỏ qua
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bất cứ vấn đề quan trọng nào có liên quan đến cuộc 
chiến tranh, nhưng tập trung mũi nhọn đấu tranh vào 
hai vấn đề mấu chốt nhất là đòi Mỹ rút hết quân viễn 
chinh cùng quân chư hầu khỏi miền Nam và đòi họ 
tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản và quyền tự quyết 
của nhân dân miền Nam Việt Nam. Phía Mỹ có quan 
điểm ngược lại, nhất là vấn đề rút quân, đòi quân đội 
miền Bắc cũng rút khỏi miền Nam và từ chối ký dự 
thảo Hiệp định do phía Việt Nam đưa ra [tháng 10- 
1972) để rồi mở cuộc tập kích bằng máy bay chiến 
lược B52 vào Hà Nội - Hải Phòng trong 12 ngày đêm 
cuối năm 1972 với ý đồ buộc phía Việt Nam ký vào dự 
thảo Hiệp định do chúng đưa ra. Nhưng Mỹ đã thất 
bại. Việt Nam đã đập tan cuộc tập kích bằng máy bay 
chiến lược B52 của Hoa Kỳ, làm nên trận "Điện Biên 
Phủ trên không", sau đó buộc được họ trở lại ký vào 
dự thảo Hiệp định Pari do ta đưa ra trước đó.

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hoà bình ở Việt Nam chính thức được ký kết ngày 
27-1-1973 tại Pari giữa bốn bên tham dự Hội nghị. 
Nội dung Hiệp định ghi rõ:

- Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Hoa Kỳ rút hết quân viễn chinh và quân chư hầu, 
phá hết các căn cứ quân sự Mỹ, cam kết không tiếp 
tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội 
bộ của miền Nam Việt Nam.
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- Các bên để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự 
quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng 
tuyển cử tự do. Các bên công nhận thực tế miền Nam 
Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng 
kiểm soát và ba lực lượng chính trị.

- Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù 
binh và dân thường bị bắt.

Hiệp định Pari 1973 về Việt Nam (được Hội nghị 
12 nước họp ngày 2-3-1973 tại Pari công nhận về mặt 
pháp lý quốc tê) là kết quả của cuộc đấu tranh kiên 
cường, bất khuất của quân dân ta trên cả hai miền đất 
nước, mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Với Hiệp định Pari, 
ta tuy chưa đạt được mục tiêu "đánh cho ngụy nhào", 
nhưng đã buộc được "Mỹ cút", là một thắng lợi lịch sử 
quan trọng, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến 
lên "đánh cho ngụy nhào”.

Cuối năm 1974 đầu năm 1975, trong tình hình so 
sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho 
cách mạng, Hội nghị Bộ Chính trị (từ ngày 30 tháng 9 
đến ngày 7-10-1914) và Hội nghị Bộ Chính trị mở 
rộng (từ ngày 18-12-1974 đến ngày 8-1-1975) đã bàn 
kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Chiến thắng Phước Long và tình hình chiến sự sau 
Phước Long giúp Bộ Chính trị củng cố thêm quyết 
tâm chiến lược, bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch hai 
năm (1975-1976) hoàn toàn giải phóng miền Nam.
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Bộ Chính trị đề ra kế hoạch hai năm, nhưng lại nhấn 
mạnh "cả năm 1975 là thời cơ" và chỉ rõ "Nếu thời cơ 
đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải 
phóng miền Nam trong năm 1975". Bộ Chính trị cũng 
nhấn mạnh sự cần thiết phải tranh thủ thời cơ thực 
hiện "Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa", phải đánh 
thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân 
dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hoá..., 
giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân 
ta ở miền Nam đã diễn ra gần hai tháng mùa Xuân 
1975 với ba chiến dịch lớn: Chiến dịch Tây Nguyên, 
Chiến dịch Huế - Đà Nang và Chiến dịch Hồ Chí Minh 
đánh vào Sài Gòn.

Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4 tháng 3 đến 
ngày 24-3-1975): Tây Nguyên là một địa bàn chiến 
lược hết sức quan trọng mà cả ta và địch đều chú ý và 
cố gắng nắm giữ. Đầu tháng 3-1975, quân ta tiến công 
địch nhiều nơi ở Tây Nguyên, và ngày 4-3-1975 đánh 
nghi binh ở Plâycu, Kon Turn nhằm thu hút quân địch 
vào hướng đó. Ngày 10-3-1975, với lực lượng mạnh 
hơn địch, quân ta được lệnh tiến công thị xã Buôn Ma 
Thuật, đánh các cơ quan đầu não của địch. Sau hai 
ngày chiến đấu, ta tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đây 
và hoàn toàn làm chủ thị xã (ngày 11-3-1975). Ngày 
12-3-1975, quân địch tập trung lực lượng mở cuộc 
phản công nhằm chiếm lại Buôn Ma Thuột, song tất cả



các cuộc phản công của chúng đều bị đánh tan. Ngày 
14-3, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút khỏi Plâycu, Kon 
Tum và toàn bộ Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải 
Nam Trung Bộ, rồi tập trung lực lượng tái chiếm Buôn 
Ma Thuật. Ngày 16-3, quân ta được lệnh đánh chặn và 
truy kích địch trên đường chúng rút khỏi Tây Nguyên. 
Đến ngày 24-3, toàn bộ quân địch rút chạy bị quân ta 
tiêu diệt. Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc. Ta diệt toàn 
bộ quân đoàn 2 trấn giữ ở đây, giải phóng toàn bộ Tây 
Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân. Chiến dịch Tây 
Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước sang giai đoạn mới: từ cuộc tiến công 
chiến lược phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến 
lược trên toàn chiến trường miền Nam.

Chiến dịch Huế - Đà Nang (ngày 25-3 và 29-3- 
1975): 10 giờ 30 phút ngày 25-3, quân ta tiến vào 
Huê đến ngày hôm sau (ngày 26-3) thì giải phóng 
hoàn toàn thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên. Trong 
cùng thời gian, quân ta tiến vào giải phóng thị xã Tam 
Kỳ (ngày 24-3), Quảng Ngãi (ngày 25-3), Chu Lai 
(ngày 26-3) tạo thêm một hướng uy hiếp Đà Nằng từ 
phía Nam.

Đà Nằng, thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, một 
căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mỹ-ngụy rơi vào 
thế cô lập. Quân ta từ ba phía Bắc, Tây, Nam tiến 
nhanh áp sát thành phố. Hơn 10 vạn địch bị dồn ứ về 
đây trở nên hỗn loạn, mất hết khả năng chiến đấu.
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Chúng phải dùng máy bay di tản cố vấn Mỹ và một 
phần lực lượng ngụy. Sáng ngày 29-3, quân ta từ các 
hướng tiến thẳng vào thành phố, đến ba giờ chiều thì 
chiếm toàn bộ thành phố.

Ngày 2-4, tại Tổng hành dinh của ta, sau khi nghe 
báo cáo về Chiến dịch giải phóng Đà Nắng, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ thị cho đông chí Lê 
Trọng Tấn: Phải nắm lực lượng ở Khu 5 và Hải quân 
để tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là 
quần đảo Trường Sa. Lúc này, ở khu vực Trường Sa 
có Hạm đội 7 của Mỹ và nhiều nước khác hoạt động. 
Hải quân ngụy cũng được trang bị tàu lớn. Do đó, đòi 
hỏi khâu tiến công phải hết sức mưu trí, sáng tạo. Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu 
điều ngay Sở chỉ huy tiền phương của Bộ tư lệnh Hải 
quân vào Đà Nang, tham gia tiếp quản căn cứ hải 
quân ngụy mà ta vừa giải phóng, chuẩn bị sẵn sàng để 
giải phóng các đảo. Lệnh của Tổng tư lệnh rất rõ ràng: 
Khi thấy quân ngụy Sài Gòn nguy khốn thì lập tức tổ 
chức đánh chiếm các đảo. Trường hợp nước ngoài 
thừa cơ quân ngụy khốn đốn mà đã chiếm đảo, thì ta 
kiên quyết chiếm lại, gặp khó khăn gì phải báo cáo 
Tổng hành dinh. Trước đó, ngày 30-3-1975, Quân ủy 
Trung ương đã điện cho các đông chí Chu Huy Mân và 
Võ Chí Công: "Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường 
vụ giao cho Khu ủy và Bộ tư lệnh BI nhiệm vụ nghiên 
cứu, chỉ đạo, thực hiện gấp rút nhằm thời cơ thuận lợi
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nhất đánh chiếm các đảo hiện do quân ngụy chiếm 
đóng thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của 
Việt Nam”. Ngày 9-4-1975, quân báo thông báo quân 
ngụy bắt đãu rút khỏi Biển Đông, Quân ủy Trung 
ương đã điện tổi khẩn cho đồng chí Chu Huy Mân và 
đồng chí Võ Chí Công: "Có tin quân ngụy chuẩn bị rút 
khỏi Trường Sa. Các anh cho kiểm tra lại ngay và chỉ 
thị cho lực lượng ta hành động kịp thời theo phương 
án đã định. Nếu để chậm, có thể quân nước ngoài 
chiếm trước, vì hiện nay một số nước đang có ý đô 
xâm chiếm". Nhận được lệnh, các tàu hải quân và lực 
lượng thuộc Khu V đã giả danh tàu đánh cá, xuất phát 
ra Trường Sa. Lực lượng ta đã đánh bằng cách của 
mình, dùng đặc công bí mật tiếp cận, nhanh chóng đố 
bộ, bất ngờ chiếm mục tiêu, lần lượt giải phóng các 
đảo. Ngày 14-4-1975, chỉ sau hơn một giờ chiến đấu, 
quân ta giải phóng đảo Song Tử Tây. Sau đó, lần lượt 
các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn... đều được giải 
phóng. Ngày 28-4-1975, đảo An Bang được thu hồi, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng Trường Sa. 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký điện khen: "Nhiệt 
liệt khen ngợi các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ có ý 
nghĩa chiến lược".

Trong cùng thời gian với chiến dịch Tây Nguyên 
và chiến dịch Huế - Đà Nằng từ cuối tháng 3 đầu 
tháng 4-1975, nhân dân các tỉnh còn lại ven biển 
miền Trung, phía Nam Tây Nguyên và một số tỉnh ở

68



Nam Bộ, có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang địa 
phương và của quân chủ lực, đã nổi dậy đánh địch 
giành quyền làm chủ.

Chiến dịch Hô Chí Minh (từ ngày 26 tháng 4 đến 
ngày 30-4-1975): Sau một tháng tiến công và nổi dậy, 
quân dân ta đã giành toàn thắng trong hai chiến dịch 
Tây Nguyên và Huế - Đà Nằng, giải phóng hơn nửa đất 
đai và nửa số dân toàn miền Nam, chiếm giữ một khối 
lượng lớn vật chất, trang bị, phương tiện chiến tranh. 
Các lực lượng vũ trang của ta đã trưởng thành nhanh 
chóng. Trong khi đó, lực lượng mọi mặt của địch giảm 
sút nghiêm trọng, chúng phải lùi về phòng thủ từ Phan 
Rang trở vào. Mỹ cũng đã hết sức giúp Ngụy kéo dài 
ccm hấp hổi bằng cách lập cầu hàng không viện trợ 
khẩn cấp cho chúng, về phía ta, như Nghị quyết của Bộ 
Chính Trị ngày 25-3-1975 đã nêu rõ: "Thời cơ chiến 
lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết 
tâm giải phóng miền Nam... Phải tập trung nhanh nhất 
lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng 
miền Nam trước mùa mưa” (trước tháng 5-1975). 
Chiến dịch giải phóng Sài Gòn cũng được Bộ Chính trị 
quyết định mang tên "Chiến dịch Hồ CHÍ Minh”.

Từ đầu tháng 4, trên mọi miền đất nước, nhân 
dân sống những ngày giờ hết sức sôi động và hào 
hứng. Cả dân tộc ta ra quâp trong mùa Xuân lịch sử 
với tinh thần "đi nhanh đến, đánh nhanh thắng" và 
với khí thế "thần tốc, bất ngờ, táo bạo, chắc thắng”.

69



Ngày 9-4, quân ta tiến công Xuân Lộc, một căn cứ 
phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía 
đông. Tại đây đã diễn ra những trận chiến rất ác liệt. 
Ngày 16-4, toàn bộ quân địch ở Xuân Lộc tháo chạy. 
Ngày 18-4, Tổng thống Mỹ ra lệnh di tản hết người 
Mỹ khỏi Sài Gòn. Ngày 21-4, Nguyễn Văn Thiệu tuyên 
bố từ chức Tổng thống.

17 giờ ngày 26-4, quân ta được lệnh nổ súng mở 
đầu chiến dịch. Tất cả năm cánh quân ta từ các hướng 
vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến 
vào Sài Gòn.

Ngày 28-4, các trận địa pháo của ta đòng loạt nã 
đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất, và chiều hôm đó, phi 
công ta dùng năm máy bay chiến đấu phản lực A37 
thu được của địch mở đợt tập kích vào khu vực chứa 
máy bay của chúng.

Đêm 28 rạng sáng 29-4, tất cả các cánh quân của 
ta được lệnh đồng loạt tổng công kích vào trung tâm 
thành phố, đánh chiếm tất cả các cơ quan đầu não 
của địch.

9 giờ 30 phút ngày 30-4, Tổng thống ngụy Dương 
Văn Minh vừa nhậm chức hôm 28-4, kêu gọi "ngừng 
bắn để điều đình giao chính quyền" nhằm cứu quân 
nguy khỏi sụp đổ.

10 giờ 45 phút ngày 30-4, xe tăng của ta tiến 
thẳng vào dinh "Độc lập", bắt toàn bộ chính quyền Sài 
Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.
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11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung 
bay trên nóc "dinh độc lập" báo hiệu sự toàn thắng 
của Chiến dịch Hò Chí Minh lịch sử.

Thừa thắng, sau giải phóng Sài Gòn, lực lượng vũ 
trang và nhân dân các tỉnh còn lại ở Nam Bộ nhất tề 
đứng lên tiến công và nổi dậy theo phương thức "xã 
giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải 
phóng tỉnh". Đến ngày 2-5-1975, Nam Bộ và miền 
Nam nước ta hoàn toàn giải phóng.

Sau thắng lợi mùa xuân năm 1975, cách mạng 
Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới: Đất nước 
hoàn toàn độc lập, thống nhất, tiến hành xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Ngày 25-4-1976, nhân 
dân ta từ Bắc đến Nam náo nức cầm lá phiếu bầu cử 
Quốc hội chung của cả nước. Cuộc Tổng tuyển cử đã 
thành công tốt đẹp. Từ ngày 24-6 đến 3-7-1976, Quốc 
hội thống nhất họp kỳ thứ nhất tại Hội trường Ba 
Đình, Hà Nội. Quốc hội đã thông qua những văn kiện 
quan trọng về tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta 
như: Nghị quyết xây dựng Hiến pháp, Nghị quyết đổi 
tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định Quốc 
kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô của nước Việt Nam 
thống nhất, đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định 
thành Thành phố Hô Chí Minh.
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ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975: THĂNG LỢI
cÙa  s ự  Lã n h  đ ạ o  c ủ a  đ ả n g  cộ ng  s ả n

VIỆT NAM VÀ TỪ TƯỞNG Hồ CHÍ MINH

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy oanh liệt mùa xuân 
1975 là một trong hai sự kiện lịch sử vĩ đại nhất của 
nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX. Chỉ trong 57 ngày 
đêm (từ 4-3 đến 30-4) tiến công và nổi dậy, quân và 
dân ta đã đập tan đội quân tay sai Mỹ đông hơn một 
triệu tên, đánh đổ chính quyền Ngụy đã từng tồn tại 
21 năm, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Thắng lợi to 
lớn này đã khép lại một giai đoạn lịch sử chia cắt đất 
nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân Việt 
Nam: Dân tộc được độc lập, Tổ quốc được thống nhất, 
hòa bình, trường tôn, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam, một nước nhỏ và nghèo, đánh bại cuộc 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn và hiện đại của một 
siêu cường là đế quốc Mỹ, làm chẩn động địa cầu, là



sự kiện chưa từng có, khiến cho nước Mỹ bàng hoàng, 
thế giới kinh ngạc. Mỹ chưa bao giờ thừa nhận chúng 
thua, nhưng khi ta giải phóng hoàn toàn miền Nam 
trong mùa xuân 1975 đại thắng, thì Níchxơn, một 
trong năm Tổng thống Hoa Kỳ, chua chát thú nhận: 
"Tấn thảm kịch Việt Nam đã làm tổn thương nước Mỹ, 
làm tổn hại chúng ta trong con mắt bạn bè nước ngoài, 
hạ thâp chúng ta trong con mắt đối phương. Nhưng nó 
làm tổn thương chúng ta nhiều nhất ở trong nước. Sự 
thất bại của chúng ta ở Việt Nam làm hổ thẹn một nước 
mà không mây khi thất bại". Và ngày nay "nước Mỹ 
đang trong cơn đau dữ dội của Hội chứng Việt Nam"K 

Người chiến thắng, kẻ thua trận đã được minh 
định rõ ràng, chứ không phải chỉ Việt Nam tuyên 
truyền là mình chiến thắng. Có điều lạ là kẻ thua 
không biết vì sao họ thua, vì sao Việt Nam chiến thắng? 
Câu hỏi này cho đến nay vẫn còn bỏ ngỏ đối với một 
số nhà chính trị, quân sự, chuyên gia Mỹ. Cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam là cuộc chiến tranh phi 
nghĩa, trái hẳn với nhân đạo, đối lập với nhân dân. Đã 
phi nghĩa thì những chiến lược gia Mỹ dù có thông 
thái, tài ba đến đâu cũng không thể giúp cho chính 
quyền Oasinhtơn vạch ra được một chiến lược, một 
kế hoạch đúng đắn. Vì họ luôn duy ý chí, không nắm 
được quy luật khách quan của chiến tranh và bị quy

‘ Richard Nixơn - 1999: Chiến thắng mà không căn chiến tranh, Nxb. 
Simon and Schuster.
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luật ấy chi phối, tác động, khiến binh lính Mỹ ở chiến 
trường luôn luôn bị động, phải hành động theo sự 
điều khiển của đối phương, phải đánh theo cách đánh 
của đối phương trong suốt cuộc chiến tranh. Song, 
yếu tố nào, nguyên nhân nào đưa nhân dân, dân tộc 
Việt Nam đến chiến thắng vẻ vang mang tầm vóc thời 
đại và ý nghĩa quốc tế to lớn đó?

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố chính tạo nên 
sức mạnh Việt Nam và cũng là nguyên nhân quyết 
định nhất chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước nói chung, chiến thắng 30-4-1975 nói riêng. 
Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do”, "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy 
nhào” là Người đã vận dụng bài học lịch sử chổng 
ngoại xâm của ông cha ta từ ngàn xưa để huy động 
sức mạnh của toàn dân tộc vào cuộc kháng chiến và 
cùng với Đảng, Người đề ra đường lối giương cao hai 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành 
đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền; Cách 
mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc do một Đảng lãnh 
đạo, một Nhà nước điều hành thống nhất. Đó là sự 
sáng tạo đặc sắc về Đường lối kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước của Đảng ta, dân tộc ta. Tiếp thu những 
kinh nghiệm của người xưa, chắt lọc, tìm ra cái mới 
đúng với quy luật được cả xã hội và bạn bè trên thế 
giới đồng tình ủng hộ, đế đưa sự nghiệp chổng Mỹ,



cứu nưức đi từ thắng lựi này đến thắng lợi khác, cuối 
cùng hội tụ sức mạnh chiến thắng ngày 30-4-1975, 
làm nên một mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, 
là một sự sáng suốt rất không đơn giản. Từ trong 
đường lổi chung đó, Đảng ta mà tập trung là Bộ Chính 
trị, Quân ủy Trung ương đồ ra nghệ thuật của cuộc 
kháng chiến là tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn 
dân, toàn diện; thắng địch từng bước, quân sự, chính 
trị song song trên ba vùng chiến lược, kết hợp nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc với nghĩa vụ quốc tế, đánh Mỹ, 
nhưng phải bảo vệ hậu phương chiến lược miền Bắc 
và phe xã hội chủ nghĩa...

Sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
nền tảng của mọi thắng lợi trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. Không có nền tảng đó thì không 
có chiến thắng ngày 30-4. Nền tảng đó đã giáo dục, 
động viên toàn dân tộc đoàn kết thống nhất, phát huy 
cao độ nội lực, tự nguyện kháng chiến chống giặc 
ngoại xâm, diệt trừ nội phản, vì một lẽ sống còn: Độc 
lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Cũng chính nền tảng 
ấy đã tạo ra sức mạnh của hậu phương miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa và hậu phương tại chỗ miền Nam, huy 
động được sức mạnh quốc tế và sức mạnh thời dại 
kểt họp với sức mạnh dân tộc thành sức mạnh tổng 
hợp để chiến thắng giặc Mỹ. Kết hợp sức mạnh dân 
tộc vó'i sức mạnh quốc tế và thời đại là một yếu tố mà 
nếu thiếu nó thì cuộc kháng chiến của nhân dân ta sẽ



gặp muôn vàn khó khăn không dễ vượt qua. Chính 
trên cái nền tảng ấy mà Bộ Chính trị, Quân ủy Trung 
ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân, toàn quân nắm 
vững tư tưởng chiến lược tiến công, đánh bại địch 
từng bước, đẩy lui chúng từng phần để tạo ra những 
thời cơ mới có lợi cho cuộc kháng chiến. Năm 1972, 
sau khi đánh bại quân chủ lực Ngụy Sài Gòn ở Quảng 
Trị, Đắc Tô - Tân Cảnh, Lộc Ninh và đánh thắng cuộc 
tập kích đường không bằng B52 của Mỹ vào Hà Nội - 
Hải Phòng, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, ta đã tạo 
ra tình thế cách mạng trực tiếp rất thuận lợi. Bộ 
Chính trị và Quân ủy Trung ương chủ trương tiếp tục 
cuộc tiến công, đánh chiếm Thượng Đức (Quảng Nam) 
và Phước Long, qua đó rèn luyện bộ đội ta, thử sức 
quân chủ lực Ngụy, thăm dò thái độ của Mỹ khi ta 
đánh lớn. Cuộc tiến công Thượng Đức và Phước Long 
thắng lớn, tạo ra thời cơ mới, Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương quyết định nắm lấy thời cơ tiến công và 
nổi dậy giải phóng miền Nam trong hai năm 1975, 
1976; mở đầu đánh ở Tây Nguyên, mục tiêu then chốt 
là Buôn Ma Thuột. Nhờ quyết định và hành động 
đúng thời cơ, nên chỉ trong 33 tiếng đông hồ từ ngày 
10 đến 11 tháng 3, ta đã giải phóng Buôn Ma Thuột - 
một trung tâm chính trị, quân sự của Mỹ, Ngụy ở Cao 
nguyên Trung phần.

Hai ngày sau giải phóng Buôn Ma Thuật, quân ta 
tiếp tục tiến công địch từ ngày 14 đến 17-3, quân ta



tiêu diệt Sư đoàn 23 Ngụy, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. 
Ngụy quyền, Ngụy quân Sài Gòn hoang mang, dao 
động cực độ, vội vã rút chạy khỏi Tây Nguyên, mở 
đâu bước suy sụp mới của địch. Trận Buôn Ma Thuột 
từ thắng lợi của một chiến dịch trở thành thắng lợi 
chiến lược. Ngày 18-3, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung 
ương quyết định bổ sung phương án giải phóng miền 
Nam trong năm 1975 thay cho phương án giải phóng 
miền Nam trong hai năm trước đây và ra lệnh tiến 
công Huế, Đà Nằng. Ngày 25-3, ta giải phóng Huế, 
Tam Kỳ, Quảng Ngãi; cùng trong ngày này, Bộ Chính 
trị, Quân ủy Trung ương bổ sung quyết tâm giải 
phóng miền Nam trước mùa mưa 1975. Bốn ngày sau 
giải phóng Huế, ta giải phóng Đà Nằng. Các ngày 30, 
31 tháng 3 và ngày 1, 2, 3 tháng 4, ta giải phóng các 
tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, quân cảng Cam 
Ranh. Dải đất miền Trung từ Thừa Thiên Huế đến 
Ninh Thuận và Tây Nguyên sạch bóng quân thù, làm 
thay đổi hẳn so sánh lực lượng chiến lược hoàn toàn 
có lợi cho cách mạng miền Nam. Địch sa sút và tan rã 
lớn. Ta càng đánh càng mạnh. Cuộc chiến tranh cách 
mạng đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt một 
ngày bằng 20 năm.

Thời điểm mở cuộc Tổng tiến công vào sào huyệt 
cuối cùng của địch đã chín muồi, Bộ Chính trị, Quân 
ủy Trung ương hạ quyết tâm giải phóng Sài Gòn - Gia 
Định trong thời gian sớm nhất - chậm nhất là trong
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tháng 4-1975 không thể để chậm. Thực hiện quyết 
tâm của Đảng, ngày 7-4, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp ra mệnh lệnh cho 5 cánh quân: "Thần tốc, 
thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ 
từng giờ, từng phút xổc tới mặt trận giải phóng miền 
Nam. Quyết chiến và toàn thắng”. Các cánh quân của ta 
trong đêm 7-4 đã tăng tốc độ hành quân cả đêm và 
ngày đến vị trí tập kết chiến dịch đúng quy định. Ngày 
9-4, Quân đoàn 4 bắt đầu tiến công địch trong thị xã 
Xuân Lộc; địch phản kích quyết liệt, buộc các đơn vị 
của ta phải thay đổi chiến thuật, rút khỏi Xuân Lộc, 
đánh vòng ngoài, diệt địch ở Túc Trưng, Kiệm Tân, 
theo đường 20 phát triển đánh địch ở ngã ba Dầu Dây, 
cắt đường số 1 về Sài Gòn. Ngày 14-4, cánh quân 
hướng Đông tiến công vào tuyến phòng thủ Phan Rang, 
đến ngày 16 chiếm thị xã Phan Rang và sân bay Thành 
Sơn, diệt và bắt toàn bộ quân địch ở đây, giải phóng 
tỉnh Ninh Thuận. Ngày 19-4, Quân đoàn 2 giải phóng 
Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận, thần tốc tiến vào Long 
Khánh, phối hợp với Quân đoàn 4 giải phóng Xuân 
Lộc. Cánh cửa thép hướng Đông đã mở. Trên các 
hướng Bắc, Tây Bắc, Đông và Tây Nam, quân ta dồn 
dập tiến công tiêu diệt các sư đoàn chủ lực địch 
phòng thủ vòng ngoài, áp sát lực lượng vào vùng ven 
đô. Nắm vững thời cơ và hành động đúng thời cơ thì 
sức ta một hóa thành mười, thành trăm, đánh đâu 
được đó, thắng như chẻ tre. Cùng trong ngày 14-4, Bộ
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Chính trị đặt tên cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn là 
Chiến dịch Hồ Chí Minh, do Đại tướng Văn Tiến Dũng 
làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm chính ủy. Ngày 
22-4, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp 
hành Trung ương Đảng điện chỉ đạo Bộ Chỉ huy chiến 
dịch: "Thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc Tổng 
tiến công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ 
từng ngày, kịp thời phát động tiến công địch trên các 
hướng, không để chậm. Nếu để chậm thì không có lợi 
về quân sự chính trị. Kịp thời hành động lúc này là 
bảo đảm chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn. 
Nắm vững thời cơ lớn chúng ta nhất định toàn thắng”. 
Và Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng Sài Gòn-Gia 
Định trước ngày 30-4-1975.

Giữa lúc quân đội, chính quyền Sài Gòn đang 
trong cơn hoảng loạn, thì phi công Nguyễn Thành 
Trung lái chiếc máy bay F5E của Mỹ, ném bom Dinh 
Độc Lập và sau đó anh dẫn đường cho phi đội không 
quân ta dùng 5 máy bay A37 ném bom sân bay Tân 
Sơn Nhất. Trận bom của Nguyễn Thành Trung làm 
tăng thêm nỗi lo sợ và rối loạn nội bộ Mỹ-ngụy. Tổng 
thống Mỹ G.R.Pho lập tức hủy bỏ chiến dịch di tản 
bằng máy bay có cánh cố định, chuyển sang di tản 
bằng máy bay lên thẳng mang mật danh "Người liều 
mạng". 5 giờ 30 phút ngày 30-4, Bộ Chỉ huy chiến 
dịch ra lệnh tổng công kích, đánh chiếm 5 mục tiêu 
then chốt đã lựa chọn trong nội đô: sân bay Tân Sơn



Nhất, Bộ Tổng tham mưu, Dinh Độc Lập, Tổng Nha 
cảnh sát đô thành, Biệt khu thủ đô. Từ bốn hướng 
Đông, Bắc và Tây Bắc, Tây Nam, quân ta đồng loạt 
tiến công vào Sài Gòn, phối hợp với quần chúng nhân 
dân nổi dậy, đến 11 giờ 30 phút, ta làm chủ các mục 
tiêu và cắm cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng lên Dinh 
Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh và nội các 
chính quyền Sài Gòn tuyên bổ đầu hàng cách mạng 
không điều kiện. Chiến dịch Hô Chí Minh toàn thắng. 
Cùng với cuộc Tổng tiến công giải phóng Sài Gòn-Gia 
Định, quân ta đánh chiếm, giải phóng các đảo và quần 
đảo ở ven biển miền Trung và Trường Sa. Quân và 
dân các tỉnh miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông 
Cửu Long tiến công, nổi dậy diệt và làm tan rã Quân 
đoàn 4 Ngụy, giải phóng các tỉnh Long An, Bình 
Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Rạch 
Giá, Bạc Liêu, đảo Phú Quốc, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 
1-5, ta tiếp tục giải phóng các tỉnh Mỹ Tho, Gò Công, 
Vĩnh Long, Chương Thiện, Cà Mau, Long Xuyên, Châu 
Đổc, Kiến Tường, Sa Đéc, Côn Đảo. Đến ngày 1-5-1975, 
toàn bộ các tỉnh, thành phố trên đất liền và các đảo, 
quần đảo ở biển Đông trên toàn miền Nam Việt Nam 
được hoàn toàn giải phóng.

Thắng lợi to lớn, toàn diện cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ 
Chí Minh để lại cho ta nhiều bài học kinh nghiệm quý 
báu, trong đó có những bài học sau đây:
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Một là, xây dựng Đảng vững mạnh, đáp ứng với 
yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta diễn ra vô cùng ác liệt, phức tạp trên nhiều mặt 
quân sự, chính trị và ngoại giao, trong nước và quốc 
tế. Kẻ địch có tiềm lực quân sự, kinh tế mạnh nhất thế 
giới, chúng tiến hành cuộc chiến tranh "Tăng cường 
tư bản”, sử dụng những vũ khí hiện đại nhất để chống 
lại nhân dân ta. Trong hoàn cảnh đó, Đảng ta đã bình 
tĩnh, kiên định mục tiêu cách mạng: Độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, đánh giá đúng kẻ thù và so sánh 
đúng lực lượng đôi bên đối kháng, hạ quyết tâm chính 
xác, đề ra đường lối kháng chiến chiến lược và 
phưong pháp cách mạng đúng, sáng tạo phù hợp với 
các thời kỳ biến chuyển của cuộc chiến tranh. Đường 
lối, chiến lược kháng chiến và phương pháp cách 
mạng đúng đắn đó đã dẫn dắt quân và dân ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác, cuối cùng đánh bại 
cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, thu giang sơn về 
một mối. Để lãnh đạo quân và dân kháng chiến, trước 
hết và trên hết, Đảng ta luôn luôn trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hô Chí Minh, luôn luôn 
chỉnh đốn, tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, 
mà hạt nhân là xây dựng "chi bộ 4 tốt” [miền Bắc), "3 
tốt" [miền Nam), xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy 
các cấp trung thành với sự nghiệp của đảng, của dân,

iÁ=Ì=
81



cần cù, dũng cảm, sáng tạo, gưong mẫu, gian khổ 
không ngại, ác liệt không sờn, luôn luôn đi đầu trong 
chiến đấu và công tác, dẫn dắt quần chúng noi theo. Đó 
là những yếu tổ tạo nên sức mạnh của Đảng lãnh đạo 
thắng lợi cuộc kháng chiến chổng Mỹ, cứu nước.

Hai là, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của toàn 
dân tộc, tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện

Dựa vào dân, phát huy lòng yêu nước của nhân 
dân để hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng là giải 
phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà và đi 
lên chủ nghĩa xã hội là quan điểm cơ bản của Đảng và 
Hồ Chủ tịch. Cuộc kháng chiến chống Mỹ phức tạp, 
khó khăn và quyết liệt trên nhiều mặt, chỉ có sức 
mạnh của toàn dân mới vượt qua được. Hồ Chủ tịch 
luôn dạy chúng ta bất kỳ tình huống nào cũng phải 
bám chắc lấy dân, dựa vào dân. Đảng ta dựa vào dân 
với niềm tin tưởng tuyệt đối "việc gì khó dân liệu 
cũng xong". Hai cuộc kháng chiến chổng Pháp và 
chống Mỹ thắng lợi đã minh chứng hùng hồn hiệu quả 
của sức mạnh toàn dân. Dựa vào dân, Đảng ta đã giáo 
dục, giác ngộ chính trị cho nhân dân, tổ chức họ vào 
những đoàn thể kháng chiến, thực hiện phương châm 
toàn dân đánh giặc, toàn diện đánh giặc. Đồng thời, 
Đảng ta luôn chăm lo bồi dưỡng sức dân, làm cho đời 
sống kinh tế, văn hóa của nhân dân ngày càng nâng 
cao. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy 
trong mọi lĩnh vực: xây dựng, củng cố vùng giải
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phóng, đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự và binh 
vận. Trên những lĩnh vực đẩu tranh này, nhân dân là 
người sáng tạo, sáng kiến những phương pháp đấu 
tranh hay, hiệu quả, góp vào truyền thống đánh giặc 
giữ nước của dân tộc những kinh nghiệm quý.

Ba là, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tính 
kỷ luật tự giác cho toàn quân, toàn dân

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng ta đặc 
biệt chú trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết 
toàn dân trên cơ sở liên minh công - nông và trí thức, 
ở  miền Bắc xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ở 
miền Nam xây dựng Mặt trận Dân tộc giải phóng. Tuy 
hai mặt trận nhưng chỉ là cùng một nhiệm vụ đoàn 
kết toàn dân đánh Mỹ, xây dựng miền Bắc, giải phóng 
miền Nam. Đảng ta đã tập hợp được các lực lượng 
yêu nước vào một mặt trận chung, khối đoàn kết liên 
minh công - nông - trí thức luôn phát triển, củng cố 
vững chắc, đáp ứng nhu càu của cuộc kháng chiến. 
Trên cở sở liên minh công - nông và trí thức do Đảng 
lãnh đạo, sức mạnh dân tộc được phát huy cao độ đã 
đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ và cuối 
cùng làm nên một Mùa Xuân 1975 đại thắng. Quá 
trình xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thống nhất, 
đồng thời với mở rộng dân chủ, làm cho mọi người tự 
giác chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật. Nhờ tính kỷ luật tự 
giác đó, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
xuân 1975, các lực lượng quân sự, chính trị đã phối
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hợp nhịp nhàng, ăn ý, đúng thời gian quy định nên đã 
đưa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy nhanh chóng 
giành thắng lợi.

Theo Đại tá Nguyễn Vàn Minh
(Bài đăng trên tạp chí Tuyên giáo)

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975  - NGUYÊN NHÂN 
THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH sử

Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt 
Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo là một trong những 
cuộc kháng chiến kéo dài nhất, oanh liệt nhất và đã 
đạt được chiến thắng vẻ vang, trọn vẹn.

Đại thắng mùa Xuân 1975 là bước phát triển ở 
quy mô cao nhất của toàn bộ tiến trình cách mạng ở 
miền Nam và của cuộc kháng chiến. Sẽ không thể thấu 
hiểu sâu sắc nguyên nhân thắng lợi vĩ đại của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước nếu không đặt trong 
tổng thể quá trình Đảng hoạch định đường lối, lãnh 
đạo và chỉ đạo ở từng chặng đường cụ thể giành 
thắng lợi từng bước, tiến tới thắng lợi hoàn toàn. Sự 
lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự 
phát triển và thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Sau khi hoàn thành việc thay thế thực dân Pháp



để chiếm miền Nam nước ta (28-4-1956), đế quốc Mỹ 
thực hiện chính sách của chủ nghĩa thực dân mới, dựa 
vào chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, âm mưu chia 
cắt lâu đài nước Việt Nam, phá hoại sự nghiệp hoà 
bình thống nhất của dân tộc Việt Nam như đã được 
quy định tại Hiệp định Geneve (7-1954). Mỹ-Diệm đã 
đàn áp đẫm máu các phong trào yêu nước và cách 
mạng của nhân dân miền Nam. Hội nghị Trung ương 
lần thứ 6 (khoá II) 15-7-1954 đã xác định rõ kẻ thù 
chính của cách mạng nước ta là đế quốc Mỹ.

Tháng 9-1954, Bộ Chính trị đã có những chủ 
trương cụ thể để chống âm mưu phá hoại của Mỹ, giữ 
vững thành quả cách mạng, chống những hành động 
tiến công của địch.

Tháng 10-1954, thực hiện chủ trương của Trung 
ương Đảng, Xứ uỷ Nam Bộ được thành lập ở căn cứ 
Chắc Băng - u Minh để trực tiếp lãnh đạo phong trào 
cách mạng. Tháng 8-1956, đồng chí Lê Duẩn, ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Xứ uỷ Nam Bộ bám trụ hoạt động 
tại miền Nam đã soạn thảo tài liệu Đề cương đường 
lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam. Đề cương đã đặt 
ra những vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết đối với 
phong trào cách mạng miền Nam. Trong những năm 
1956-1959, Mỹ-Diệm điên cuồng khủng bố cách mạng. 
Nhưng với sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng, nhân dân 
Nam Bộ và khu V đã từng bước xây dựng lực lượng vũ 
trang, căn cứ địa để đấu tranh chống địch.

85



Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị trí thức Việt Nam 
chống Mỹ cứu nước, tháng 1-1966

Chủ tịch Hò Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội ba nhất, 
ngày 2-3-1963

Ẩ ^)k.



Yêu cầu đấu tranh vũ trang trở thành bức bách và 
đặt ra trực tiếp. Từ ngày 12 đến 22-1-1959, Trung 
ương Đảng (khoá II) họp Hội nghị lần thứ 15 đề ra 
Đường lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam. Trung 
ương chủ trương con đường phát triển cơ bản của 
cách mạng miền Nam là Khởi nghĩa giành chính 
quyền về tay nhân dân. Thực hiện đường lối của Nghị 
quyết 15, toàn miền Nam đã nổ ra phong trào Đồng 
khởi cuối năm 1959 đầu năm 1960. Phong trào Đồng 
khởi thật sự là một cao trào cách mạng, là bước phát 
triển nhảy vọt về chất của cách mạng miền Nam, 
giáng đòn nặng nề vào bộ máy thống trị của Mỹ-Diệm 
làm phá sản một hình thức điển hình của chủ nghĩa 
thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Đế quốc Mỹ rất hiếu chiến và ngoan cố không cam 
chịu thất bại. Nghị quyết 15 đã dự kiến với một đối 
tượng như vậy và trong điều kiện nào đó "Cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân miền Nam cũng có khả năng 
chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang trường kỳ".

Trên thực tế, do phong trào Đồng khởi của ta 
chưa giành được thắng lợi hoàn toàn nên đã chuyển 
thành chiến tranh cách mạng lâu dài chống chiến lược 
"Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ.

Để tăng thường sự lãnh đạo của Đảng đối với cách 
mạng miền Nam, Đại hội 111 của Đảng (9-1960) đã 
quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam gồm 
những uỷ viên Trung ương trực tiếp chỉ đạo trên
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chiến trường. Trung ương Cục chính thức hoạt động 
từ 10-1961. Những nghị quyết quan trọng của Bộ 
Chính trị năm 1961, 1962, Nghị quyết Trung ương 9 
[12-1963], với sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương 
Cục, của các cấp bộ Đảng ở miền Nam và với sự chi 
viện ngày càng tăng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
trên đường Trường Sơn, phong trào cách mạng miền 
Nam có những bước phát triển mạnh mẽ. Chiến thắng 
ấp Bắc [2-1-1963], cuộc khủng hoảng của ngụy quyền 
dẫn tới đảo chính 1-11-1963, Mỹ phải trừ bỏ Ngô 
Đình Diệm. Kế đó là những chiến thắng lớn ở Bình Giã, 
Ba Giao, An Lão đến Đồng Xoài đã làm thất bại "Chiến 
tranh đặc biệt" của Mỹ.

Thất bại trong "Chiến tranh đặc biệt", đế quốc Mỹ 
mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không 
quân và hải quân, đồng thời ồ ạt đưa quân đội viễn 
chinh Mỹ và các nước chư hầu vào tham chiến ở miền 
Nam, phát động cuộc Chiến tranh cục bộ chống nhân 
dân Việt Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 11 [3- 
1965), Hội nghị Trung ương 12 [12-1965] và Lời kêu 
gọi của Chủ tịch Hò Chí Minh ngày 17-7-1966 đã thể 
hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Chiến thắng 
trong trận đầu đánh Mỹ ở Núi Thành [Quảng Nam] 
26-5-1965, Chiến thắng Vạn Tường [Quảng Ngãi] 8- 
1965, tiếp đó là thắng lợi trong chiến dịch mùa khô 
1965-1966, mùa khô 1966-1967 và chiến thắng xuân 
Mậu Thân 1968 đã làm thất bại chiến tranh cục bộ
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của Mỹ, chứng minh Mỹ không thể thắng bằng quân sự 
trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, buộc Mỹ phải 
chấm đứt ném bom miền Bắc (1-11-1968) và ngồi vào 
bàn đàm phán ở Hội nghị Paris bắt đàu từ 13-5-1968. 
Cùng với những chiến thắng về quân sự, Đảng chủ 
trương mở mặt trận ngoại giao, kết hợp vừa đánh vừa 
đàm theo chủ trương của Hội nghị Trung ương 13 
(27-1-1967), Đảng ta cho rằng đấu tranh ngoại giao 
giữ một vai trò quan trọng, tích cực và chủ động”.

Thất bại trong chiến tranh cục bộ ở miền Nam và 
chiến tranh phá hoại miền Bắc, đế quốc Mỹ vẫn ngoan 
cố kéo dài chiến tranh bằng chiến lược "Việt Nam hoá 
chiến tranh” cực kỳ tàn ác và thâm độc. Trong những 
năm 1969,1970, cách mạng miền Nam chịu nhiều tổn 
thẩt và gặp nhiều khó khăn. Song toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta trên cả nước vẫn nêu cao ý chí, 
quyết tâm giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện bằng 
được Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ta tích cực, 
chủ động khôi phục và phát triển lực lượng trên tẩt cả 
các chiến trường, tăng cường chi viện của hậu 
phương miền Bắc. Nghị quyết 19 của Trung ương 
Đảng (1971) khẳng định quyết tâm đó. Đầu năm 1971, 
phổi hợp với chiến trường các nước bạn Lào và 
Campuchia, ta đã giành thắng lợi lớn về quân sự, nhất 
là việc đánh tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 với 
chiến địch Đường 9 Nam Lào. Thắng lợi đó chứng 
minh quân ngụy Sài Gòn không thể đương đầu với lực
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lượng vũ trang cách mạng, nhất là với chủ lực của 
miền Bắc, chứng minh sự phá sản của "Việt Nam hoá 
chiến tranh". Trong bối cảnh quổc tế rất phức tạp, ta 
mờ cuộc tiến công Xuân-Hè 1972 trên toàn miền Nam. 
Mỹ lo sợ thất bại hoàn toàn nên vội vã "Mỹ hoá" trở 
lại cuộc chiến tranh, phát động cuộc chiến tranh phá 
hoại lãn thứ hai đối với miền Bắc bắt đầu từ ngày 6-4- 
1972 và đỉnh cao nhất là cuộc tập kích chiến lược 
bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng 12 ngày 
đêm cuối tháng 12-1972. Thất bại trong trận "Điện 
Biên Phủ trên không" của quân dân Việt Nam, Mỹ 
buộc phải trở lại bàn đàm phán và ký kết Hiệp định 
Paris (27-1-1973]. Ngày 29-3-1973, quân Mỹ ở miền 
Nam làm lễ cuốn cờ, chấm dứt sự có mặt của quân 
viễn chinh Mỹ ở Việt Nam.

Sau Hiệp định Paris, đế quốc Mỹ vẫn tăng cường 
viện trợ về quân sự và kinh tế cho chính quyền Sài 
Gòn, tiếp tục thực hiện chiến lước "Việt Nam hóa 
chiến tranh". Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu được 
Mỹ trự giúp đã vi phạm những điều khoản của Hiệp 
định, lấn chiếm và tiếp tục mở rộng chiến tranh. Tình 
hình đó cho thấy một thực tế là, con đường phát triển 
của cách mạng miền Nam vẫn phải tiếp tục tiến hành 
chiến tranh cách mạng đánh bại chính quyền tay sai 
của Mỹ để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 
Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khoá III được triệu tập để 
quyết định những nhiệm vụ của cách mạng miẽn Nam.
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Hội nghị họp đọt 1: từ ngày 19-6 đến 6-7-1973 và đọt 
II; từ ngày 1-10 đến 4-11-1973. Hội nghị tổng kết 
những vấn đề lý luận và thực tiễn sâu sắc của 18 năm 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước làm cơ sở cho 
những quyết sách trong giai đoạn mới tiến lên giành 
thắng lợi cuối cùng V .V ..

Hội nghị 21 của Ban Chấp hành Trung ương phân 
tích, đánh giá tình hình so sánh lực lượng giữa ta và 
địch trên chiến trường, phân tích âm mưu và thủ 
đoạn của địch, dự kiến hai khả năng phát triển: Một là, 
Hiệp định được thi hành từng bước, xung đột quân sự 
giảm dần, hoà bình được lập lại về cơ bản; đấu tranh 
chính trị ngày càng phát triển, cách mạng ở thế tiến 
lên mạnh mẽ. Hai là, địch gây chiến tranh trở lại; ta 
phải tiến hành chiến tranh cách mạng để giành thắng 
lợi. Trung ương Đảng nhấn mạnh, ta phải nắm vững 
tình hình, nắm vững thời cơ, chỉ đạo kiên quyết, khôn 
khéo và linh hoạt để đưa cách mạng tiến lên. Trong 
mỗi khả năng phát triển của tình hình sẽ còn nhiều 
tình huống phức tạp. "Song dù tình hình phát triển 
theo khả năng nào, con đường tiến lên giành thắng lợi 
của cách mạng miền Nam chỉ có thể là con đường bạo 
lực diễn ra dưới hình thức này hay hình thức khác. Ta 
phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó chắc thắng với khả 
năng xấu nhất là địch gây đại chiến tranh”. Nghị quyết 
21 của Trung ương đề ra những biện pháp cơ bản 
thúc đẩy cách mạng miền Nam phát triển.
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Thực hiện nhiệm vụ do Hội nghị 21 của Trung 
ương Đảng đề ra, cả nước dốc sức chuẩn bị lực lượng 
về mọi mặt. Trong nửa cuối năm 1973 và cả năm
1974, cùng với gấp rút củng cố và phát triển lực 
lượng tại chỗ trên chiến trường, Đảng chỉ đạo nhiệm 
vụ tăng cường chi viện của hậu phương miền Bắc. 
Mức tuyển quân và huy động của cải vật chất ở miền 
Bắc tăng nhiều lần so với các thời kỳ trước. Hội đồng 
chi viện tiền tuyến được thành lập. Điều đó nói lên 
quyết tâm chiến lược của Đảng và nhân dân ta. Định 
hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là phải nắm vững 
tình hình, nắm vững thời cơ, chỉ đạo kiên quyết và 
khôn khéo. Đến cuối năm 1974, việc chuẩn bị về mọi 
mặt đã tạo nên sự chuyển biến căn bản trong thế và 
lực của ta trên chiến trường. Bộ Chính trị hạ quyết 
tâm động viên sức mạnh của quân dân cả nước, hoàn 
thành giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975, 1976. 
Sau chiến thắng Phước Long (1-1975), thế và lực của 
ta tăng lên, khả năng Mỹ đưa quân trở lại là rất khó 
xảy ra, Bộ Chính trị đi đến quyết định mở cuộc tiến 
công chiến lược để hoàn thành giải phóng miền Nam 
trong năm 1975. Bộ Chính trị và quân ủy Trung ương 
quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên. Ngày 10-3-
1975, ta tiến công Buôn Ma Thuật. Chiến thắng Buôn 
Ma Thuật và chiến địch Tây Nguyên thắng lợi chẳng 
những đã tăng cường thế và lực của ta mà còn xuất 
hiện thời cơ giải phóng miền Nam trong thời gian



ngắn nhất. Ngày 18-3-1975, một ngày sau khi địch rút 
chạy hoàn toàn khỏi Bắc Tây Nguyên, Bộ Chính trị và 
quân uỷ Trung ương đã họp ngày 25-3-1975 và quyết 
định nhanh nhạy, chớp thời cơ giải phóng miền Nam 
trước mùa mưa năm 1975, nghĩa là chậm nhất là cuối 
tháng tư năm 1975. Phát triển thắng lợi của chiến 
dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị, quân ủy Trung ương 
và Bộ Tư lệnh quyết định mở chiến dịch Huế-Đà Nằng. 
Ngày 26-3-1975, giải phóng Huế. Ngày 29-3-1975, 
giải phóng Đà Nằng. Tiếp tục truy quét địch dọc các 
tỉnh cực nam Trung Bộ. Ngày 24-4-1975, ta phá tan 
phòng tuyến Xuân Lộc của địch, mở cánh cửa hướng 
đông tiến vào Sài Gòn. Cùng ngày 24-4-1975, Bộ 
Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn 
mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 17 giờ ngày 26- 
4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đỉnh cao nhất của 
cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt 
đầu và toàn thắng vào lúc 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, 
giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam 
thổng nhất đất nước.

Có thể thây rõ sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp 
là Bộ Chính trị, quân uỷ Trung ương đã có vai trò 
quyết định đến sự phát triển thần tốc, táo bạo của 
quân và dân ta trên toàn chiến trường và chỉ trong 55 
ngày đã giành thắng lợi hoàn toàn. Sự lãnh đạo ở đây 
thể hiện ở đường lối kháng chiến và phương pháp 
cách mạng đúng đắn mà Đảng đề ra đã đưa toàn bộ
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cuộc kháng chiến lần lượt vượt qua những khó khăn 
thách thức, đánh bại các chiến lược chiến tranh của 
tên đế quốc hùng mạnh nhất. Trong đại thắng mùa 
Xuân 1975, sự lãnh đạo của Đảng cần được nhấn 
mạnh từ Nghị quyết 21 của Trung ương và tiếp đó là 
những quyết định quan trọng của Bộ Chính trị cuối 
năm 1974 đầu năm 1975. Tài thao lược của Đảng ta 
trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng đã 
được thể hiện trong những quyết sánh và thắng lợi 
liên tiếp trên chiến trường. Không có sự lãnh đạo, chỉ 
đạo sáng suốt, quyết đoán và táo bạo như thế thì 
không thể có thắng lợi. ở  đây đã đạt tới trình độ cao 
trong khoa học, nghệ thuật lãnh đạo và chỉ đạo chiến 
tranh cách mạng của bộ thống soái tối cao của Đảng 
và sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo ở các địa 
phương, các chiến trường.

Đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến 
dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn là sự hội tụ sức 
mạnh của quân và dân cả nước, sức mạnh của toàn 
dân tộc. Đó là sức mạnh của chiến tranh nhân dân 
Việt Nam thần kỳ với sự hy sinh to lớn của đồng bào 
chiến sĩ miền Nam trên tiền tuyến lớn và sự chi viện 
hết lòng của hậu phương lớn miền Bắc với tinh thần 
"thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một 
người" và "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đó là 
thắng lợi của khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất 
Tổ quốc "Không có gì quý hơn độc lập tự do", đồng



thời cũng tỏ rõ sức mạnh của chủ nghĩa xã hội, của sự 
kết hợp mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
của sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, 
về quân sự là sức mạnh tổng hợp của sự hiệp đồng 
binh chủng của bộ binh, pháo binh, xe tăng, lực lương 
phòng không, không quân, hải quân, đặc công, vận tải, 
hậu cần, tình báo..., của sự tiến công như vũ bão của 
các binh đoàn chủ lực với sự phối hợp của lực lượng 
vũ trang địa phương. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi 
nhớ sự hy sinh của chiến sĩ, đồng chí, đồng bào trong 
suốt cuộc kháng chiến và trong các chiến dịch của 
mùa xuân đại thắng, của những người đã ngã xuổng 
ngay cửa ngõ Sài Gòn trước giờ toàn thắng.

Trong đấu tranh cách mạng, muốn giành thắng lợi 
phải có thực lực. Thắng lợi trên chiến trường phải có 
thực lực quân sự mạnh. Mạnh được, yếu thua. Cuộc 
tổng tiến công và nổi đậy mùa Xuân 1975 đã huy 
động sức mạnh quân sự tổi đa cùng với sự chủ huy tài 
ba, thao lược quả cảm của những tướng lĩnh nắm 
vững khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam và 
dày dạn kinh nghiệm trận mạc suốt 30 năm kháng 
chiến. Từ Bộ Tổng tư lệnh đến Bộ Tư lệnh các chiến 
dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế-Đà Nằng và chiến 
dịch Hồ Chí Minh bao gồm các đồng chí lãnh đạo lỗi 
lạc và tướng lĩnh tài ba, bộ đội chiến đấu dũng cảm, 
chỉ huy tài giỏi bảo đảm chắc thắng. Đại thắng mùa



Xuân 1975 kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, 
những bài học của các cuộc tiến công và nối dậy Xuân 
Mậu Thân (1968) và Xuân-Hè 1972, do đó đã phát 
huy những yếu tố làm nên sức mạnh và khắc phục 
những hạn chế. Đại thắng mùa Xuân 1975 đã phát 
triển đến đỉnh cao, làm phong phú khoa học và nghệ 
thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 
Chỉ trong 55 ngày đêm đã đánh sập toàn bộ bộ máy 
chính quyền địch và hơn một triệu quân đội tay sai 
được Mỹ trang bị và huấn luyện ở trình độ hiện đại 
trên toàn miền Nam.

Cần phải nhấn mạnh rằng, sau thắng lợi của chiến 
dịch Tây Nguyên, ta đã nắm phần thắng trong tay. Hội 
nghị Bộ Chính trị ngày 18-3-1975 đã nhận định sự 
tan vỡ của ngụy quân, ngụy quyền là không thể cứu 
vãn được. Vì thế, phải chớp thời cơ và quyết giành 
thắng lợi hoàn toàn trước khi mùa mưa đến. Thắng 
lợi của chiến dịch Huế-Đà Nằng và suốt các tỉnh Nam 
Trung Bộ đã cho thấy thắng lợi hoàn toàn đang đến 
gần. Khi các mũi tiến công của đại quân ta áp sát Sài 
Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh thì tình thế không 
thể đảo ngược, thắng lợi cuối cùng chỉ tính từng ngày, 
từng giờ. Mặc dù ngay ở cửa ngõ Sài Gòn, địch vẫn 
chống trả quyết liệt, nhưng sức mạnh quân sự áp đảo 
của đại quân ta đã buộc toàn bộ ngụy quân và ngụy 
quyền phải đầu hàng vô điều kiện. Đối phương đã 
phải ngừng chống cự, hạ vũ khí và tuyên bố đầu hàng.



Đổi phương sẽ không tuyên bố đầu hàng nếu như họ 
còn sức mạnh, còn có khả năng kéo dài sự kháng cự 
để hy vọng làm chuyển biến tình hình có lợi cho họ. 
Buổi sáng 30-4-1975 là giờ phút tuyệt vọng của địch, 
sự cáo chung của chế độ tay sai Mỹ kéo dài 21 năm ở 
miền Nam nước ta.

Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ kết thúc cuộc 
kháng chiến oanh liệt chống Mỹ cứu nước suổt 21 
năm, mà còn chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa 
thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước 
ta kéo dài 117 năm (1858-1975). Đó là thắng lợi vẻ 
vang của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đánh bại những thế lực thực dân, phát xít, đế quổc 
hùng mạnh nhất trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó đã 
hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giành độc 
lập và thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc Việt Nam.

Với đại thắng mùa Xuân 1975, một kỷ nguyên mới 
của lịch sử dân tộc đã được mở ra - kỷ nguyên đất 
nước độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
30 năm đã trôi qua kể từ thắng lợi vẻ vang đó, đất 
nước Việt Nam độc lập, thống nhất đã tiến những 
bước dài chưa từng có trong lịch sử, giành những 
thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới. Hào khí 
Xuân 1975 đã và mãi mãi cổ vũ các thế hệ người Việt 
Nam quyết tâm gìn giữ nền độc lập thống nhất - thành 
quả mà các thế hệ cha anh đã đổ biết bao xương máu
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mới giành được. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
chiến đấu mà đại thắng mùa Xuân 1975 là bản hùng 
ca tuyệt diệu vẫn đang có ý nghĩa sâu sắc, động viên 
toàn thể dân tộc Việt Nam hôm nay vữhg bước trên 
con đường xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, để 
quyết tâm ra khỏi tình trạng một nước nghèo, chậm 
phát triển và đến năm 2020 cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại, định hướng 
xã hội chủ nghĩa.

Ý chí tự lực tự cường, sự thông minh sáng tạo và 
lòng quả cảm của những người Việt Nam đã làm nên 
đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, sự đoàn kết và sức 
mạnh phi thường của cả dân tộc trong trận thắng 
huyền thoại đó đã và đang được mọi người con của 
nước Việt hôm nay tăng cường đoàn kết, nêu cao 
niềm tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng đất nước giàu 
mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sánh vai cùng các 
cường quốc trên thế giới như mong muốn của Bác Hồ 
kính yêu.

Theo PGS.TSNguyễn Trọng Phúc
(Bài đăng trên tạp chí Tư tưởng -  Văn hoá)
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sức MẠNH CHÍNH TRỊ - TINH THẦN 
CỦA NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI TA TRONG 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, cứu Nước

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 
với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết 
thúc thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng trường kỳ, 
đầy gian khổ, hy sinh và vô cùng oanh liệt của dân tộc 
ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc, dưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam kết hợp 
chặt chẽ với sức mạnh của thời đại đã làm nên thắng 
lợi to lớn, toàn diện và triệt để của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, trong đó sức mạnh chính trị - 
tinh thần của nhân dân ta và quân đội ta là yếu tố 
quan trọng hàng đầu và có nghĩa quyết định.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân 
và quân đội ta đã trải qua những năm tháng chiến 
tranh vô cùng ác liệt, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy 
sinh, đưoTỉg đầu với thế lực xâm lược điển hình về 
tính chất hung bạo và sự hiếu chiến, mạnh hơn ta gấp 
nhiều lần về tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân sự cũng 
như về vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện chiến 
tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã 
đoàn kết một lòng, phát huy cao độ sức mạnh chính 
trị - tinh thần để tiến hành chiến tranh nhân dân toàn
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dân, toàn diện, hội tụ được đầy đủ những yếu tố 
"thiên thời, địa lợi, nhân hòa", trong đó, quan trọng 
nhất là yếu tố "nhân hòa", tạo lên sự chuyển hóa cả về 
thế, thời và lực, đủ sức áp đảo và đánh bại kẻ thù xâm 
lược, giành toàn thắng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước đã tiếp tục bồi đắp, tôi luyện và kiểm 
nghiệm rất nghiêm ngặt phẩm chất chính trị - tinh 
thần của nhân dân và quân đội ta, đồng thời tiếp tục 
chứng minh và khẳng định sức mạnh to lớn, có ý 
nghĩa quyết định của nhân tố chính trị - tinh thần của 
dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước.

Sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và 
quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
không chỉ tác động mạnh mẽ, làm chuyển hóa và phát 
huy tối ưu giá trị và hiệu quả thực tế của tất cả các yếu 
tố họp thành sức mạnh của dân tộc, mà còn trở thành 
sức mạnh trực tiếp trong các phong trào cách mạng, 
trong các hoạt động thực tiễn của quân và dân ta.

Phát huy cao độ ưu thế tuyệt đối về sức mạnh 
chính trị - tinh thần, quân và dân ta ở miền Bắc vừa ra 
sức xây dựng các yếu tố của hình thái kinh tế-xã hội 
xã hội chủ nghĩa, tạo nên những thay đổi sâu sắc trên 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vừa huy động sức 
mạnh của chế độ xã hội mới vào cuộc chiến đấu chống 
quân xâm lược, đánh bại hai cuộc chiến tranh phá 
hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ 
vào miền Bắc nước ta, mà tiêu biểu là trận "Điện Biên



Phủ trên không", đập tan cuồng vọng của kẻ thù hòng 
"đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”, bảo vệ vững chắc 
hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đông thời 
hết lòng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến 
lớn miền Nam và làm nghĩa vụ quổc tế vẻ vang đối với 
Lào và Campuchia, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ba nước Đông Dưong đi 
đến toàn thắng.

Phát huy cao độ sức mạnh chính trị - tinh thần, 
đồng bào và chiến sĩ ta ở miền Nam đã đẩy mạnh 
phong trào "Đồng khởi", phát triển sâu rộng chiến 
tranh nhân dân, sử dụng tổng hợp bạo lực cách mạng 
với hai lực lượng [lực lượng chính trị của quàn chúng 
và lực lượng vũ trang nhân dân), đánh địch bằng ba 
mũi giáp công [quân sự, chính trị, binh vận); kết hợp 
đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu 
tranh ngoại giao; kết hợp nổi dậy với tiến công, tiến 
công với nổi dậy, liên tiếp giành được những chiến 
thắng oanh liệt và ngày càng to lớn, từng bước làm 
thay đổi cục diện chiến tranh có lợi cho ta, đẩy Mỹ - 
ngụy lâm vào thế bị động về chiến lược và đi đến kết 
thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chổng Mỹ, cứu nước 
bằng đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước, thống nhất Tổ quốc để đưa 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát huy cao độ sức mạnh chính trị - tinh thần,
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chúng ta không những động viên đến mức cao nhất 
lực lượng của toàn dân vào cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cửu nước mà còn tranh thủ được sự đông tình, 
ủng hộ, giúp đỡ to lớn về tinh thần và vật chất của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, của lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, hội tụ được sức mạnh 
của dân tộc và sức mạnh của thời đại để đánh bại kẻ 
thù, giành toàn thắng.

Giá trị hạt nhân giữ vai trò chủ đạo trong sức mạnh 
chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong 
kháng chiến chổng Mỹ, cứu nước là chủ nghĩa yêu 
nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, được định hướng 
và thể hiện tập trung ử lý tưởng độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội. Trong hệ thống giá trị văn 
hóa Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước là yếu tổ bao trùm 
và chi phối đời sổng tinh thần của dân tộc. Trải qua 
muôn vàn thử thách nghiệt ngã, chủ nghĩa yêu nước 
Việt Nam có sức sống mãnh liệt và luôn tỏa sáng, định 
hướng và huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc để dựng nước và giữ nước. Từ khi Bác Hô kính yêu 
đến với chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tìm ra con đường cứu 
nước, gắn kết độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa yêu nước Việt Nam có được nguồn sinh lực mới, 
phát triển từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống lên chủ 
nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chủ nghĩa yêu nước 
Việt Nam được bồi đắp và phát huy cao độ, là động lực
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chính trị - tinh thần chủ yếu của nhân dân và quân đội 
ta, huy động toàn bộ sức mạnh của dân tộc kết họp với 
sức mạnh của thời đại để áp đảo và đánh bại kẻ thù 
xâm lược, giành toàn thắng.

Nền tảng tư tưởng đồng thời cũng là yếu tổ cốt lõi 
tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân 
và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
là chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Trong kháng chiến chống Mỹ, dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh, Đảng ta đã 
phân tích toàn diện và sâu sắc tình hình thế giới và 
khu vực, xu thế phát triển của thời đại và thực tiễn 
cách mạng Việt Nam để xác định đúng đắn, sáng tạo 
đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà vấn đề 
cốt lõi là tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và Cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, hai nhiệm vụ 
đó thuộc hai chiến lược cách mạng khác nhau nhưng 
thổng nhất hữu cơ, gắn bó chặt chẽ và tác động thúc 
đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển của cách 
mạng. Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân và toàn quân ta 
giương cao cùng một lúc hai ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, kết hợp thực hiện thành công hai 
chiến lược cách mạng với hai loại quy luật: Quy luật 
của chiến tranh nhân dân trong cứu nước và giữ nước, 
quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo nên sức
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mạnh tổng hợp to lớn để đánh thắng chiến tranh xâm 
lược của đế quốc Mỹ. Điều này thể hiện rất rõ nét sự 
nỗ lực chủ quan, sức sáng tạo cách mạng và tinh thần 
độc lập, tự chủ của Đảng và nhân dân ta trong kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và 
quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có 
cội nguồn lịch sử bền vững là bắt nguồn từ truyền 
thống tối đẹp của dân tộc Việt Nam anh hùng, được 
hun đúc và phát triển qua hàng ngàn năm dựng nước 
và giữ nước.

Sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và 
quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có 
cơ sở xã hội vững chắc là khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sức 
mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội 
ta còn được bồi đắp, phát triển và phát huy cao độ 
trên cơ sở chế độ chính trị-kinh tế-xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Mặc dù các yếu tố của hình thái kinh tế - xã hội 
xã hội chủ nghĩa bước đầu mới được xây dựng, nhưng 
đã thể hiện rõ sức sống và tính ưu việt, tiến bộ của nó, 
tạo nên những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội và động lực chính trị - tinh thần to lớn 
của nhân dân và quân đội ta. Chính tính ưu việt và sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội đã bảo đảm cho miền Bắc



không ngừng phát huy vai trò quyết định đối với toàn 
bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân và 
quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
cũng nhận được sự cổ vũ, tiếp sức to lớn từ sự phối 
hợp đoàn kết chiến đấu của quân và dân Lào, 
Campuchia anh em, sự giúp đỡ tích cực và có hiệu quả 
của Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và 
các nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ của nhân dân 
yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới, trong 
đó có Đảng Cộng sản và nhân dân Mỹ đối với cuộc 
kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Chúng ta 
luôn ghi nhớ, biết ơn và trân trọng điều đó.

Thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta trong kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước là bản anh hùng ca mãi mãi 
âm vang theo dòng chảy lịch sử, nuôi dưỡng tâm hồn 
và bản lĩnh của con người Việt Nam, bồi đắp và làm 
phong phú thêm sức mạnh chính trị - tinh thần của 
dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới 
của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sức 
mạnh chính trị - tinh thần vẫn là yếu tổ quan trọng 
hàng đầu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo Lê Văn Dũng
(Bài đáng trên tạp chí Quốc phòng toàn dân)



sức MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 
TRONG ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NÄM 1975

Năm nay (2005), đồng bào và chiến sĩ cả nước vui 
mừng, phấn khởi kỷ niệm trọng thể những ngày lễ 
lớn, những mốc son sáng ngời trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt 
Nam anh hùng.

Trong những ngày lễ trọng thể đó, ngày kỷ niệm 
lần thứ 30 Đại thắng mùa Xuân (30-4-1975 -  30-4- 
2005) là một sự kiện có ý nghĩa thời đại to lớn, một 
chiến thắng vĩ đại của thế kỷ XX, mãi mãi đi sâu vào 
tâm khảm các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Thắng lợi oanh liệt của 30 năm về trước mở ra 
một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc ta, hoàn 
thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, kết thúc vẻ 
vang cuộc đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ 
nhưng rất anh hùng của quân và dân ta kể từ Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, chấm dứt vĩnh viễn ách 
thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên đất 
nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới vô cùng rực rỡ của 
đất nước - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội. Với chiến thắng ngày 30-4-1975, quân và dân 
ta đã góp phần đập tan cuộc chiến tranh xâm lược và 
âm mưu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc nhằm 
chống các lực lượng tiến bộ và cách mạng kể từ sau 
Đại chiến thế giới lần thứ II, làm tăng thêm lòng tin và 
niềm phấn khởi cho nhân dân các dân tộc đang đấu
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tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội.

Cùng với những chiến thắng oanh liệt: Bạch Đằng, 
Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ..., Đại thắng mùa 
Xuân 1975 một lần nữa khẳng định cội nguồn sức 
mạnh vĩ đại của dân tộc ta là khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, sức mạnh đó đã được hun đúc trong quá 
trình lịch sử lâu đài của dân tộc, với bao thăng trầm, 
vừa hào hùng, vừa bi tráng, song vượt lên lên tất cả là 
ý chí tồn tại của dân tộc, là tinh thần đoàn kết gắn bó 
keo sơn không gì phá vỡ nổi, và ý chí tinh thần đó lại 
được nhân lên gấp bội trong thời đại Hồ Chí Minh, 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng quang vinh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do" là cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, đưa cả dân tộc vào trận đánh lịch sử, với 
niềm lạc quan vô bờ, với niềm tin vững chắc vào 
thắng lợi cuối cùng. Đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân 
là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách và 
giành thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
ngày nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát bài học 
lịch sử này thành một trong những nhân tố cơ bản 
bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam là;

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công.

Đó là sự tổng kết cao nhất kinh nghiệm sinh tồn
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của dân tộc ta, một dân tộc luôn phải đương đầu với 
thiên tai khắc nghiệt và các thế lực xâm lược có tiềm 
năng quân sự khống lồ đến từ nhiều phía, để gìn giữ 
nền độc lập của Tổ quốc. Theo lời Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: muốn có thắng lợi to lớn, thắng lợi cuối cùng, 
chúng ta phải xây dựng, củng cổ khối đoàn kết vững 
chắc trong Đảng, phải tăng cường đoàn kết toàn dân 
và đoàn kết rộng rãi với nhân dân tiến bộ, yêu chuộng 
hòa bình trên thế giới. Ba khối đoàn kết đó có quan hệ 
mật thiết với nhau, bổ sung và làm tiền đề thúc đẩy 
lẫn nhau, tạo nên sức mạnh không gì phá vỡ nổi, 
trong đó, nhân tố có ý nghĩa quyết định hàng đầu là 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân 
ta bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, nghĩa đông 
bào, được hình thành, phát triển gắn liền với quá 
trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sức mạnh 
đoàn kết đó thực sự được nhân lên gấp bội, khi ý thức 
dân tộc của nhân dân ta bắt gặp ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, có được sự lãnh đạo sáng suốt và 
đúng đắn của Đảng Cộng sản, một Đảng do lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc - Hô Chí Minh sáng lập và rèn luyện, 
một chính đảng biết kế thừa truyền thống của lịch sử, 
trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc Việt Nam, 
kiên trì hy sinh phấn đấu cho độc lập của Tổ quốc, 
hạnh phúc của nhân dân.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được phát huy
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cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chưa bao giờ Mặt trận 
dân tộc thống nhất của nhân dân ta lại được phát triển 
rộng rãi và củng cố vững mạnh như trong thòi kỳ 
chống Mỹ. Nếu như vào thời gian đầu khi đất nước mới 
tạm thòi chia cắt làm hai miền, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam ra đời (9-1955) làm nhiệm vụ tập họp, đoàn ket 
nhân dân cả nước đấu tranh cho thống nhất đất nước 
thì đến những năm 60 của thế kỷ XX, sự phát triển của 
cuộc đau tranh của nhân dân ta đã dẫn đến sự mở rộng 
Mặt trận dân tộc thống nhất. Mặt trận dân tộc giải 
phóng  miền Nam Việt Nam (1960) và Liên minh các lực 
lượng dân tộc, dân chủ và hoả bình rniẽn Nam Việc 
Nam (1968) đã ra đời, từ đó, mọi người Việt Nam từ 
Bắc đến Nam, có ý thức dân tộc, có tinh thần chổng Mỹ 
xâm lược, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, ý 
thức hệ, giàu nghèo, địa vị xã hội... đều được đoàn kết 
lại, làm cho lực lượng đấu tranh ngày càng lớn nhanh, 
từ yếu trở thành mạnh, ngày càng đông đảo. Nhân dân 
cả nước ta từ Bắc chí Nam đã dốc lòng dốc sức, không 
tiếc công, tiếc của, tiếc máu xưong cho sự toàn thắng 
của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng được 
phát huy cao độ, thể hiện sinh động trong việc kết họp 
giữa tiến công và nổi dậy, kết họp ba mũi giáp công 
trên ba vùng chiến lược ở miền Nam với hàng ngàn 
hàng vạn gưong chiến đấu quả cảm của biết bao anh 
hùng, dũng sĩ diệt Mỹ; thể hiện trong các phong trào 
toàn dân ở miền Bắc "mỗi người làm việc bằng hai vì
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đồng bào miền Nam ruột thịt”, phong trào "thóc không 
thiếu một cân, quân không thiếu một người", thi đua 
"tay búa tay súng, tay cày tay súng”, thanh niên "ba sẵn 
sàng", phụ nữ "ba đảm đang”..., để bảo vệ miền Bắc, chi 
viện miền Nam, tất cả để chiến thắng, đánh cho Mỹ cút, 
đánh cho ngụy nhào.

Cùng với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chính nghĩa 
của nhân dân ta còn được sự ủng hộ mạnh mẽ của 
nhân loại tiến bộ trên thế giói. Hiếm có một cuộc chiến 
tranh nào lại khoi dậy lưong tri của cả loài người, dấy 
lên một cao trào ủng hộ Việt Nam chống Mỹ và phát 
triển sâu rộng trên khắp các châu lục trên thế giới.

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, dưới 
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
mỗi người dân từ em nhỏ đến cụ già, từ miền xuôi 
đến miền núi, từ trong nước đến ngoài nước, không 
phân biệt dân tộc, giai cấp, đảng phái, địa vị xã hội, 
quá khứ chính trị và ý thức hệ... ai ai cũng tự hào 
được góp công, góp của tùy theo sức của mình đã làm 
cho khối đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, 
tăng cường và ngày càng nhân lên, trở thành sức 
mạnh vĩ đại như triều dâng, thác đổ, thần tốc tiến 
công và nổi dậy, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 
1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước sạch 
bóng quân thù, giang sơn thu về một mối, Tổ quốc 
hoàn toàn thống nhất.



Ngày nay, việc vận dụng và phát triển kinh 
nghiệm lịch sử quý báu về sức mạnh khối đại đoàn 
kết trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng để đưa khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc lên tầm cao mới, tạo động lực mạnh mẽ cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thế kỷ 
XXI. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết 
hợp phát huy sức mạnh thời đại là động lực của công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hội nhập kinh tế 
quốc tế là tất yếu, nhưng phải dựa trên cơ sở phát 
huy nội lực một cách cao nhất, có như vậy chúng ta 
mới hội nhập quốc tế có kết quả, vừa tranh thủ được 
sức mạnh của thời đại để xây dựng đất nước, vừa giữ 
vững được độc lập, chủ quyền dân tộc.

Với tinh thần và khí thế hào liùng của Đại thắng 
mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
ta nguyện ra sức thực hiện Di chúc thiêng liêng của 
Bác Hồ kính yêu, không ngừng tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và củng cố Mặt trận 
dân tộc thống nhẩt, phát huy lòng yêu nước và chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh.

Theo Đòng chí Huỳnh Đảm
(ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
bài đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dãn)



MẶT TRẬN NGOẠI GIAO 
TRONG cúộc đ Ẩu  t r a n h  giải p h ó n g  

MIỀN NAM, THỐNG NHẤT T ổ QUỐC

Tháng 1-1967, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã 
họp và ra nghị quyết nhấn mạnh: "Trong tình hình 
quốc tế hiện nay, với tính chất đấu tranh giữa ta và 
địch, đấu tranh ngoại giao giữ một vai trò quan trọng, 
tích cực và chủ động".

Chủ trì hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ ý 
nghĩa quan trọng của cuộc đấu tranh ngoại giao, đồng 
thòi nhấn mạnh: "Cố nhiên ngoại giao là rất quan trọng 
nhưng cái chính là mình vừa phải đánh thắng và mình 
vừa phải có sức mạnh thì ngoại giao sẽ thắng".

Những b ư ớ c đi k h éo léo  trên  m ặt trận ngoại giao
Thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hô Chí Minh 

và với phương châm "đánh thắng từng bước, đánh đổ 
từng bộ phận", Hội nghị vạch rõ nhiệm vụ của ngoại 
giao lúc này là tố cáo mạnh mẽ hơn nữa tội ác của đế 
quốc Mỹ, vạch trần những thủ đoạn hòa bình giả dối 
của họ, tranh thủ các nước anh em, bè bạn, nhân dân 
yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, kể cả 
nhân dân tiến bộ Mỹ. Bước thử nhất mà ngoại giao 
cần làm để phối hợp với cuộc đấu tranh chung là đòi 
Mỹ phải chấm dứt không điều kiện và vĩnh viễn việc 
ném bom cũng như mọi hành động chiến tranh chống 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là một nhiệm
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vụ hết sức quan trọng để miền Bắc có thể hoàn thành 
sứ mệnh là hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. 
Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 28-1-1967, 
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh tuyên bố: 
Chỉ sau khi Mỹ chẩm dứt không điều kiện việc ném 
bom và mọi hoạt động chiến tranh khác chống Việt 
Nam dân chủ cộng hòa, Việt Nam dân chủ cộng hòa 
mới có thể nói chuyện với Mỹ. Tuyên bố này đã làm 
xôn xao dư luận Mỹ và thế giới, tăng thêm sức ép đòi 
Mỹ chấm dứt ném bom để đi vào đàm phán. Nội bộ 
giới cầm quyền Mỹ đòi Giônxơn phải có một hành 
động đáp lại. Giônxơn đã nhân nhượng. Ngày 29-9- 
1967, ông ta đưa ra cái gọi là công thức Xan Antôniô, 
rằng: "Hoa Kỳ sẵn sàng ngừng mọi cuộc bắn phá bằng 
không quân và hải quân chống Bắc Việt Nam khi điều 
này sẽ dẫn ngay đến các cuộc thảo luận có kết quả. 
Tất nhiên chúng tôi cho rằng trong khi các cuộc thảo 
luận diễn ra, Bắc Việt Nam sẽ không lợi dụng việc 
ngừng hoặc hạn chế ném bom". Tuy công thức này 
còn mơ hồ vì nó không nói rõ thế nào là "các cuộc 
thảo luận có kết quả" và thế nào là "việc lợi dụng việc 
ngừng ném bom" nhưng rõ ràng đây là một bước 
xuống thang của Mỹ.

Để thúc đẩy thêm Mỹ xuống thang, ngày 29-12- 
1967, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh khẳng 
định: "Sau khi Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném 
bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, Việt Nam dân chủ cộng
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hòa sẽ nói chuyện với Mỹ về những vấn đề liên quan". 
Dư luận thế giới hoan nghênh phản ứng tích cực của 
ta từ chỗ nói có thể đến nói là sẽ nói chuyện. Tuy 
nhiên, thái độ của Mỹ vẫn còn nặng về thăm dò chứ 
chưa chịu đi vào đàm phán. Như vậy, có thể thấy rằng, 
những chuyển biến trên chiến trường tuy có lợi cho 
ta nhưng chưa đủ để buộc Mỹ phải xuống thang chiến 
tranh và đi vào đàm phán.

Ngày 28-12-1967, Bộ Chính trị họp, chủ trương 
mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 
1968. Cuộc tổng tiến công khiến địch bị bất ngờ và đã 
làm thay đổi hẳn tình hình. Ý chí xâm lược của đế 
quốc Mỹ bị giáng một đòn nghiêm trọng. Ngày 31-3- 
1968, Tổng thống Giônxơn lên vô tuyến truyền hình 
tuyên bố đơn phương chấm dứt ném bom từ vĩ tuyến 
20 trở ra, đề nghị ta đàm phán và quyết định sẽ 
không ra tranh cử nhiệm kỳ 11.

Đối với ta, nếu nhận đàm phán ngay là quá sớm vì 
phía Mỹ vẫn chưa đáp ứng điều kiện của ta là phải 
chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện việc ném bom và 
các hành động chiến tranh khác, nhưng nếu bác bỏ đề 
nghị của Giônxơn thì không tranh thủ được dư luận 
Mỹ và thế giới. Do đó, ngày 3-4-1968, Chính phủ Việt 
Nam ra tuyên bố sẵn sàng cử đại diện của mình tiếp 
xúc với đại diện của Hoa Kỳ để xác định việc Mỹ chấm 
dứt hoàn toàn và không điều kiện việc ném bom miền 
Bắc để có thể bắt đầu cuộc nói chuyện. Tuyên bố của



Chính phủ Việt Nam là một đòn tấn công ngoại giao 
chủ động, đúng lúc, tỏ rõ thiện chí của ta nhưng vẫn 
giữ vững lập trường nguyên tắc là Mỹ phải chấm dứt 
ném bom hoàn toàn và vô điều kiện. Tuyên bố đã mở 
ra cục diện "vừa đánh, vừa đàm" như tinh thần Nghị 
quyết của Hội nghị Trung ưoTig lần thứ 13.

Ngày 13-5-1968, phiên họp đầu tiên giữa Việt 
Nam dân chủ cộng hòa và Hoa Kỳ khai mạc tại Pari. 
Cuộc đàm phán này diễn ra vừa công khai, vừa bí mật. 
Công khai để đấu lý nhằm tranh thủ dư luận; bí mật 
nhằm mặc cả để đi đến thỏa thuận. Do Mỹ không thể 
bác bỏ lập trường hợp tình, hợp lý của ta, lại bị dư 
luận thúc ép, nhất là khi bầu cử Tổng thống Mỹ sắp 
đến, cuối cùng Mỹ chỉ nêu ra một yêu cầu là sau khi 
chấm dứt ném bom phải "nói chuyện nghiêm chỉnh", 
tức là có thêm đại diện của chính quyền Sài Gòn và 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 
tham gia đàm phán.

Ngày 27-10-1968, hai bên đã thỏa thuận được tẩt 
cả các vấn đề và ngày 31-10-1968, Giônxơn ra lệnh 
chấm dứt hoàn toàn việc ném bom miền Bắc. Sự kiện 
ta buộc Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn và không điều 
kiện việc ném bom và các hành động chiến tranh khác 
là một thắng lợi ngoại giao lớn, góp phần vào việc 
tăng cường sự chi viện của miền Bắc đối với miền 
Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước đi tiếp theo 
của cách mạng miền Nam.
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Kiên quyết nhưng uyển chuyển bên bàn Hội nghị

Hội nghị Pari bổn bên bắt đầu họp trong bối cảnh 
khá phức tạp. ở  Mỹ, chính quyền Níchxon của Đảng 
Cộng hòa đã thay thế Đảng Dân chủ, chủ trưoTig tiến 
hành chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" nhằm rút 
dần quân Mỹ mà vẫn giữ được ngụy quyền. Do đó, Mỹ 
chưa vội đi đến thỏa hiệp, về phía ta, trên chiến trường, 
đặc biệt là sau Tết Mậu Thân (1968], lực lượng của ta 
bị tổn thất nặng, bộ đội chủ lực mất chỗ đứng chân, 
phải chuyển ra ngoài biên giới, thế tiến công yếu đi, 
phong trào cách mạng ở đồng bằng bị thất thế. Do đó, 
nhiệm vụ của ngoại giao lúc này là vừa phải đấu tranh 
vạch trãn luận điệu hòa bình giả dổi của địch, vừa phải 
liên tục đưa ra những đề nghị mới nhằm duy trì cục 
diện "vừa đánh, vừa đàm" để hỗ trự cho chiến trường.

Bắt đầu từ tháng 2-1970, ta và Mỹ mở diễn đàn 
mới là các cuộc họp bí mật giữa đồng chí Lê Đức Thọ 
và Bộ trưởng Xuân Thủy với Henri Kítxinhgiơ - cố vấn 
an ninh của Tổng thống Mỹ. Đây là một đặc điếm của 
Hội nghị Pari về Việt Nam. Vừa họp 4 bên, vừa họp 2 
bên. Họp 4 bên là công khai để tố cáo, thăm dò lẫn 
nhau. Họp 2 bên chỉ giữa Việt Nam dân chủ cộng hòa 
với Hoa Kỳ là bí mật nhằm thương thảo các vấn đề 
thực chất làm nội dung cơ bản cho việc đi đến một 
hiệp định chung. Trong các cuộc hội đàm bí mật này, 
ta đã đấu tranh rất gay gắt nhưng có lý, có tình, cuối 
cùng Mỹ phải chấp nhận:



Một là, các lĩnh vực Hiệp định cần giải quyết. Lúc 
đầu, phía Mỹ chủ trương chỉ giải quyết vấn đề quân 
sự. Ta đã bác bỏ kế hoạch này. Kế hoạch của ta là giải 
quyết cả vấn đề quân sự và vấn đề chính trị, tức là 
chấm dứt chiến tranh, Mỹ rút quân, đông thời thiết 
lập ở miền Nam một chính phủ hòa bình, độc lập, dân 
chủ, trung lập và Thiệu phải từ chức. Tháng 10-1972, 
theo chủ trương mới của Bộ Chính trị, ta đưa ra dự 
thảo Hiệp định để chấm dứt chiến tranh với một kế 
hoạch hoàn chỉnh bao gồm cả phần quân sự và phần 
chính trị nhưng tạm thời ta không đòi Thiệu từ chức.

Hai là, vấn đề rút quân Mỹ. Kế hoạch của ta là dù 
đánh hay đàm đều phải đạt cho được việc Mỹ rút 
quân. Lúc đầu, Kítxinhgiơ nêu nguyên tắc có đi có lại, 
tức là Mỹ rút thì quân đội Bắc Việt Nam cũng phải rút. 
Lập trường của ta là "bất cứ người Việt Nam nào cũng 
có quyền chiến đấu chổng quân xâm lược trên lãnh 
thổ Việt Nam". Sau ta nêu công thức để ghi vào Hiệp 
định là "vấn đề các lực lượng vũ trang ở miền Nam 
Việt Nam sẽ do các bên ở miền Nam Việt Nam bàn bạc 
giải quyết". Hoa Kỳ một mặt yêu cầu rút quân Mỹ theo 
chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, mặt khác trên 
thực tế không thể đòi quân miền Bắc rút được và phải 
chống đỡ với sức ép của dư luận. Mỹ quay sang chiến 
thuật rút quân nhỏ giọt và không đề ra thời hạn để 
rút hết quân Mỹ. Ta tấn công thêm bằng việc gắn vấn 
đề thả tù binh Mỹ (việc thả tù binh Mỹ sẽ kết thúc
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cùng ngày với việc rút hết quân Mỹ]. Sức ép của dư 
luận Mỹ đối với Níchxơn tiếp tục tăng lên cho đến khi 
có giải pháp toàn bộ về vấn đề Việt Nam.

Ba là, vấn đề chính quyền ở miền Nam Việt Nam. 
Kế hoạch của Mỹ là làm sao rút được quân Mỹ nhưng 
đông thời vẫn giữ được chính quyền Thiệu trong một 
"thời gian vừa phải". Nắm được ý đồ đó của Mỹ, trong 
dự thảo Hiệp định ngày 8-10-1972, để thúc đẩy 
nhanh Mỹ rút quân và đi đến ký kết Hiệp định, ta 
đồng ý duy trì ở miền Nam Việt Nam chính quyền Sài 
Gòn trong một thời gian để cùng Chính phủ cách 
mạng lâm thời thành lập một "cơ cấu chính quyền" có 
tên là "Hội đông tối cao hòa hợp dân tộc" có nhiệm vụ 
"đôn đốc" và giám sát việc thi hành Hiệp định. Phía 
Mỹ không đông ý từ "cơ cấu chính quyền" và từ "đôn 
đốc". Cuối cùng, ta đong ý bỏ từ "cơ cấu chính quyền" 
và thay vào đó thành lập ngay Hội đồng hòa giải và 
hòa hợp dân tộc. Ta vẫn giữ từ "đôn đốc", còn Mỹ 
dùng từ "thúc đẩy".

Bốn là, vấn đề tù dân sự. Trong đàm phán, đồng 
chí Lê Đức Thọ nói rõ là phía Việt Nam sẽ trao trả hết 
tù binh Mỹ và tù binh Sài Gòn. Kítxinhgiơ lại tách vấn 
đề tù binh và vấn đề tù dân sự. Âm mưu của Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn là không muốn trao trả hết cán 
bộ của ta còn bị giam giữ. Ta kiên quyết chống lại âm 
mưu này. Sau nhiều phiên đấu tranh căng thẳng, cuối 
cùng Mỹ phải cam kết dùng ảnh hưởng tối đa của
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mình để thúc đẩy việc trao trả tất cả những người bị 
giam giữ trong vòng 60 ngày sau khi Hiệp định được 
ký kết.

Năm là, vấn đề khu phi quân sự. Ta và Mỹ đều 
muốn duy trì khu phi quân sự. Ta chỉ muốn khu phi 
quân sự là giới tuyến tạm thời. Còn Mỹ muốn duy trì 
khu phi quân sự làm giới tuyến không cho quân đội 
miền Bắc thâm nhập vào Nam. Đông chí Lê Đức Thọ 
đề nghị hai bên quy định việc qua lại giới tuyến tạm 
thời. Kítxinhgiơ cho rằng cần quy định "việc đi lại dân 
sự". Đến phút chót, hai bên thỏa thuận ghi: "Trong các 
vấn đề thương lượng (giữa hai miền) có vấn đề thể 
thức đi lại dân sự qua giới tuyến quân sự tạm thời".

Sáu ¡à, việc Mỹ đóng góp hàn gắn vết thương 
chiến tranh. Phía Mỹ không đồng ý có một nghị định 
thư về vấn đề này và nói sẽ nêu vấn đề này trong một 
công hàm riêng của Tổng thống Níchxơn gửi Thủ 
tướng Phạm Văn Đông. Trong dự thảo công hàm, lúc 
đầu Níchxơn ghi số tiền đóng góp là 3 tỉ USD, ta đấu 
tranh là 4,5 tỉ USD. Cuối cùng trong công hàm chính 
thức, Níchxơn ghi 3,25 tỉ USD.

Hiệp định Pari đ ư ợ c  ký kết

Tiếp theo những thắng lợi trong các mùa khô 
(1969-1970 và 1970-1971), trên chiến trường, ta mở 
cuộc tiến công chiến lược 1972 trên ba hướng: Trị 
Thiên, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ với hướng chủ yếu 
là Đường 9-Trị Thiên khiến Mỹ-ngụy hoàn toàn bất



ngờ, bị sụp đổ từng mảng, suy yếu nghiêm trọng. Đặc 
biệt, lần đầu tiên ta giải phóng một tỉnh là Quảng Trị, 
một thị trấn là Lộc Ninh, đã đập tan ảo tưởng của Mỹ 
vào chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh".

Trong tình hình mới, ngày 1-6-1972, Bộ Chính trị 
đã quyết định chuyển hướng từ chiến lược chiến 
tranh sang chiến lược hòa bình.

Thực hiện chủ trương chiến lược trên, ta đã chủ 
động đưa ra dự thảo Hiệp định nhằm buộc Mỹ đi đến 
ký kết Hiệp định chính thức, có ngừng bắn tại chỗ, rút 
quân Mỹ và thả tù binh. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
ta tạm thời gác một số yêu cầu khác thuộc vấn đề nội 
bộ miền Nam như không buộc Thiệu từ chức, v.v...

Sau 12 ngày thảo luận, ngày 20-10-1972, phía Mỹ 
đã cùng ta thỏa thuận được một Hiệp định trên cơ sở 
dự thảo Hiệp định của ta đưa cho Mỹ.

Chủ trương của ta trong đàm phán là giữ vững 
những vấn đề nguyên tắc và nội dung đã đạt được 
trong thỏa thuận 20-10, đòi Mỹ không được sửa đổi. 
Từ lâu Mỹ đã dùng chiêu bài "thể thức" hoặc "trao đổi" 
với Sài Gòn để kéo dài đàm phán. Phía Mỹ cho rằng sau 
bầu cử Tổng thống, Ních-Xơn ở thế mạnh nên tìm cách 
sửa đổi nội dung Hiệp định, lật ngược lại toàn bộ 
những vấn đề về thực chất, đặc biệt Mỹ nêu lại những 
yêu sách đòi rút quân miền Bắc, đòi hủy điều khoản về 
"hai chính quyền, hai quân đội... ở miền Nam Việt Nam". 
Đồng thời, Mỹ dùng thủ đoạn đe dọa với ý đồ phá đàm
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phán. Do quan điểm hai bên còn xa nhau nên đã thỏa 
thuận ngừng các cuộc họp chính thức. Và ngày 18-12- 
1972, Mỹ bắt đầu cuộc tập kích chiến lược bằng máy 
bay B52 trong suốt 12 ngày đêm xuống Thủ đô Hà Nội, 
Hải Phòng và nhiều thành phố khác.

Sau khi bị thất bại trong cuộc tập kích này, ngày 
27-12-1972, Mỹ gửi công hàm đề nghị gặp chuyên 
viên hai bên vào ngày 2-1-1973 và gặp chính thức vào 
ngày 8-1-1973, trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được 
ngày 20-10-1972 và những bổ sung sau đó. Đọt đàm 
phán chính thức này cũng là đọt đàm phán cuối cùng 
kéo dài 15 ngày. Ngày 23-1-1973, hai bên đạt được 
thỏa thuận và ký tắt Hiệp định. Ngày 27-1-1973, Hiệp 
định Pari về Việt Nam đã được Bộ trưởng Ngoại giao 
4 bên ký chính thức.

Từ Hiệp định Pari đến chiến  thắng năm 1975

Đạt được một Hiệp định chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình là điều rất quan trọng. Nhưng quan 
trọng hơn là phải tiếp tục đấu tranh để bảo đảm Hiệp 
định được thực hiện. Rút kinh nghiệm của việc thực 
hiện Hiệp định Giơnevơ, ta đã chủ động và tích cực 
đấu tranh buộc địch phải thi hành Hiệp định. Cuộc 
đấu tranh không kém phần quyết liệt, không chỉ trên 
diễn đàn báo chí mà cả trong lòng địch, khi các nhà 
ngoại giao của cả Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính 
phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt
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Nam phải đối đầu với sự bao vây, phong tỏa của địch 
và cả những đe dọa đối với tính mạng bản thân.

Đi đôi với việc đấu tranh đòi Mỹ thực hiện Hiệp 
định, ta đã nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ và cảm tình của 
nhân dân thế giới, tranh thủ sự chi viện của bạn bè và 
mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước để tạo 
nên một sự hậu thuẫn vững chắc. Chỉ trong thời gian 
hai năm, kể từ khi ký Hiệp định đến ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, ta đã thiết lập quan hệ ngoại 
giao với gần 30 nước. Chính phủ cách mạng lâm thời 
cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng được nhiều nước 
công nhận và điều đặc biệt quan trọng là đã trở thành 
thành viên chính thức của Phong trào không liên kết.

Đi đôi với các hoạt động trên, ta tiếp tục từng 
ngày từng giờ theo dõi tình hình nội bộ Mỹ và khả 
năng Mỹ can thiệp trở lại. Chiến tranh Việt Nam đã 
khoét sâu mâu thuẫn giữa Quốc hội Mỹ và chính 
quyền Níchxơn. Quốc hội Mỹ đã bác bỏ đề nghị của 
Níchxơn cung cấp thêm ngân sách cho cuộc chiến 
tranh Việt Nam, thông qua đạo luật hạn chế quyền 
tiến hành chiến tranh của Tổng thống và cắt giảm 
viện trợ cho chính quyền Sài Gòn từ 2 tỉ USD năm 
1972 còn 700 triệu USD năm 1974. Do vụ Oatơghết, 
Níchxơn buộc phải từ chức và G. Pho lên thay.

Những diễn biến rất thuận lợi trong tình hình 
quốc tế lúc đó cho thấy, Mỹ khó có khả năng can thiệp 
trở lại. Thực tế là khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy
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năm 1975 nổ ra, G. Pho đã cử tướng Ph. Uâyen, Tham 
mưu trưởng lục quân sang Việt Nam đánh giá tình 
hình. Uâyen đề nghị ném bom B52 trở lại và cung cấp 
722 triệu USD viện trự cho chính quyền Sài Gòn. G. 
Pho đã bác bỏ đề nghị này và tuyên bổ "đối với Mỹ, 
chiến tranh đã kết thúc".

Sau khi miền Nam Việt Nam được giải phóng, tại 
một cuộc họp báo, một nhà báo hỏi Kítxinhgiơ là liệu 
ông ta có tiếp tục gặp Lê Đức Thọ nữa hay không, 
Kitxinhgiơ nói thề cạch đến già không bao giờ gặp Lê 
Đức Thọ nữa. Tuy vậy, trong những ngày cuối cùng 
của cuộc chiến, Mỹ vẫn còn tìm cách vót vát tình hình 
bằng cách vận động Liên Xô và Trung Quốc họp lại 
Hội nghị quốc tế Pari để bàn về ngừng bắn. Ta đã làm 
thất bại ngay ý đồ này của Mỹ.

Sau 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc, ngoại giao Việt Nam có thể tự hào về vai trò là 
một mặt trận quan trọng trong ba mặt trận: quân sự, 
chính trị và ngoại giao, đã thực hiện tốt chiến lược, 
sách lược của Đảng trong cuộc cách mạng của toàn 
dân ta nhằm đưa giang sơn về một mối, cùng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội.

Theo Phan Doãn Nam
[Bài đăng trên Tạp chí Cộng sản)
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NHỮNG D ự  BÁO CỦA BÁC H ồ VỀ MỘT TRẬN 
"ĐIẸN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG"

Cách đây 35 năm, quân và dân ta đã làm nên 
chiến thắng lẫy lừng: đánh bại hoàn toàn cuộc tập 
kích chiến lược đường không bằng B52 mang mật 
danh Chiến dịch Lainơbếchcơ II (Linebackerll) của đế 
quốc Mỹ vào thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số địa 
phưong miền Bắc cuối tháng 12-1972. Trận "Điện 
Biên Phủ trên không” đó từng chấn động dư luận thế 
giới. Hàng nghìn bài báo, hàng trăm cuổn sách của 
nhiều tác giả thuộc các lập trường chính trị khác nhau 
đã viết về sự kiện lịch sử này chỉ để lý giải một câu 
hỏi: Nguyên nhân gì, sức mạnh nào mà một đất nước 
với tiềm lực kinh tế cũng như quân sự kém xa Mỹ, chỉ 
với tên lửa phòng không SAM-2 lại có thể bắn rơi 
hàng loạt máy bay B52 - niềm tự hào của nền công 
nghiệp Mỹ. Bởi có lẽ, không một ai trong họ biết rằng; 
dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, 
quân dân ta đã chủ động tích cực chuẩn bị phương án 
đánh B52 ngay từ khi chúng chưa xâm phạm vùng 
trời miền Bắc.

Ngày 16-4-1952, trước "Trận Điện Biên Phủ trên 
không” hai mươi năm, nước Mỹ cho bay thử thành 
công chiếc máy bay B52 đầu tiên do hãng Boeing sản 
xuất và tuyên truyền rùm beng cho loại "siêu pháo đài 
bay bất khả xâm phạm" - loại vũ khí linh hoạt nhất 
trong ba nền tảng trụ cột của sức mạnh quân sự Hoa



Kỳ (tên lửa tầm xa, tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném 
bom chiến lược). Lúc bấy giờ, B52 thật sự là biểu 
tượng về sức mạnh của nền công nghiệp Mỹ. Chỉ riêng 
việc làm cho thân hình máy bay có trọng lượng 221 
tấn cất cánh khỏi đường băng đã làm cho thế giới 
phải kinh ngạc. Với chiều dài 48,01m, chiều cao 
12,39m, sải cánh 56,42m thì B52 đúng là một loại 
pháo đài bay khổng lồ. Cho đến nay, chưa có một loại 
máy bay quân sự nào có kích thước và sức chở nặng 
đến thế. B52 có 8 động cơ phản lực, nhờ vậy có thể 
mang được hơn 100 quả bom với tổng trọng lượng 
xấp xỉ 30 tấn. B52 có thể bay cao tới 20 km, ném bom 
ở độ cao 17 km và có thể bay xa nhiều nghìn km mà 
không cần tiếp dầu. Đi kèm B52 là một lực lượng máy 
bay F4 hộ tống tạo thành một "hàng rào không thể 
chọc phá”. Nhưng điều chủ yếu nhất, nguy hiểm nhất 
và gây nhiều khó' khăn nhất cho đổi phương là hệ 
thống gây nhiễu điện tử cực mạnh tạo thành chiếc "áo 
giáp điện tử" che giấu toàn bộ lực lượng tiến công, 
biến mỗi chiếc B52 thành một "máy bay tàng hình”. 
Chính Tư lệnh Không quân Mỹ lúc bấy giờ, tướng 
John c. Mayer đã từng coi chiến tranh điện tử là con 
đường sổng còn của Không lực Hoa Kỳ.

Với tầm nhìn xa trông rộng của một nhà chiến 
lược tài tình, Bác Hồ đã có những tiên đoán được lịch 
sử khẳng định, những tiên đoán của Người trong chỉ 
đạo đánh B52 quả là kỳ diệu. Năm 1962, mười năm
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sau khi chiếc B52 đầu tiên ra đời, trong lần gặp đồng 
chí Phùng Thế Tài nhân dịp đông chí được bổ nhiệm 
làm Tư lệnh Quân chủng Phòng không, Bác hỏi:

- Bây giờ chú là Tư lệnh Phòng không, vậy chú 
biết gì về B52 chưa?

Thấy đồng chí Tài lúng túng, Bác cười độ lượng:
- Nói thế thôi, chú có biết cũng chưa làm gì được 

nó. Nó bay trên cao mười cây số mà trong tay chú 
hiện nay mới chỉ có cao xạ thôi. Nhưng ngay từ nay, là 
Tư lệnh Phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và 
thường xuyên quan tâm đến thằng B52 này.

Để có vũ khí trừng trị được B52, Bác đặt vấn đề 
với Liên Xô chi viện cho Việt Nam vũ khí tên lửa 
phòng không. Dưới sự giúp đỡ của nước bạn, Trung 
đoàn tên lửa phòng không SAM-2 đầu tiên mang 
phiên hiệu H36 ra đời.

Tháng 4-1965, Mỹ quyết định dùng Sư đoàn Không 
quân chiến lược số 3 đóng ở đảo Guam tiến hành chiến 
dịch ném bom mang tên "Cung sáng" vào miền Nam 
Việt Nam để yểm trợ cho bộ binh Mỹ trong các cuộc 
hành quân trên bộ. Ngày 18-6-1965, 30 máy bay B52 
cất cánh từ Guam ở trung tâm Thái Bình Dương, vượt 
gần 9.000 km với 16 giờ bay liên tục, thực hiện cuộc 
ném bom "rải thảm" lần đầu tiên trên thế giới vào căn 
cứ Long Nguyên của ta ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương (phía Tây Bắc Sài Gòn). Cùng với bom là những 
tờ truyền đơn in hình chiếc B52 với đủ kích thước,
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tính năng của nó và đã gây tác dụng tâm lý nhất định. 
Một số cán bộ ở miền Nam ra công tác miền Bắc khi 
kể về những trận rải thảm của B52 đã tỏ ra phân vân, 
lo lắng. Vì, chỉ cần 10 chiếc B52 lọt vào Hà Nội cũng đủ 
gây tổn thất nặng nề không lường hết được. Chính vì 
vậy mà Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến loại máy bay 
này. Việc xây dựng quyết tâm dám đánh và quyết 
thắng B52 được đặt ra ngay từ khi đế quốc Mỹ bắt đầu 
sử dụng máy bay B52 đánh phá ở chiến trường miền 
Nam. Ngày 19-7-1965, Bác thăm Trung đoàn 324, bộ 
đội Phòng không-Không quân, Người khẳng định: "Dù 
đế quốc Mỹ lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 
hay "bê" gì đi nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, 
từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. 
Mà đã đánh là nhất định thắng”

Phải đánh thắng B52 là mối quan tâm đặc biệt của 
Bác và cũng là quyết tâm của quân dân ta. Ngày 24-7- 
1965, Trung đoàn tên lửa H36 ra quân đánh thắng 
trận đầu, bắn rơi tại chỗ chiếc F4C trên bầu trời Hà 
Tây. Một ngày sau, ngày 25-7-1965, hạ tại chỗ thêm 
một máy bay trinh sát không người lái BQM34A ở độ 
cao 19 km. Hai chiến công đầu của bộ đội tên lửa Việt 
Nam có ý nghĩa đặc biệt: nó khẳng định khả năng tên 
lửa Việt Nam trị được B52 đã ở trong tầm tay. Bác Hồ 
đã gửi thư khen quân dân Hà Tây và ký lệnh thưởng 2 
Huân chương Quân công hạng Ba cho 2 Tiếu đoàn 63 
và 64 đã trực tiếp lập công. Ngày 12-4-1966, máy bay
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B52 lần đầu tiên ném bom đèo Mụ Giạ ở Tây Nam 
Quảng Bình, mở đãu việc đánh phá của B52 ở miền 
Bắc nước ta. ít lâu sau, B52 đánh rộng đến Vĩnh Linh, 
phía bắc giới tuyến 17 với mức độ ngày càng dữ dội. 
Bác mời đồng chí Đặng Tính, Chính uỷ Quân chủng 
Phòng không-Không quân lên báo cáo tình hình và 
trực tiếp giao nhiệm vụ cho quân chủng: "Máy bay 
B52 Mỹ đã ném bom miền Bắc. Phải tìm cách đánh 
cho được B52. Nhiệm vụ này Bác giao cho các chú 
Phòng không- Không quân".

Các đông chí trong Quân uỷ Phòng không-Không 
quân báo cáo Bác ý định đưa lực lượng tên lửa, ra đa 
vào chiến trường phía Nam tìm cách bắn rơi máy bay 
B52, để củng cố ý chí quyết thắng và xây dựng niềm 
tin đánh thắng B52 cho bộ đội. Người suy nghĩ rồi 
thong thả nói: "Đúng, muốn bắt cọp phải vào tận 
hang”. Tháng 5-1966, một số đơn vị tên lửa, ra đa và 
những cán bộ có kinh nghiệm của quân chủng đã 
được cấp tốc đưa vào chiến trường. Trung đoàn tên 
lửa H38 - đơn vị hoả lực đầu tiên nhận trọng trách 
lớn lao này, đã kịp thời cơ động từ đông bằng Bắc Bộ, 
vượt qua nhiều chặng đường hiểm trở đầy ác liệt của 
bom đạn Mỹ để tới Vĩnh Linh vào đầu năm 1967. Các 
chiến sĩ đã anh dũng nằm ngay trong tầm đạn pháo 
mặt đất, pháo biển của địch phục kích bắn B52. Một 
số đơn vị ra đa đã vượt qua muôn vàn gian khổ, khó 
khăn đưa máy lên tận đỉnh Trường Sơn để nghiên
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cứu phát hiện B52. Đưa tên lửa vào \^nh Linh là 
chặng đường đầu tiên trên con đường dài đi đến 
chiến thắng B52. Nghe tin một trung đoàn tên lừa 
SAM-2 của ta vào Vĩnh Linh, Lầu năm góc hoảng sợ và 
quyết tiôu diệt những bệ phóng của ta bằng mọi giá. 
Các khí tài của ta bị bom, đạn Mỹ đánh hỏng nặng. 
Biết đơn vị gặp khó khăn, Bik thường xuyên quan 
tâm thăm hỏi xem có biện pháp khắc phục chưa. 
"Đoàn công tác B" do đông chí Hoàng Văn Khánh, Phó 
Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân làm 
trưởng đoàn đã cấp tốc vào Vĩnh Linh chỉ đạo, giúp 
đỡ Trung đoàn H38 hoàn thành nhiệm VỊI bắn rơi B52, 
Bác khen như thế là có biện pháp tích cực, kịp thời. 
Ngày 17-9-1967, Phân đội tên lửa 84, Đoàn H38 lân 
đầu tiên chỉ trong vòng ba mươi phút dã kịp thời phát 
hiện và hắn rơi hai chiếc B52 trên bầu trời Vĩnh Linh. 
Nhận được tin vui từ Vĩnh Linh ra, các đồng chí lãnh 
đạo Quân chủng Phòng không-Không quân muốn báo 
tin ngay đến Bác vì Người đã cho phép gọi điện thoại 
trực tiếp đến bất cứ lúc nào cần thiết. Trời đã khuya, 
sợ Bác thức giấc, đồng chí Tư lệnh đã gọi cho đồng chí 
Vũ Kỳ (thư ký của Bác) thì được biết Bác vẫn chưa 
ngủ. Đồng chí quay sổ 01 (mật danh điện thoại của 
Bác), Bác nhận ra giọng đồng chí Phùng Thê Tài và 
hỏi ngay:

- Chú Tài đấy à? Có việc gì thế? Bắn rơi B52 rồi 
phải không?
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Việc Bác đoán trước đã bắn roi B52 là xuất phát từ 
niềm tin tuyệt đối của Người vào lòng dũng cảm, trí tuệ, 
khả năng sáng tạo của bộ đội ta. Từ ngôi nhà sàn, Bác 
đã tự tay viết thư khen quân và dân Vĩnh Linh anh 
hùng và ký Lệnh thưởng Huân chưong Quân công hạng 
Nhì cho Tiểu đoàn 84 thuộc Trung đoàn tên lửa H38 là 
đơn vị trực tiếp đã lập công. Những bài học xương máu 
của Trung đoàn H38 được đúc kết lại trong tập tài liệu 
dày 29 trang in rônêô trên những tờ giấy giang mộc 
mạc mang tên "Cách đánh B52 của bộ đội tên lửa” hay 
còn được gọi là Cuốn cầm nang bìa đỏ. Cuốn sách mà 
sau này Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận định: 
"Chúng ta thắng được B52 Mỹ là do nhiều nguyên nhân 
trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cuốn 
sách này”. Bản tài liệu đơn sơ đầu tiên này là cơ sở cho 
việc biên soạn tiếp theo những bản tài liệu, những 
phương án đánh B52 ngày càng hoàn chỉnh.

Bước leo thang của Mỹ đã lên đến đỉnh. Chúng tổ 
chức những chiến dịch không quân liên tục đánh phá 
quyết liệt Thủ đô. Bộ Tư lệnh Phòng không-Không 
quân được giao nhiệm vụ chuẩn bị phương án chiến 
đấu bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng trong tình huống địch 
sử dụng B52. Khoảng đầu năm 1968, trong lần gặp 
đông chí Phùng Thế Tài, lúc này là Phó Tổng Tham 
mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc trách 
cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ, ngay phút đầu đầu tiên Bác lại hỏi về B52 và
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nhận định: "Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 
ra đánh Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua... Chú 
nên nhớ trước khi đến Bàn Môn Điếm ký Hiệp định 
đình chiến ở Triều Tiên, Mỹ đã cho không quân huỷ 
diệt Bình Nhưỡng, ở  Việt Nam, Mỹ nhất định thua, 
nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà 
Nội. Vì vậy nhiệm vụ của chú rất nặng nề".

Ngày 27-2-1968, bản kế hoạch mang tên "Phương 
án đánh trả cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ, 
bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng" của Quân chủng Phòng 
không-Không quân đã được hình thành, tuy còn đơn 
sơ nhưng đã chứa đựng những nội dung cơ bản. Từ 
kinh nghiệm thực tế của các chiến trường, bản kế 
hoạch liên tục được sửa chữa, bổ sung để đến năm 
1972, Quân chủng có thêm những "Phương án tháng 
5", "Phương án tháng 7”, "Phương án tháng 9” và cuối 
cùng là "Phương án tháng 11" - bản kế hoạch đánh 
B52 hoàn chỉnh nhất. Trên cơ sở bản kế hoạch đó, 
Quân chủng Phòng không-Không quân đã cùng quân 
và dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và một số địa 
phương miền Bắc lao vào chuẩn bị hết sức khẩn 
trương, để đến đêm 18-12-1972 bước vào một cuộc 
chiến đấu một cách chủ động, đàng hoàng. Mặc dù đế 
quốc Mỹ đã huy động một lực lượng lớn chưa từng có 
kể từ sau Chiến tranh Thế giới làn thứ hai cho cuộc 
tập kích này; gần 1/2 số máy bay chiến lược B52 của 
toàn nước Mỹ (193 chiếc trên tổng số 400 chiếc), gần
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1/3 số máy bay chiến thuật của toàn nước Mỹ (1.077 
chiếc trên tổng số 3.041 chiếc) cùng nhiều phương 
tiện chiến tranh hiện đại khác nhưng sau 12 ngày 
đêm chiến đẩu kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi 
gian khổ, ác liệt, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy 
bay Mỹ trong đó có 34 máy bay 852, bắt sống nhiều 
giặc lái, trong đó có nhiều giặc lái 852.

Chiến thắng "Điện 8iên Phủ trên không" buộc Mỹ 
phải ký kết Hiệp định Pari, cam kết tôn trọng các 
quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam, chấp nhận rút 
hoàn toàn quân viễn chinh Mỹ và các nước chư hầu ra 
khỏi lãnh thổ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho 
quân và dân ta tiến lên giành toàn thắng vào mùa 
xuân năm 1975.

Đã hơn ba thập kỷ qua đi nhưng những bài học vô 
giá về tính chủ động, sáng tạo, tinh thần dám đánh và 
quyết thắng mà Bác Hồ để lại từ trận "Điện Biên Phủ 
trên không” vẫn còn nguyên giá trị và sẽ giúp cho dân 
tộc ta vững tay lái khi ra biển lớn trong quá trình hội 
nhập với thế giới hôm nay.

Theo Lê Ngân Mai
(Bài đăng trên Thông tin tư liệu Khu Di tích 
Chủ tịch Hò Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, sổ II)
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THỰC HIỆN KHÁT VỌNG "ĐỒNG BÀO NAM BẮC 
NHẤT ĐỊNH SẼ SUM HỌP MỘT NHÀ" CỦA 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG DI CHÚC

Sinh ra và lớn lên khi đất nước đã đắm chìm 
trong vòng nô lệ, ngày 5-6-1911, Nguyễn Ái Quốc - Hò 
Chí Minh rời Tổ quốc, bắt đầu chặng đường lao động 
kiếm sống và khảo nghiệm thực tiễn để tìm đường 
cứu nước. Dành cả cuộc đời mình hoạt động và đấu 
tranh không mệt mỏi vì một nước Việt Nam hòa bình, 
độc lập, tự do và thống nhất, vì sự nghiệp giải phóng 
nhân loại cần lao thoát khỏi sự áp bức và bất công, 
thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, nhưng đến lúc rời xa 
thế giới này, Hồ Chí Minh vẫn còn trĩu nặng ưu tư vì 
miền Nam ruột thịt chưa được giải phóng. Khát vọng, 
niềm tin tất thắng và ý chí giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc Người dặn lại trong bản Di chúc 
lịch sử: "Dù khó khăn gian khổ đến mây, nhân dân ta 
nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đê quốc Mỹ nhất 
định phải cút khỏi nước ta. Tố quốc ta nhất định sẽ 
thống nhất. Đòng hào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp 
một nhà"  ̂ trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn 
cổ vũ đồng bào và chiến sĩ cá nước trong hành trình 
chiến đấu và chiến thắng.

1. Hoài bão lớn nhất của Hồ Chí Minh là nước Việt 
Nam độc lập, tự do và thống nhất, nhưng phải là độc

I Uò Chí Minh, Toàn tập. Nxb. CTQG, H, 1995, t.l2, tr. 498-499.
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lập tự do hoàn toàn và thống nhất. Vì vậy, mỗi khi 
nhắc đến miền Nam ‘Thành đồng Tổ quốc”, đến ước 
mơ "Bắc Nam sum họp một nhà", lòng Người lại trào 
dâng niềm xúc động: "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ 
nhà”. Đó chính là tình cảm, là tấm lòng, cũng là nỗi 
khắc khoải của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với miền 
Nam, với đông bào miền Nam trong những ngày đất 
nước còn tạm thời bị chia cắt làm hai miền.

Dành cho miền Nam sự quan tâm đặc biệt, ngay 
khi thực dân Pháp với dã tâm thống trị nước ta một 
lần nữa đã núp bóng quân Anh, nổ súng đánh úp Nam 
Bộ, ngày 26-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắn 
nhủ đồng bào: "Tôi chắc và đồng bào cả nước đều 
chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam 
bộ... "Thà chết tự do còn hơn là sổng nô lệ"k Đồng 
thời, Người đã thông qua những bài báo, những lời 
phát biểu, trả lời phỏng vấn, truyền đến cho đồng bào 
và các chiến sỹ ở tiền tuyến sức mạnh niềm tin vào 
một ngày mai thống nhất, và khẳng định: Nam bộ là 
máu của máu, là thịt của thịt Việt Nam, "đồng bào 
Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có 
thế mòn. Song chân lý đó không bao giờ thay đổi"2.

Khi chiến tranh ngày càng lan rộng, tuyên bố với 
quốc dân tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
khẳng định: "Một ngày mà Tổ quốc chưa được thống

' Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 27 
2 Hô Chí Minh, Toàn tập, Sđd , tập 4, tr. 246.

134



nhất, đồng bào còn chịu đau khổ, là một ngày tôi ăn 
không ngon, ngủ không yên. Tôi trân trọng hứa với 
đồng bào rằng: Với quyết tâm của toàn thể nhân dân, 
Nam Bộ yêu quý nhất định trở lại trong lòng Tổ quốc". 
Niềm tin của Người, ý chí của cả dân tộc về một nước 
Việt Nam độc lập, thống nhất đã được ghi rõ, được 
khẳng định tại Điều 2, Chương 1- Hiến pháp 1946; 
"Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung 
Nam Bắc không thể phân chia"k

Bỏ lỡ những cơ hội cho một nền hòa bình, thực 
dân Pháp đã trắng trợn gây chiến và trong bối cảnh 
đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Toàn quốc 
kháng chiến. Đồng bào và chiến sĩ cả nước đã đồng 
lòng kháng chiến và kiến quốc với niềm tin và sức 
mạnh tinh thần: nước Việt Nam là một, từ Nam chí 
Bắc cùng một tiếng nói, một lịch sử, một nền văn hoá 
và một nền kinh tế; nhân dân Việt Nam đã hy sinh 
nhiều xương máu đấu tranh cho độc lập, tự do, quyết 
không một lực lượng nào ngăn cản được sự nghiệp 
thổng nhất Tổ quốc mình. Trong những năm tháng 
gian lao ấy, luôn dành sự quan tâm đến miền Nam, 
truyền đến đồng bào và chiến sĩ miền Nam tình cảm, 
niềm tin của mình, của cả dân tộc về một ngày mai 
"non sông liền một dải”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi 
thư, đã động viên đồng bào, chiến sĩ quyết kháng

> Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội 1994, tr. 272.



chiến với tinh thần: "Lòng Hồ Chí Minh và Chính phủ, 
cùng toàn thể quân đội và nhân dân các nơi luôn ở 
bên cạnh các bạn, theo dõi các bạn, yêu mến các bạn"L 
Vì vậy mà "thống nhất độc lập nhất định thành công".

Vượt mọi gian nguy và trường kỳ kháng chiến với 
quyết tâm và ý chí: "Toàn dân Việt Nam chỉ có một 
lòng: quyết không làm nô lệ; chỉ có một chí: quyết 
không chịu mất nước; chỉ có một mục đích: kháng 
chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ 
q u ố c " 2 ,  sức mạnh đoàn kết của quân dân hai miền 
Nam - Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng Điện 
Biên Phủ vĩ đại, kết thúc cuộc trường chinh 9 năm 
"kháng chiến kiến quốc" chống thực dân Pháp đã kết 
thúc. Tuy nhiên, với những điều khoản của Hiệp định 
Gionevơ về đình chỉ chiến sự ở Đông Dương, chỉ có 
miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Còn ở 
miền Nam, đế quốc Mỹ trắng trợn, ngang nhiên phá 
hoại Hiệp định, can thiệp vào miền Nam, biến miền 
Nam trở thành "địa ngục trần gian".

"Thống nhất nước nhà là con đường sống của 
nhân dân ta", Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy, và 
trong tư tưởng của Người, độc lập dân tộc gắn liền 
với thống nhất đất nước, luôn xuyên suốt và nhất 
quán. Khi đất nước vẫn còn cảnh chia ly bởi bờ Bắc,

' H5 Chí Minh, Toàn tập, Sđd , t.5, tr. 215. 
2 Hò Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.5, tr.151.
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bờ Nam, khôn nguôi nỗi nhớ miền Nam, vì miền Nam 
ruột thịt, vì niềm hy vọng "Bắc, Nam sum họp một 
nhà", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: phải "củng cố miền 
Bắc và chiếu cố miền Nam". Khôi phục, cải tạo, phát 
triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội đê miền Bắc trở 
thành hậu phương lớn, chi viện cho tiên tuyến lớn 
miền Nam là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân ta. Người nhấn mạnh rằng: trong khi miền 
Bắc sinh hoạt và xây dựng trong hòa bình thì đồng 
bào miền Nam đang anh dũng hy sinh chiến đấu oanh 
liệt chổng đế quốc Mỹ và bò lũ tay sai, vì vậy "mỗi 
người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại 
cho đồng bào miền Nam ruột thịt”. Vì vậy, những 
đoàn quân "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, những 
chuyên xe chở lương thực, vũ khí, đạn dược, thuốc 
men, v.v. từ miền Bắc chuyển vào đều thiết thực ủng 
hộ đồng bào miền Nam và góp phân thực hiện khát 
vọng "Bắc, Nam sum hợp một nhà”.

Nói về tình cảm của Người dành cho đồng bào và 
chiến sĩ miền Nam, nói về tình Bắc Nam ruột thịt, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Trái tim của tôi và của 
17 triệu đồng bào miền Bắc luôn luôn đập một nhịp 
với trái tim của đòng bào miền Nam,... không một giờ 
một phút nào không nhớ đến đông bào ruột thịt ở 
miền Nam đang chiến đấu anh dũng chống bọn Mỹ - 
Diệm đê cứu nước cứu nhà"C Tình cảm đó không chỉ

> Hô Chí Minh, Toán tập, Sđd, t.l 1, tr.158-159.



ẩn chứa trong mỗi bức thư, trong mỗi bài phát biểu, 
mà còn đậm sâu, hiển hiện trong những bài thơ chúc 
Tết - những lời nhắn nhủ của Người mỗi dịp Xuân về, 
Tết đến, đặc biệt là: "Vì Độc lập, vì Tự do. Đánh cho 
Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên! Chiến sĩ, đồng 
bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”- trong bài 
Thơ mừng Xuân 1969.

2. Nỗi đau đất nước bị chia cắt đã làm nhức nhối 
trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh và mỗi người dân Việt 
Nam yêu nước. Song nỗi đau bị chia cắt đã hun đúc 
ngọn lửa đoàn kết đấu tranh, đã nhân nguồn sức 
mạnh của dân tộc ta trong suốt những năm kháng 
chiến chổng Mỹ, cứu nước. Cả nước đồng lòng vượt 
qua mọi khó khăn gian khổ và chiến đấu với quyết 
tâm không gì lay chuyển nổi: "Nước ta phải thống 
nhất. Nam Bắc là một nhà".

Từ trái tim mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, 
kẻ thù không thể chia cắt Tổ quốc ta, chia rẽ hai miền 
Nam Bắc, chia rẽ gia đình ta, nên ngay cả khi được 
Quốc hội quyết định trao tặng Huân chương Sao vàng, 
Người cũng dành những lời tâm huyết để nói về miền 
Nam. Cả tấm Huân chương vinh danh, Người cũng 
muốn chờ đến ngày miền Nam được giải phóng, chờ 
đến ngày đất nước thống nhất mới nhận: "Gần 20 
năm trường, hết đấu tranh chống thực dân Pháp lại 
đấu tranh chống Mỹ-Diệm, đồng bào miền Nam thật 
là những người con anh hùng của dân tộc Việt Nam
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anh hùng. Miền Nam thật xứng đáng với danh hiệu 
‘Thành đồng Tổ quốc". Vì lẽ đó, tôi xin Quốc hội chờ 
đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc 
hòa bình, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, 
Quốc hội sẽ cho phép đông bào miền Nam trao cho tôi 
Huân chưong cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ 
sung sướng, vui mừng"h

Không thể vào thăm miền Nam, khi gặp đoàn đại 
biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra thăm 
miền Bắc, trong không khí xúc động nghẹn ngào, 
Người ôm hôn đồng chí Nguyễn Văn Hiếu mà tưởng 
như đang ôm cả miền Nam vào lòng. Người hỏi thăm 
cặn kẽ tình hình đời sổng, tinh thần chiến đấu của 
đồng bào miền Nam. Thay mặt các đại biểu báo cáo 
tình hình mọi mặt của miền Nam, đồng chí Nguyễn 
Văn Hiếu gửi đến Người món quà của đồng bào miền 
Nam gồm: Bán cương lĩnh của Mặt trận dân tộc giải 
phóng miên Nam Việt Nam, tập thơ của liệt sĩ Nguyễn 
Trọng Tuyển, tập ảnh về phong trào đấu tranh của 
đông bào miền Nam và một lọ hoa do đồng bào làm 
bằng vỏ đạn đại bác Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận 
quà và nói Người không có gì tặng cho đồng bào miền 
Nam. Đưa tay mình lên ngực, nơi trái tim của người 
Cha già đang đau đớn và xúc động, Người nói: Hình 
ảnh miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi.

' Hô Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.l 1, tr.62.
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Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi...



3. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Nguyện vọng 
của tôi cũng như nguyện vọng của nhân dân Việt Nam 
là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh", và khát vọng đó được 
Người khẳng định: "Nhân dân ta nhất định sẽ vượt tất 
cả mọi khó khăn và thực hiện kỳ được thống nhất đất 
nước, Nam, Bắc một nhà"k Vì vậy, có thể chia cắt đất 
nước ta về không gian và thời gian, song đế quốc Mỹ 
va bè lũ tay sai không thể chia cắt ý chí và niềm tin 
của cả một dân tộc có bề dày truyền thống trong lịch 
sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, 
lại càng không thể chia cắt tình cảm của nhân dân hai 
miền Nam Bắc, bởi tất cả đều là "con Rông, cháu Tiên". 
Niềm tin vào một ngày mai thống nhất của nhân dân 
hai miền Nam Bắc đã được Chủ tịch Hô Chí Minh bồi 
đắp bằng ý chí, bằng quyết tâm của cả dân tộc qua Lời 
kều gọi chống Mỹ cứu nước ngày 17-7-1966: "Chiến 
tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu 
hơn nữa... song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. 
Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, 
nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn 
to đẹp hơn"2. Mùa xuân năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh mong muốn được vào thăm miền Nam trước 
khi quân ta mở màn đợt 3 cuộc tổng tiến công. Trong 
bức thư gửi cho đồng chí Lê Duẩn ngày 10-3-1968,

' Hò Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.io, tr.l99 
■í Hô Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.l2, tr.108.
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Người viết rằng: "Đi thăm đúng lúc đó mới có tác dụng 
khuyến khích thêm anh em"... Tuy nhiên, vì điều kiện 
sức khoẻ của Người, vì cuộc chiến tranh đang trong 
giai đoạn quyết liệt, khó đảm bảo an toàn, nên Bộ 
Chính trị đã thuyết phục Người hoãn chuyến đi này.

Năm 1969, sức khỏe của Người ngày một yếu. 
Trong những ngày cuối đời, khi nằm trên giường 
bệnh, dù phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật, song 
mỗi khi tỉnh lại, câu đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dành để nói, vẫn là những câu hỏi về tình hình chiến 
sự ở miền Nam. ở những giây phút cuối của cuộc đời 
trần thế, Người vẫn nghĩ đến miền Nam. Hình ảnh 
miền Nam vẫn luôn luôn ở trong trái tim của Người. 
Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời xa chúng ta, 
mang theo mình một khát vọng, một niềm tin tất 
thắng: "Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn" về với 
cõi vĩnh hằng. Người đã đi xa, nhưng niềm tin của 
Người và chỉ thị: "Hễ còn một tên xâm lược trên đất 
nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó 
đi", cùng với lời tiên đoán "đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
Ngụy nhào" đã trở thành mệnh lệnh hành động.

Khát vọng của Người và của cả dân tộc, những lời 
dặn lại trong Di chúc của Người, ý chí giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc đã đưa cả nước vào trận cuối 
cùng với niềm tin tất thẳng. Cuộc Tống tiến công nổi 
dậy mùa xuân 1975 đã thắng lợi. Miền Nam đã hoàn 
toàn giải phóng, hai miền Nam Bắc đã sum họp một
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nhà. Mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của đồng bào 
và chiến sĩ cả nước đã trở thành sự thật. Cùng với thòi 
gian, những vết thưoTig chiến tranh đã dàn hàn kín 
miệng. Nỗi đau chia cắt đã vĩnh viễn lùi xa. Đất nước 
Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất liền một dải 
đang vưon lên, hội nhập cùng bạn bè quốc tế.

Đi xa, nhưng niềm tin của Người về một đất nước 
Việt Nam "đàng hoàng hơn to đẹp hơn", sánh vai cùng 
bạn bè quốc tế thuở nào đang trở thành hiện thực 
sinh động trong thực tiễn. Việt Nam đang ngày càng 
khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. ở  
nơi xa, Người vẫn dõi theo, cổ vũ toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ta đoàn kết và kiên định, tin tưởng và 
quyết tâm vượt qua mọi thử thách, phát huy nguồn 
sức mạnh nội lực được hun đúc trong tiến trình lịch 
sử dựng nước và giữ nước để xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Nguyễn Hông Thúy
(Bảo tàng Hô Chí Minh, bài đăng trên 

Thông tìn tư liệu Khu D sổ VIII)
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¿7-ia*î
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Chương ba

BÁC VẪN CÙNE CtìÚNE CtíÁŨ HÀm Ũ̂ÂN

HÌNH ẢNH BÁC H ồ

Nguyễn Thị Định*

Trong những năm đen tổi mịt mùng ử miền Nam, 
bọn Mỹ-Diệm ráo riết đàn áp bắn giết những người 
yêu nước. Chúng không từ một thủ đoạn dã man, tàn 
bạo nào và đã trút đau thương tang tóc lên đầu chị em 
phụ nữ. Nhưng trong suốt thời kỳ đấu tranh chống Mỹ, 
cứu nước gay go, ác liệt, đồng bào và phụ nữ miền 
Nam luôn luôn hướng về Hồ Chủ tịch với một niềm tin 
yêu sâu sắc. Hình ảnh Bác lúc nào cũng ở trong trái 
tim của đòng bào, của chị em. Chúng tôi như thấy Bác 
luôn luôn ở bên cạnh mình đang dìu dắt mình, chỉ bảo 
con đường đi tới trước, truyền thêm cho mình sức

Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.



mạnh thiêng liêng để vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, 
đi đến thắng lợi vẻ vang.

Má Năm, "Con gái cụ Hồ", cái tên thân thưcmg mà 
bà con đã tặng má. Má đã dùng tiếng nói của mình để 
đánh bọn Mỹ-Diệm. Đêm đêm, má thức dậy từ ba, bốn 
giờ hát cho đến sáng. Má điên nhưng rất tỉnh. Má hát có 
nội dung rõ rệt. Má chửi suốt từ Ngô Đình Diệm đến tên 
địa chủ, chủ ấp và bọn dân vệ, ác ôn, mặt khác luôn luôn 
ca ngợi cách mạng, ca ngợi Hồ Chủ tịch. Năm 1958, má 
đã ngoài năm mưoi tuổi, người ốm nhom nhưng vẫn 
hát múa rất to. Những đêm xuôi gió, ở xa hàng cây số 
vẫn nghe tiếng má Năm chửi bọn Mỹ - Diệm.

Có lần, bọn lính ngụy gặp má ở chợ. Chúng đưa ra 
truyền đơn vẽ Hồ Chủ tịch gầy ốm để xuyên tạc miền 
Bắc và nói giễu:

- Ba của bà không có ăn hay sao mà ốm dữ vậy?
Má nổi khùng lên ngay:
- ừ, ba tao to cho dân cho nước mới ốm, chớ đâu 

có như Ngô Đình Diệm ăn bơ thừa, sữa cặn của Huê 
Kỳ, bụng phệ như con heo nái gần sanh ấy.

Em Nguyễn Thị Hợi, quê huyện Bình Đại, tỉnh Bến 
Tre. Năm 1954, em mười ba tuổi, ở trong đội thiếu nhi 
cứu quốc. Lớn lên em tham gia công tác cách mạng. 
Em mong ước có một tấm hình Bác Hồ quá. Nhưng 
không xin ai được. Em chọn một tờ bạc có ảnh Bác 
đẹp nhất, cắt ra và lông vào mặt trong tấm gương soi 
nhỏ, đi đâu em  cũng m ang theo bên mình.
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Để đề phòng bọn địch bắt, khám xét, em Hợi đã lấy 
tấm hình Bác cuốn lại với những lóp giấu bọc rất kỹ, rồi 
bỏ trong một cái chai, gắn nút cẩn thận, đem chôn.

Cuối năm 1959, trong một cuộc càn quét, địch đã 
tần sát cả gia đình em. Hợi bị địch bắn bị thương 
trong lúc làm nhiệm vụ. Trước khi chết, em nói chỗ 
cất giấy ảnh Bác Hồ với cô y tá và trối lại: "Hãy giữ  
mãi Bác cho em".

Qua những năm đen tối nhất của cuộc cách mạng 
miền Nam, chính những người như má Năm, em Hợi... 
đã cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc về tinh thần 
yêu nước và ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân. 
Nhờ đó mà chúng tôi vững lòng bám dân, bám đất, 
"một tấc không đi, một ly không rời" quyết giữ vững 
phong trào, không kể gì gian nguy. Chúng tôi bám sát 
chiến ưường, đông cam cộng khổ với nhân dân và chị 
em phụ nữ, gần gũi động viên anh em chiến sĩ quyết 
tâm chiến đấu đến cùng.

Trải qua thực tiễn chiến đấu chống kẻ thù, tôi 
càng thấm thìa lời Bác Hồ dạy;

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công".

Tôi càng thấy sâu sắc rằng: Phải có sức mạnh của 
cả khu rừng mới ngăn chặn được gió to, bão lớn. Càng 
nghĩ đến sự bao bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, nghĩ 
đến công lao giáo dục, bồi dưỡng của cách mạng của 
Đảng, Bác Hồ và của bao nhiêu đồng chí, đồng bào, tôi
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càng thấy gắn bó hơn bao giờ hết với con đường tôi 
đã đi và nguyện đi trọn đời: đó là con đường hy sinh 
tất cả vì sự nghiệp cách mạng, vì lợi ích của quàn 
chúng, con đường mà Bác Hồ đã dẫn dắt toàn dân ta 
tiến lên.

Năm 1968, tôi vô cùng cảm động nhận món quà 
quý của Bác. Chiếc lược làm bằng mảnh xác máy bay 
giặc Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc. Bác gửi lược cho cả 
hai cháu Châu và Quyên nữa. Chiếc lược đơn sơ mà 
sáng đẹp làm sao. Dòng chữ "Không có gì quý hơn Độc 
lập Tự do" tươi nét trên mặt kim loại trắng như nhắc 
nhở chúng tôi luôn luôn làm theo lời Bác.

Giờ đây, mỗi khi cầm lược chải tóc, tôi càng nghĩ 
đến Bác, nhớ những điều Bác dạy.

Cuối năm 1968, Bác lại gửi cho tôi chiếc huy hiệu 
có hình ảnh của Người. Vinh dự và cảm động biết bao 
khi đeo chiếc huy hiệu Bác lên ngực áo, bên trái tim 
mình. Tôi hiểu đây là phần thưởng cao quý của Bác 
dành cho phong trào phụ nữ miền Nam. Tôi hứa cố 
gắng không ngừng để xứng đáng với Bác, với đồng 
bào miền Nam yêu quý.

Đeo huy hiệu Bác Hồ trên ngực, tôi thấy như lúc 
nào cũng có Bác ở bên mình. Bác luôn luôn nhắc nhở, 
động viên tôi.

Nhớ hồi kháng chiến chín năm, tôi đã giữ chiếc 
huy hiệu Bác Hô như giữ niềm tin sâu sắc. Những lúc 
không đeo lên ngực thì tôi gói chiếc huy hiệu vào một
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mảnh lụa và cất kỹ trong người, đi đâu tôi cũng mang 
theo. Chính chiếc huy hiệu ấy đã giúp tôi làm tốt công 
tác vận động quần chúng. Mỗi khi đến nơi nào là tôi 
đưa chiếc huy hiệu ấy cho mọi người xem để thuyết 
phục và cổ vũ họ làm những việc ích nước lợi dân, làm 
theo lời dạy của Bác Hồ. Chiếc huy hiệu được bà con 
chuyền tay nhau một cách trân trọng. Bà con càng 
thêm tin vào Đảng, vào Bác Hô, vào thắng lợi của cuộc 
kháng chiến...

Tuy ở xa Bác, bao giờ tôi cũng cảm thấy rẩt gần 
Người. Những năm chống Mỹ, tôi có tấm hình Bác bọc 
giấy bóng cẩn thận, luôn luôn để trước mặt, nơi tôi 
làm việc. Những lần đi công tác, tôi không quên mang 
ảnh Bác theo bên mình.

Gần bốn mươi năm hoạt động cách mạng, từ năm 
16 tuổi, tóc hãy còn xanh, đến nay tóc đã hai màu, trải 
qua nhiều đắng cay, khi bị bắt bớ tù đầy, lúc gặp phong 
ba bão táp, tôi vẫn kiên ũ'ì vững bước tiên lên đi theo 
con đường của Bác Hô kính yêu.

Đinh Chmrng viết
(Trích từ sách: "Nước non bừng sáng", 

Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1975)



Các cháu thiếu nhi Thái Bình tặng Bác củ sân 
khi Bác về thăm tình ngày 26-10-1958
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NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC NHẤT

Hoàng Thị Mễ kế

Năm 1965, bắt đầu thời kỳ chiến tranh phá hoại 
của Giônxơn, tôi về công tác ở Vĩnh Linh, làm trưởng 
ban kiểm tra của Đảng trong khu vực, đi dự hội nghị 
tổng kết công tác kiểm tra toàn quốc.

Lần này, đến thăm hội nghị, Bác mặc một bộ ka ki 
giản dị. Trông người vẫn khoẻ khoắn, nhanh nhẹn, tôi 
rất mừng. Bác huấn thị cho chúng tôi nhiều điều hết 
sức quý báu về công tác kiểm tra, về đạo đức, phẩm 
chất của người cộng sản. Bác dặn đi dặn lại, đại ý: 
Công tác kiểm tra có quan hệ đến sinh mệnh của từng 
người đảng viên. Làm công tác kiểm tra tốt thì có lợi 
cho Đảng, có lợi cho mỗi đồng chí của ta. Bác nhắc 
nhở các đại biểu nữ càng phải đi sâu kiểm tra, bảo 
đảm quyền lợi cho đảng viên phụ nữ. Chúng tôi ghi 
tạc những lời Bác dạy. Làm công tác kiểm tra không 
được thành kiến, phải có lượng khoan hồng, đồng 
thời cần cứng rắn về nguyên tắc. Những lời dạy của 
Bác thật là quý báu cho chúng tôi và cho đất Vĩnh 
Linh nóng bỏng lửa đạn quân thù. Ngay từ đầu Bác đã 
hết sức quan tâm đến mảnh đất đầu sóng ngọn gió 
này, Bác rất chú ý đến các cháu thiêu nhi và chị em 
phụ nữ Vĩnh Linh, Bác dặn: Trong cuộc chiến đấu ác 
liệt này, các cháu Vĩnh Linh là những hạt giống quý, 
những mầm non xanh tươi, phải được giữ gìn sao cho
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mầm non đó cứ tươi tốt lên, dù trong hoàn cảnh khó 
khăn như thế nào. Bác chỉ thị: Phải sơ tán hết các 
cháu, không được để cháu nào bị địch giết hại ở Vĩnh 
Linh. Ngày tết sắp đến, Bác nhắc các tỉnh phải gói 
bánh trưng gửi cho các cháu. Riêng Bác, Bác hay gửi 
bánh kẹo cho các cháu Vĩnh Linh. Cho đến giờ, các 
cháu vẫn nhớ và nhắc đến "Quà Bác Hồ”. Thỉnh 
thoảng bác lại hỏi thăm đồng bào và phụ nữ Vĩnh 
Linh có khoẻ mạnh không, sản xuất chiến đấu và học 
tập ra sao?

Năm 1968, địch buộc phải ngừng bắn, Bác chỉ thị 
ngay phải tiếp tế khẩn trương cho Vĩnh Linh, chủ yếu 
là đường, vải, thuốc... coi đây là một công tác rất quan 
trọng. Hồi đó, tôi làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Mặt trận 
Tổ quốc Vĩnh Linh, được phụ trách phân phối hàng về 
các xã. Tôi đã chấp hành nhiêm chỉnh lời Bác dạy. 
Việc phân phối được bảo đảm công bằng, hợp lý... 
Chú ý các cháu mô côi, các cụ già, bà mẹ các thương 
binh, bệnh binh...

Nhận được quà Bác gửi cho, đông bào Vĩnh Linh 
vô cùng hồ hởi bảo nhau: chúng ta phải làm gì để tỏ 
lòng biết ơn Bác.

Riêng tôi, lời dạy của Bác luôn là nguồn khuyến 
khích, động viên lớn nhất. Nhớ lại những lời dạy bảo 
của Bác vê phẩm chất của người đảng viên, người cán 
bộ phải hết lòng vì nhân dân phục vụ, lại nghĩ tới tình 
thương yêu của Bác đối với nhân dân Vĩnh Linh như
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biển cả, tôi thấy mình có thêm sức mạnh, cùng với 
anh chị em dân quân, du kích làm nhiệm vụ chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu.

(Trích từ sách: "Bác Hò sống mãi với 
chúng ta", t.2, Nxb Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2005)

NHỮNG NGƯỜI CON ưu TÚ CỦA QUÂN DÂN 
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM v ì  THĂM BÁC

Hòng Phúc kể

Năm 1965, sau những thắng lợi vang dội đánh tan 
bước đầu kế hoạch "tìm diệt" của Giônxơn, miền Nam 
mở Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua lần 
thứ nhất. Sau đó, Trung ương Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam cử một đoàn đại biếu gôm các anh 
hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân 
giải phóng ra thăm miền Bắc. Đoàn gôm có năm 
người, đó là Tạ Thị Kiều, người con gái anh hùng của 
đất Bến Tre đồng khởi; Lê Chí Nguyện, Huỳnh Văn 
Đảnh tìêu biểu cho lớp trẻ miền Nam đánh đâu thắng 
đó; Trần Dưỡng, người con của Quảng Nam đã "thần 
thông biến hoá" làm cho kẻ địch nhiều phen kinh hồn 
bạt vía; A Vai, người con của dân tộc Pacô đã nhen lên 
ngọn lửa chiến đấu ở miền Tây Thừa Thiên.
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Mang theo tình cảm thiết tha của bản thân và 
của đồng đội, các đồng chí mong được gặp Bác. Ý 
nguyện đó ngay từ những ngày đầu ra miền Bắc đã 
được thực hiện.

Hôm đồng chí Hồ Thị Bi (cán bộ Tổng cục Chính 
trị được phân công chăm ta sức khoẻ, sinh hoạt của 
Đoàn) báo tin chiều sẽ được vào thăm Bác thì cả đoàn 
nhảy lên vui mừng. Ai cũng như trẻ lại, bé nhỏ lại. Cả 
năm người như năm cánh chim líu ta. Tạ Thị Kiều nắm 
tay đồng chí Hồ Thị Bi, hồi hộp hỏi:

- Chị ơi, chị đã được gặp Bác, chị nói đi, chúng em 
sẽ kể những gì để Bác nghe.

- Chị ơi! Bác thường hỏi những gì trước? - Trần 
Dưỡng hỏi.

Chiều hôm đó 16 giờ kém 10 phút, xe đưa đoàn 
vào đến Phủ Chủ tịch. Mọi người vừa bước xuống 
khỏi xe thì thấy Bác cùng Phó Thủ tướng Phạm Hùng 
và Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ một phòng nhỏ gần 
đó bước ra. Nhìn thấy Bác cả năm người đều reo lên.

- Bác, Bác!
Rồi không ai bảo ai, mọi người đều chạy đến bên 

Bác. Các đồng chí Huỳnh Văn Đảnh, Trần Dưỡng 
nhanh chân vượt lên trước, sực nhớ ra Mười Lý và A 
Vai là đại biểu phụ nữ và dân tộc ít người còn chạy sau, 
liền chạy chậm lại nhường Mười Lý và Vai đến gần 
Bác trước.

Mười Lý và Vai đều rưng rưng nước mắt. Mỗi
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người một bên, hai đồng chí ôm chặt lấy Bác. Giọng 
chị Mười Lý ngập ngừng:

- Bác ơi! Chúng cháu nhớ Bác quá. Đông bào miền 
Nam nhớ Bác quá!

Cả năm đồng chí đều không ngăn được nước mắt 
vì sung sướng.

Mắt Bác cũng ngấn lệ. Bác âu yếm nhìn những 
người con ưu tú của miền Nam thành đòng Tổ quốc 
và nói với một giọng ấm áp:

- Bác mong các cháu lắm, Bác nhớ đồng bào miền 
Nam lắm! Kìa, sao các cháu lại khóc? Bác cháu ta gặp 
nhau thì vui chứ!

Các anh hùng, chiến sĩ miền Nam nghe lời nói 
đầy yêu thương của Bác thì càng nức nở hơn. Sau đó 
Bác bảo:

- Bác cháu ta đi dạo chơi một lúc.
Bác đi giữa. Vai bám bên trái, Mười Lý bám bên 

phải Bác, cả đoàn ai cũng muốn đi bên Bác. Thấy đồng 
chí nhiếp ảnh có ý muốn chụp ảnh, Bác tươi cười:

- Các cháu đi thành một hàng để chụp ảnh.
Mọi người nghe lời Bác dàn thành hàng ngang. 

Bác nhìn mọi người một lượt thấy đồng chí Hò Thị Bi 
lùi lại phía saư Bác gọi:

- Cô Bi, sao chậm thế, nhanh lên chứ!
Mọi người cùng cười vui vẻ. Bức ảnh hôm ấy đã 

ghi lại những phút giây rất đẹp về tình cảm của Bác 
với các cháu con miền Nam...
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Vừa dạo chơi vừa trò chuyện, Bác đưa đoàn đến 
một chỗ thoáng đẹp, ở đó có bày sẵn bàn ghế, trên bàn 
có hoa hồng, kẹo, táo và chuối, Bác bảo:

- Bây giờ Bác cháu ta ngôi đây chơi. - Bác chỉ 
chiếc ghế bên phải bảo - Cháu Mười Lý ngồi đây!

Bác ngôi vào chiếc ghế ở đầu bàn:
- Các cháu ăn kẹo, uổng nước.
Bác quay sang đồng chí Mười Lý:
- Cháu có khoẻ không?
- Thưa Bác, được gặp Bác cháu mừng quá nên 

người khoẻ thêm ra...
- Mỗi bữa ăn được mấy chén?
- Dạ, thưa Bác, bình thường mỗi bữa cháu ăn 

được hai chén. Có hôm mệt, cháu ăn được một chén.
Bác cười:
- Cháu ăn ít thế thôi sao? Cháu phải ăn khoẻ để 

đánh thắng giặc Mỹ chứ!
Bác chỉ đông chí Hồ Thị Bi ngôi bên:
- Cô Bi phải trông nom các cô, các chú ấy ăn, ngủ 

cho tốt, đừng để các cô, các chú ấy ốm nhé.
Chị Hồ Thị Bi đứng dậy:
- Thưa Bác, vâng ạ!
Bác lại hỏi đồng chí Mười Lý:
- Chị Út Tịch có khoẻ không?
- Dạ, chị Út vẫn khoé. Cháu xin thưa với Bác, chị



Ba Định, chị út Tịchi và tất cả các cô, bác, anh, chị 
trong Mặt trận và bộ đội giải phóng cùng đồng bào 
quê hương kính chúc Bác mạnh khoẻ sổng lâu.

Bác vui vẻ hỏi:
- Cháu xem Bác có khoẻ không?
Đông chí Mười Lý ngước lên nhìn Bác:
- Dạ, được gặp Bác, thấy Bác hồng hào, mạnh khoẻ, 

cháu mừng quá. ở  trong Nam, bà con nghe đài Hà Nội, 
chỉ mong hoài được nghe tiếng Bác nói, nhất là vào 
đêm giao thừa để theo dõi sức khoẻ của Bác, chỉ mong 
Bác mạnh khoẻ, sống lâu.

Bác cười:
- Mỗi năm thêm một tuổi, Bác cháu ta càng lớn, 

càng mạnh. Các cô, các chú càng đánh thắng giặc Mỹ, 
Bác càng mạnh khoẻ sống lâu.

Bác quay sang phía trái chỉ đông chí Vai:
- Cháu người dân tộc Pacô phải không?
Đồng chí Vai đứng dậy. Bác bảo Vai ngòi xuống. 

Đồng chí Vai nói tiếng Kinh khá thạo:
- Báo cáo với Bác! Cháu đúng người dân tộc Pacô, 

thuộc dòng Tà ôi.
- Đời sống của gia đình và quê cháu bây giờ thế nào?
- Dạ, thưa Bác, ơước ngày giải phóng, nhân dân 

rất cực. Từ 1963 đến nay, quê cháu được giải phóng,

* Năm 1965, nữ anh hùng út Tịch chưa hy sinh.



đời sống của bà con và gia đình cháu đã khác hẳn. Ai 
cũng có cơm ăn, áo mặc, không còn phải ăn củ rừng 
và đóng khố bằng vỏ cây như xưa nữa. Ngày giải 
phóng, dân làng họp mít tinh, đưa ảnh Bác đã cất giấu 
từ lâu ra rước, ai cũng sướng cái bụng. Đòng bào bảo 
nhau phải đoàn kết chặt chẽ, giết hết giặc Mỹ, giải 
phóng miền Nam để có ngày được đón Bác vô thăm.

Bác rất cảm động nói;
- Ngày thống nhất Bác vô Nam, thế nào cũng về 

thăm quê hương cháu Vai.
Bác chăm chú nghe đồng chí Vai kể tiếp và Bác hỏi:
- Đồng bào dân tộc ở quê cháu có nói được tiếng 

Kinh như cháu không?
- Dạ, từ ngày có cán bộ về, đồng bào đã có chữ phổ 

thông, lại có cả chữ dân tộc và nhiều người đã nói 
được tiếng Kinh.

- Thế cháu có giỏi chữ dân tộc không?
- Dạ, cháu thạo lắm. Chữ dân tộc ít dấu, dễ đọc, dễ 

viết lắm.
- Như thế rất tốt!
Bác vui vẻ nhìn sang đồng chí Huỳnh Văn Đảnh.
- Cháu Đảnh quê ở tỉnh nào?
- Thưa Bác, quê cháu ở tỉnh Long An.
- À, Bác nhớ ra rồi, Bác nghe nói bà con xã cháu 

đoàn kết tốt lắm, đánh du kích và sản xuất giỏi lắm.
Bác nhìn tất cả mọi người;
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- Quê nhà các cháu đánh giặc đều giỏi. Miền Năm 
ta rất anh hùng.

Bác lại hỏi đồng chí Đảnh:
- Cháu bị thương trong trận nào?
- Dạ, thưa Bác, cháu bị thương trong một trận 

đánh biệt kích ở Bình Lãng.
- Vết thương cháu đã lành hẳn chưa?
- Thưa Bác, nay vết thương cháu đã lành hẳn rồi.
Bác Hồ hỏi thêm đồng chí Đảnh về đời sổng của

đồng bào và bộ đội, về vấn đề ruộng đất và cách làm 
ăn của bà con ü'ong xã. Nghe nói đồng bào đã lập tổ 
đổi công giúp nhau sản xuất, gia đình nghèo nhất 
trong xã như gia đình đồng chí Đảnh nay đã đủ ăn, 
không mắc nợ ai, Bác rất vui. Đồng chí Đảnh kể tìếp 
để Bác nghe, đồng bào ở quê anh có khẩu hiệu "Ra 
sức sản xuất nửa cho cách mạng, nửa cho gia đình", 
nhiều bà con làm một mùa được 70 giạ lúa (mỗi giạ 
22 kilôgam) đã tình nguyện ủng hộ 35 giạ vào quỹ 
đảm phụ giải phóng và bà con nói "ủng hộ cho bộ đội 
ăn no, đánh thắng, sớm giải phóng miền Nam, đặng 
rước Bác Hồ vô thăm". Bác khen tình thần ủng hộ 
cách mạng của bà con. Bác hỏi đồng chí Dưỡng:

- Gia đình cháu bây giờ còn những ai?
Mắt đồng chí Dưỡng vẫn nhìn Bác không chớp. 

Giọng nói của anh nhỏ lại vì xúc động:
- Thưa Bác, cha cháu bị Mỹ-Diệm giết hại dã man ở
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đập Vĩnh Trinh. Mẹ và em cháu cũng bị giết vì quân giặc 
từ ngày cháu còn nhỏ. Nhà cháu chỉ còn mình cháu.

Một nét xúc động mạnh hiện lên trên khuôn mặt 
Bác. Bác cố bình thản trìu mến nhìn Dưỡng và chỉ tay 
vào tất cả mọi người chung quanh, nói vói Tràn Dưỡng:

- Bây giờ không phải cháu chỉ có một mình. Đây là 
anh em của cháu, là gia đình của cháư

Đông chí Dưỡng cảm động nhìn Bác mãi mà 
không nói được gì.

Bác hỏi đồng chí Nguyện:
- Các cháu đánh giặc giỏi, nhưng có sản xuất được 

nhiều không? Dạo này bộ đội ăn có được no không?
- Thưa Bác, bộ đội chúng cháu được đồng bào ủng 

hộ ăn uống no đủ. Chúng cháu vừa đánh giặc, vừa 
tăng gia tự túc được ít nhiều.

- Các cháu mặc có đủ ấm không?
- Thưa Bác, chúng cháu được mặc đủ, được phát 

cả áo ấm nữa.
- Đồng bào ở vùng giải phóng có được no ấm không?
- Thưa Bác, cháu thấy đời sống của đồng bào ở 

vùng giải phóng đã khá hơn trước nhiều. Bà con được 
ăn no, mặc ấm.

Bác gật đầu tỏ ý vui mừng rôi bảo đồng chí Mười Lý:
- Bây giờ cháu kể chuyện cho Bác nghe.
Mười Lý vẫn ngôi bên Bác từ nãy đến giờ, nghe 

Bác hỏi, chị liền thưa:



- Dạ, thưa Bác, được gặp Bác, cháu mừng quá. Có 
bao nhiêu chuyện định thưa với Bác, cháu quên hết...

Bác hỏi Mười Lý về chị em phụ nữ đẩu tranh chính 
trị và đấu tranh du kích. Bác đặc biệt thăm hỏi các 
cháu thiếu nhi. Mười Lý dần mạnh dạn kể được nhiều 
chuyện. Bác rất vui khi nghe chuyện các em thiếu nhi 
dũng cảm cùng với các cô bác đánh giặc, lập được thành 
tích vẻ vang. Bác nói; "Cuộc kháng chiến của đồng bào 
miền Nam ta chống giặc Mỹ xâm lược là toàn dân, toàn 
diện, frẻ, già, trai, gái đều đánh giặc giỏi, sản xuất giỏi. 
Đấu ü'anh chính ữị và đấu tranh vũ trang đều giỏi".

Mọi người rất cảm động khi Bác hỏi thăm các gia 
đình có người bị địch khủng bố. Bác nói: "Giặc Mỹ và 
tay sai rất hung ác, song nhân dân ta rất anh hùng, 
thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ về ta".

Những tình cảm của Bác dành cho những người 
con ưu tú của Quân giải phóng miền Nam là những 
tình cảm bao la của người cha, người ông đối với 
cháu con. Sau đó, trong suốt thời gian đoàn ở thăm 
miền Bắc, lúc nào rảnh, Bác lại cho phép đoàn vào 
thăm Bác, lần nào Bác cũng hỏi các anh hùng có mặc 
đủ ấm không. Thấy đồng chí nào mặc không đủ ấm 
Bác tỏ ý không vừa lòng. Có lần Bác hỏi tại sao đồng 
chí Tràn Dưỡng lại gầy thế? Khi biết Dưỡng vốn vẫn 
gày do tạng người, chứ hiện tại anh ăn ngủ tốt, Bác 
mới yên tâm. Một hôm Bác hay tin đòng chí Huỳnh 
Văn Đảnh bị ốm, Bác liền hỏi lý do vì sao? Khi biết bị



sốt rét, Bác căn dặn các đồng chí bên Tổng cục Chính 
trị phải hết sức chăm sóc. Bác dặn:

- Phải làm các món ăn địa phương thì các cháu 
miền Nam mới ăn được nhiều, sức khoẻ mới tốt.

Các anh hùng chiến sĩ thi đua miền Nam vè thăm 
Bác luôn luôn xúc động và cảm thấy mình được lớn 
lên trong tình thương yêu của Bác. Anh hùng Tạ Thị 
Kiều đã từng nói:

- Càng được gần Bác, càng hiểu tình thương yêu cán 
bộ chiến sĩ và đồng bào miền Nam của Bác là vô cùng.

(Có tham khảo tài liệu của Thông tân xã 
giải phóng, Báo Nhân dân, Quân đội nhân 
dân và lời kể của Trung tá Hồ Thị Bi, 
Trích từ sách: "Miền Nam trong lòng 
Bác", Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1975)

HẠNH PHÚC LỚN

Tạ Thị Kiêu kể*

Chiều mồng 2-12-1965, Bác cho tôi cùng đi với 
Bác và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm Đại hội 
những người xuất sắc trong phong trào "Ba đảm 
đang" của phụ nữ thủ đô Hà Nội.

' Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
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- Bác đến! Bác đến! - Tiếng hoan hô và tiếng vỗ 
tay vang lên như sấm.

Tôi theo chân Bác lên phía đoàn chủ tịch của Đại 
hội. Bác vui vẻ nói với các đại biểu:

- Hôm nay, Bác dẫn cô bé này đến thăm đại hội. 
Các cô có biết cô bé này là ai không?

Tiếng reo hò mừng rỡ được gặp Bác vẫn vang dậy. 
Mọi người chưa kịp trả lời thì Bác đã giới thiệu tóm 
tắt về thành tích của tôi.

Những lời nói thân mật của Bác làm cho tôi vừa 
cười vừa ứa nước mắt.

Bác tìếp tục nói chuyện với đại hội. Thay mặt 
Trung ương Đảng và Chính phủ. Bác khen phụ nữ thủ 
đô đã đạt được những kết quả tốt trên các mặt sản 
xuất, công tác, phục vụ chiến đấu trong phong trào thi 
đua "Ba đám đang".

Bác thân mật tự tay trao huy hiệu của Người cho bảy 
chị em có nhiều thành tích xuất sắc, và hỏi các đại biểu:

- Có cô nào muốn Bác thưởng huy hiệu nữa không?
Tất cả đều giơ tay lên và phấn khởi đáp vang:
- Thưa Bác, có ạ!
Bác cười và bảo:
- Bác sẵn sàng thưởng huy hiệu cho các cô, nhưng 

các cô phải làm tốt hơn nữa phong trào "Ba đảm đang".
Bác kể cho đại hội nghe những gương chị em phụ 

nữ hoạt động đầy hy sinh, gian khổ trong thời kỳ bí mật
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và một vài nét về thành tích rực rỡ của phụ nữ miền 
Nam đánh thắng giặc Mỹ và xây dựng Khu Giải phóng.

Xong, Bác dịu dàng hỏi đại hội:
- Phụ nữ miền Nam rất anh dũng, rất đảm đang, 

vậy phụ nữ miền Bắc có sẵn sàng thi đua với phụ nữ 
miền Nam không?

Cả hội trường vang dậy lời đáp sôi nổi đầy khí thế:
- Thưa Bác, có ạ!
Lời phát biểu của Bác:
- ...Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, thanh 

niên Việt Nam là thanh niên anh hùng, phụ nữ Việt 
Nam là phụ nữ anh hùng. Hai nghìn năm trước đây, ta 
có các nữ anh hùng; Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Trong 
cách mạng giải phóng dân tộc, trong kháng chiến 
chống Pháp ưước kia và trong kháng chiến chống Mỹ 
ngày nay, ta cũng có nhiều anh hùng là phụ nữ. Trên 
thế giới chưa có nơi đâu phụ nữ làm Phó Tổng tư lệnh 
như ở miền Nam nước ta. Thi đua với phụ nữ miền 
Nam là đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, 
không sự gian khổ, không sợ hy sinh. Khó khăn đến 
mấy chúng ta cũng vượt qua được và nhất định chúng 
ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược...

Chúng tôi ghi lòng tạc dạ những lời dạy bảo quý 
báu, sâu sắc của Bác.

Được gặp chị em phụ nữ Hà Nội, lòng tôi vui 
mừng quá đỗi. Sau bao nhiêu năm chiến đấu gian khổ 
và chiến thắng vẻ vang, chúng ta mới được sum họp
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như hôm nay. ở  giữa lòng thủ đô, tôi nghĩ đến một 
ngày đẹp nhất, Bác sẽ vào thăm Đại hội của chị em 
phụ nữ Sài Gòn trong niềm vui chiến thắng.

Phụ nữ Sài Gòn, phụ nữ miền Nam và toàn thể 
đồng bào miền Nam chúng tôi quyết cùng chị em Hà 
Nội, chị em miền Bắc và toàn thể nhân dân ta, dân tộc 
ta, tiêu diệt đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện hòa bình 
thống nhất nước nhà để chúng ta lại gặp nhau giữa 
thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, cùng nhau đi thăm 
quê hương Thành đông Tổ quốc.

Ngọc Bích ghi
(Trích từ sách: "Nước non bừng 

sáng", Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1975)

TÌNH THƯƠNG CỦA BÁC

Đào Duy Hi kể

Hà Tĩnh - vùng "cán xoong” của khu 4 cũ - những 
ngày tháng 3 năm 1966, chia lửa với miền Nam, phải 
chịu đựng bao ác liệt đánh phá của không lực Hoa Kỳ.

Dã man nhất, chúng rải thảm bom B52 vào các 
làng mạc hiền hoà, bệnh viện, chùa chiền, nhà thờ và 
trường học... Trường cấp 2 Hương Phúc thuộc huyện 
Hương Sơn là mục tiêu đánh phá của chúng.

Vào một ngày trung tuần tháng 3-1966, hàng đàn
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quạ Mỹ lồng lộn Tiém bom "toạ độ” vào trường. Buổi 
sáng, chỉ mỗi lớp 6A, vừa vào tiết học văn, 45 học sinh 
chỉ một em sống sót. Hôm ấy, em Nguyễn Thị Mão vì 
có việc nhà xin phép đến muộn, nên em thoát khỏi bị 
bị vùi lấp dưới hố bom của bày quỷ dữ.

Bác Hô được tin đau thương này, đã cho mời Bộ 
trường Giáo dục Nguyễn Văn Huyên lên cho Bác biết 
tình hình cụ thể giặc Mỹ leo thang hủy diệt các 
trường học.

Đoàn chúng tôi gôm: Em Nguyễn Thị Mão, học 
sinh lớp 6; thầy giáo chủ nhiệm Thái Văn Nhậm, cô 
Trương Thị Vị, đại diện gia đình học sinh, và thầy 
Trưởng ty giáo dục Lê Sĩ Nghĩa, cấp tốc về Hà Nội để 
gặp Bác theo lệnh của Bộ.

Bác bận trăm ngàn việc lớn của đất nước, mà 
không quên một lớp học nhỏ đau thương - nơi thâm 
sơn xa vời - trong trăm ngàn trường lớp khác. Chúng 
tôi theo Bộ trưởng vào Ba Đình báo cáo với Bác sự 
việc tàn bạo của giặc Mỹ ở Hương Sơn vừa xảy ra. Lúc 
chúng tôi đến, Bác chờ sẵn ở sảnh đường phòng 
khách Phủ Chủ tịch. Thầy trò chúng tôi có ngờ đâu 
Người lại trân trọng và chu đáo với anh chị em chúng 
tôi như vậy!

Bác thân mật hỏi thăm từng người. Tôi thay mặt 
đoàn thưa cùng Bác giặc Mỹ đã trút bom hủy diệt 
toàn bộ ngôi trường. Hôm ấy, may là các lớp khác học 
buổi chiều. Lớp sáu chỉ có mỗi một em sống sót là em
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Mão. Bác bảo Mão đến ngồi kề Bác. Bác nhẹ nhàng 
vuốt tóc cháu gái bé bỏng, như ông ngoại vỗ về an ủi 
cháu. Mấy lần câu chuyện tôi phải dừng lại vì Bác rút 
khăn tay lau mắt.

Đến lượt cô Trương Thị Vị, người thân của học 
sinh bị nạn, đứng lên:

- Thưa Bác, cháu đại diện cho phụ huynh học sinh, 
em ruột cháu bị lấp vùi trong căn hầm, ngạt thở chết. 
Cha già không đi được, cháu đi thay.

Bùi ngùi im lặng một lúc, Bác hỏi:
- Chác có biết phụ huynh là gì không?
- Thưa Bác, phụ huynh là cha mẹ ạ!
Bác ôn tồn giảng giải thêm:
- Phụ huynh là cha anh. Ngày xưa phong kiến 

trọng nam khinh nữ, nên chỉ nói đến cha và anh, xem 
nhẹ vai trò của mẹ. Hôm nay, Bác dặn chú Huyên là ta 
có từ cha mẹ thì cứ gì phải dùng phụ huynh. Còn học 
sinh thì ta dùng học trò cũng được. Từ nào ta thiếu thì 
hãy mượn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đỡ lời thưa Bác:
- Chúng cháu đã bắt đầu dùng "Hội cha mẹ học 

sinh". Còn phụ huynh học sinh thì dùng cha mẹ học 
trò, hoặc gia đình học trò... ạ!

Sau khi nói về gia đình và nhắc nhở mọi người về 
việc nhà trường phải kết hợp với gia đình trong giáo 
dục, chăm sóc các cháu, Bác quay sang hỏi cháu Mão:



- Cháu đã làm được những việc gì giúp cha mẹ và 
gia đình?

- Thưa Bác, cháu gánh nước, gánh lúa, cấy hái 
được ạ.

- Cháu gánh được bao nhiêu cân?
- Dạ thưa, được ba mươi ạ!
- Cháu gặt hái, cấy được là giỏi. Bác khen cháu vừa 

học vừa giúp gia đình. Nhưng tuổi nhỏ làm việc nhỏ, 
cháu đừng gánh nặng quá. Mười một tuổi như cháu 
gánh nặng ba mươi cân là không nên!

Bác lại hỏi đòng chí Nghĩa, Trưởng ty giáo dục:
- Hà Tĩnh của chú được bao nhiêu thầy cô, học 

trò giỏi?
Anh Nghĩa không chuẩn bị, hơi lúng túng. Bác 

nhìn sang đồng chí Bộ trưởng. Bộ trưởng cũng chưa 
được báo cáo, nhưng nhanh trí lấy chân khều nhẹ vào 
chân tôi - có ý nhờ tôi trả lời hộ vì gần đây tôi được 
Văn phòng Bác chuyển đến sáu Giấy khen, Huy hiệu 
HỒ Chủ tịch và sáu phần quà tặng giáo dục Hà Tĩnh, 
nên tôi mạnh dạn thưa:

- Thưa Bác, Hà Tĩnh có hai giáo viên và bốn học 
trò được tuyên dương và thưởng Huy hiệu Bác.

- Hà Tĩnh có 82 vạn dân mà chỉ có chừng ấy thầy 
cô dạy giỏi, học trò giỏi là quá ít. Bác nhắc các cô chú 
về phải nhân rộng ra toàn ngành, thi đua với Bắc Lý 
dạy tốt, học tốt nhiều hơn nữa.
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Rồi Bác dặn dò phải có kế hoạch đào hầm, che 
chắn và phân tán các trường đại học về nông thôn bảo 
đảm an toàn cho thày trò.

Chúng tôi quyến luyến không muốn chia tay Bác. 
Bác chia quà cho từng người một và bảo gói đem về. 
Duy chỉ có Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên không dám 
nhận. Bác nhắc phần chú Huyên sao để lại.

- Thưa Bác, cháu không còn con nhỏ, chúng ra ở 
riêng cả rồi.

- Thì chú mang về cho thím vậy!
Cả buổi họp giờ mới dám cười, và chúng tôi đã 

biến đau thương thành hành động, thi đua với Bắc Lý 
"dạy tốt, học tốt”.

(Theo Báo Nhân dãn, 16-5-1997)

MỘT CHUYÊN THĂM, BA BÀI HỌC

Vũ Trọng Tâm kể

Sau hơn một tuần diễn ra trận chiến bảo vệ kho 
xăng Đức Giang, ngày 29 tháng 6 năm 1966, Bác Hồ 
đến thăm một đại đội thuộc đoàn thông tin Sông Điện, 
bộ đội phòng không đóng ở chùa Trầm (Hoài Đức). 
Cuộc đi thăm không báo trước. Khi chiếc xe con dừng 
lại ở lưng chừng dốc, một chiến sĩ nhận ra Bác reo to



lên. Bác giơ tay ra hiệu không được làm ôn ào rồi bảo 
chiến sĩ đó đưa Bác vào đơn vị.

Với đôi dép cao su giản dị, Bác đi rất nhanh lên 
sườn đồi, bộ quần áo bà ba nâu bay trong gió. Sau khi 
dừng lại xem câu lạc bộ, Bác nhanh nhẹn đi xuống nhà 
bếp. Thấy đồng chí Hào tổ trưởng anh nuôi đang bê 
một nôi cơm to từ trên bếp lò xuống, Bác vui vẻ hỏi:

- Mỗi bữa chú ăn được mấy bát?
- Thưa Bác, cháu ăn được ba bát ạ.
- Chú ăn được như vậy là tốt - Nói xong, Bác mở 

hộp thuốc lá lấy ra một điếu đưa cho Hào.
- Bác biếu chú, chú hút đi.
Rồi Bác lấy một điếu khác ra để hút. Thấy Bác có ý 

tìm đóm để châm lửa, Hào vội rút bao diêm trong túi 
ra định bật diêm cho Bác, Bác liền ngăn lại:

- Chú để dành diêm mà nhóm bếp. Cả bếp lò đang 
hồng thế kia tha hồ cho Bác cháu ta châm thuốc.

Chỉ một que diêm mà Bác đã cho chúng tôi bài học 
sâu sắc về tinh thần tiết kiệm.

ở  bếp bước ra, Bác hỏi cán bộ đại đội:
- Các chú có trông rau không?
- Thưa Bác, chúng cháu chỉ trồng được rau muống 

dưới chân núi thôi ạ. Còn trên sườn đồi này nhiều sỏi, 
trồng không lên.

Bác kê lại kinh nghiệm hồi ở chiến khu và bảo:
- Các chú xúc hết đá đi, xới đất, xuống ao bốc bùn
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đổ lên, rau sẽ xanh tốt. Có trồng có ăn, đỡ phần cung 
cấp của nhân dân.

Từ đó, trên vách đá men theo con đường trong 
đơn vị, các vườn rau đua nhau mọc lên xanh tốt. Đơn 
vị không chỉ tự túc rau ăn mà còn bán cho đơn vị bạn 
và nhân dân nữa.

(Trích tử sách: "Bác vẫn cùng chúng 
cháu hành quân", Nxb QĐND, H.1984)

BÁC HỒ TRÊN MẶT TRẬN ĐỐI NGOẠI

Hông Hà kể

Cuối tháng 5-1968, anh Lê Đức Thọ, ủy viên Bộ 
Chính trị, đáp máy bay sang Pari dự cuộc đàm phán 
với Mỹ. Tôi được cử đi theo anh để làm việc trong 
đoàn đàm phán của Bộ trưởng Xuân Thuỷ đã tới Pari 
trước đó ít ngày. Lúc này, phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế có những mâu thuẫn và bất đồng 
lớn. Máy bay chúng tôi hạ cánh xuống Bắc Kinh đang 
sôi sục không khí cách mạng văn hoá. Đêm đó, không 
ngủ được, anh Lê Đức Thọ ngôi nói chuyện công tác 
với chúng tôi, kể lại những lời Bác Hô căn dặn, đại ý: 
Các chú đi đàm phán với Mỹ lần này thuận lợi hơn lúc 
Bác đi đàm phán với Pháp năm 1946, nhưng cũng sẽ 
rất khó khăn, phức tạp. Khác với Hội nghị Giơnevơ



1954 về Đông Dương, Hội nghị Pari về Việt Nam là 
cuộc đàm phán trực tiếp giữa Việt Nam và Mỹ, không 
có nước thứ ba can dự. Ta hoàn toàn độc lập, tự chủ 
trong đàm phán, nhưng phải tích cực tranh thủ sự 
ủng hộ và giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, các nước 
xã hội chủ nghĩa và bầu bạn trên khắp thế giới, kể cả 
nhân dân Mỹ. Phải khôn khéo và kiên trì.

Chúng tôi đến Pari, về ngay trụ sở đoàn đàm phán 
ta ở thị trấn Soadi Lơ Roa, ngoại ô phía nam Pari. 
Hiệp đấu đầu tiên giữa ta và phía Mỹ tập trung vào 
một nội dung là xác định việc Mỹ phải chấm dứt hoàn 
toàn, không điều kiện việc ném bom và các hành động 
chiến tranh khác chống Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Ngoài các cuộc họp công khai hằng tuần, hai bên có 
hơn 20 cuộc họp bí mật, nhưng không đạt được thoả 
thuận do lập trường của hai bên còn khác xa nhau. 
Giữa tháng 10-1968, anh Lê Đức Thọ đáp máy bay 
cấp tổc về Việt Nam báo cáo, xin ý kiến Bác Hồ và Bộ 
Chính trị về cách tháo gỡ khó khăn trên bàn đàm 
phán. Sau khi nghe anh Lê Đức Thọ trình bày, hiểu rõ 
hơn tình hình, Bác và Bộ Chính trị đã có một quyết 
định sáng suốt cởi nút cho khúc tắc của đàm phán.

Ngày 1-11-1968, Mỹ tuyên bố chấm dứt ném bom 
miền Bắc. Bác Hồ gửi lời khen đoàn đàm phán ta. Anh 
Vũ Kỳ viết thư cho anh Xuân Thuỷ báo tin Bác vui, 
khỏe ra.

Cuộc họp bốn bên ở Pari diễn ra sau những cuộc 
tranh luận gay go giữa ta và Mỹ. Mỹ chỉ muốn nói
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chuyện trên thế trội. Tháng 5-1969, Bác Hồ và Bộ 
Chính trị mời anh Xuân Thuỷ về Hà Nội báo cáo công 
tác. Anh Trịnh Ngọc Thái, thư ký của anh Xuân Thuỷ, 
cùng tôi đi theo anh rời Pari về nước.

Tại những cuộc họp của Bộ Chính trị có Bác dự, anh 
Xuân Thuỷ báo cáo công tác của đoàn đàm phán. Bác và 
Bộ Chính trị chỉ thị: "Tiến công ngoại giao là một mặt 
tiến công quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lúc này. Nó 
có nhiệm vụ phát huy thế thắng và thế chủ động của ta, 
tiến công một kẻ địch đang thất bại, bị động về mọi mặt 
và phải xuống thang; phát huy thắng lợi quân sự và 
chính trị trên chiến trường quốc tế; tranh thủ sự đồng 
tình, ủng hộ lớn nhất của nhân dân tiến bộ trên thế giới, 
kể cả nhân dân Mỹ; triệt để lợi dụng những mâu thuẫn 
và bế tắc của địch, làm cho tình hình hậu phưong của 
Mỹ ngày càng bất lợi cho Mỹ, làm cho chúng ngày càng 
cô lập, lúng túng và bị động; nắm vững thòi cơ, phối 
họp với tiến công quân sự và tiến công chính trị, tiến 
công liên tục và sắc bén, kiên trì nguyên tắc, khéo vận 
dụng sách lược, vừa kiên quyết, vừa linh hoạt, buộc Mỹ 
phải rút quân và nhận một giải pháp chính trị đáp ứng 
yêu cầu cơ bản của ta".

Chúng tôi trở lại Pari. Anh Xuân Thuỷ phổ biến 
cho đoàn nội dung Chỉ thị của Bác Hồ và Bộ Chính trị. 
Ngày 2-9-1969, điện mật từ Hà Nội báo sang cho đoàn 
ta ở Pari: "Bác Hồ đã từ trần!" Cả đoàn bàng hoàng và 
nức nở trong tiếng khóc. Tại buổi lễ truy điệu Bác ở
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trụ sở đoàn đàm phán, anh Xuân Thuỷ, trưởng đoàn, 
nói trong nước mắt: "Làm theo lời Bác, chúng ta 
quyết tâm giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc đàm 
phán với Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước”.

Đoàn đàm phán ta phải kiên trì bốn năm, tám 
tháng, 20 ngày nữa mới buộc được phía Mỹ chấp 
nhận một bản hiệp định cam kết rút hết quân Mỹ khỏi 
Việt Nam, bất chấp sự phản đổi của ngụy quyền Sài 
Gòn. Chín giờ 35 phút ngày 23-1-1973, hai đoàn đàm 
phán Việt Nam, Mỹ ngồi họp thảo luận lần cuối bản 
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở 
Việt Nam để chuẩn bị ký tắt.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến thăm lại căn phòng 
Bác Hồ đã từng ở hồi đầu thế kỷ tại ngôi nhà sổ 9, ngõ 
Côngpoanh, Pari để tưởng nhớ công ơn của Bác. 
Chúng tôi tự hào nghĩ đến chặng đường gian truân 
nhưng rất vẻ vang với bao nhiêu lửa đạn và chiến 
công, bao nhiêu cuộc đàm phán và thắng lợi ngoại 
giao mà Bác và nhân dân ta đã đi qua. Cuộc chiến đấu 
mới đầy gian khổ vẫn còn đang ở phía trước. Đúng 
hai năm sau, nhân dân ta làm nên Đại thắng mùa 
Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 
thực hiện được ước nguyện của Bác Hò kính yêu.

(Trích từ sách: "Bác Hồ trong trái tim 
các nhà ngoại giao", Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 1999)
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MỘT LẦN Đ ư ợ c  GẶP BÁC

Phạm Thanh Ngân kể

...Khác với những lần d ước tập thể anh em Không 
quân ta lên gặp Bác, lần ấy có một mình tôi được triệu 
tập lên nằm chờ ở trạm 66 trước đó hai ngày. Cho đển 
chiều ngày 19-7-1968, khi thấy ở trạm có toàn anh 
hùng, dũng sĩ miền Nam và đầy đủ đại biểu các quân, 
binh chủng cùng dân quân tự vệ... thì tôi mới được 
biết rằng mình được đại diện cho bộ đội Không quân 
đi ưong Đoàn đại biểu anh hùng dũng sĩ của cả hai 
miền Nam - Bắc vào thăm Bác.

Niềm vui bất ngờ đến không chỉ riêng tôi mà 
chung cả đoàn. Đây là đoàn đại biểu đông đủ nhất, đại 
diện cho lực lượng vũ ưang của cả nước được về gặp 
Bác từ ưước tới nay. Trong đoàn có người từ mũi Cà 
Mau ra, có người từ khúc ruột miền Trung tới, có 
người từ biên giới Việt Bắc và ngoài hải đảo về. Có gái, 
có trai, có người già và em nhỏ, có dân quân, tự vệ và 
bộ đội chủ lực... Tôi rất sung sướng được có mặt trong 
đoàn đại biểu mang hình ảnh thu nhỏ của cả dân tộc 
này về gặp Bác Hồ. Và thật xúc động khi nhìn thấy các 
đồng chí ưong đoàn đại biểu anh hùng chiến sĩ miền 
Nam đang đi chung với chúng tôi cùng vào thăm Bác.

Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thượng tướng, Chú nhiệm Tổng 
cục Chính trị.
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Cũng đến lúc này tôi mới biết Bác vốn luôn 
thương nhớ miền Nam. Nỗi nhớ thương ấy gần đây 
càng da diết. Người cũng muốn lội suối, vượt đèo để 
được một lãn vào với đồng bào, chiến sĩ, với mảnh đất 
Thành đông đang anh dũng hy sinh, đi đầu đánh Mỹ. 
Bởi thế, để vơi nỗi nhớ thương của Bác khi Người đã 
tuổi cao, sức yếu, Trung ương Cục và Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam đã cử một đoàn đại biểu anh 
hùng, dũng sĩ ra thăm Bác, mang tẩm lòng miền Nam 
ra với Người.

Đoàn được vào thăm Bác ngay khi vừa đến Hà 
Nội, vừa thấy Bác, tất cả đã nhòa nước mắt chạy đến 
ôm chầm lấy Người. Có bao nhiêu điều muốn thưa 
với Bác mà cổ đều nghẹn lại, chẳng ai nói lên lời. Còn 
Bác, Người cũng chưa bao giờ thương cảm, xúc động 
như lần này. Nhưng rồi sau những giây phút ấy, 
Người như trẻ lại...

Nhưng cuộc gặp ấy mới chỉ được một "nửa nước", 
một nửa nước đang bất khuất, đau thương luôn "ưong 
ü'ái tim" Bác, tuy có dành nhiều tình thương cho những 
đứa con xa đang "phải đi trước về sau", chịu nhiều thiệt 
thòi, gian khổ, song "trái tim lớn" của Người bao giờ 
cũng là của cả "trăm dòng máu đỏ" Việt Nam. Vì thế, 
Ban Bí thư Trung ưong Đảng mới-tổ chức Đoàn đại 
biểu anh hùng, dũng sĩ mang hình ảnh của cả nước Việt 
Nam thống nhất này vào thăm Bác để Bác được vui hom.

Tôi bước đi trên con đường rợp bóng cổ thụ, thơm
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mát hoa vườn trong Phủ Chủ tịch cứ bôi hồi nghĩ về 
hàm ý sâu xa, đẹp đẽ ấy, về tấm lòng bao la của Bác. 
Chị Tạ Thị Kiều và anh Trần Dưỡng nhè nhẹ bước đi 
trước tôi. Biết tôi là chiến sĩ Không quân, chị dừng lại 
nắm tay tôi đi cùng và xúc động nói: "Anh là anh hùng 
phi công, đại biểu của bộ đội Không quân phải không? 
Ôi vui quá! Vô thăm Bác Hồ hôm nay, tôi lại được gặp 
đại biểu các đơn vị đánh Mỹ ở miền Bắc. Anh biết 
không, ở trong đó nghe tìn chúng ta đã có không quân 
và đã bắn hạ được máy bay Mỹ, bà con mình rất hả 
lòng, mừng rơi nước mắt...".

Giọng nói Nam Bộ nhỏ nhẹ, thân thưong của chị bị 
ngắt đi khi chúng tôi nhìn thấy Bác từ trong nhà đi ra 
tươi cười giơ tay vẫy gọi chúng tôi. Vậy là những cánh 
chim cùng bay ào về tổ, chúng tôi chạy ùa tới vây 
quanh Bác. Đôi mắt Bác ngời sáng niềm vui. Người cởi 
bỏ khăn quàng và mũ ra. Hẳn là không khí đầm ấm 
của cả nước hội tụ về lúc này đã làm cho Bác ấm nóng 
người lên. Em Hồ Văn Mên - "dũng sĩ diệt Mỹ", nhanh 
nhẹn đỡ lấy khăn, mũ cho Bác, và chúng tôi cùng theo 
Bác đến ngồi vào hàng ghế đã bầy sẵn dưới những 
bóng cây lớn trong vườn của Người.

Bác ngồi ở giữa một hàng ghế. Hai bên Bác là em 
Hồ Văn Mên, chị Tạ Thị Kiều, cụ lão dân quân Thanh 
Hóa và anh hùng Nguyễn Tuyên, bộ đội Tên lửa... Với 
bộ kaki bạc màu quen thuộc, Người như một vầng hoa 
trắng nổi lên giữa những cành lá sum suê.
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Ngồi bên em Mên, tôi ngắm nhìn Bác, nhìn quang 
cảnh đoàn tụ đông vui dưới những bóng cây tán rộng 
xanh tưoi, thấp thoáng phía sau là ngôi nhà sàn và ao cá 
của Bác, tự nhiên tôi lại nghĩ: giá lúc này có một nhà thơ 
ở đây. Chắc chắn nhà thơ sẽ có được những vần thơ, tứ 
thơ rất hàm xúc về hạnh phúc lớn nhất của quân đội ta 
đang hiện lên rất giản dị và thật rực rỡ này.

Với tầm nhìn của một nhà báo lớn, hẳn là bây giờ 
Bớcséc đã cảm nhận được cái tứ "Bắc - Nam sum họp 
quanh Cha già" đó, cho nên hai vợ chồng ông lúc này 
khá bận rộn và tỏ ra rất vui sướng khi đã ghi được 
toàn bộ quang cảnh vào máy ghi hình, ghi âm của 
mình. Tự nhiên tôi lại nhớ tới bài thơ chúc Tết đầu 
xuân Mậu Thân vừa rồi của Bác:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta!

Rất ngắn gọn hàm xúc, vừa là niềm vui với thế trận 
đang đi tới toàn thắng của cả nước, vừa là lời kêu gọi 
thiêng liêng của Bác. Hưởng ứng lời kêu gọi và thực 
hiện ước nguyện đó của Bác, đầu xuân 1968 vừa rồi, 
quân dân miền Nam đã Tổng tiến công và nổi dậy ở 64 
thành phố, thị trấn, thị xã ưong đó có Sài Gòn, Huế, Đà 
Nằng. Trước khí thế tiến công như vũ bão của quân và 
dân ta, tháng 5-1968, Mỹ buộc phải đàm phán với



Chính phủ ta và sáu tháng sau phải đình chỉ ném bom 
miền Bắc và tiếp đến buộc phải chấp nhận hội nghị bốn 
bên ở Pari để lúc này chúng tôi được quây quần quanh 
Bác mà không có sự quấy đảo của máy bay Mỹ. Bác 
nhìn chúng tôi và hai vợ chồng nhà báo Bớcséc với ánh 
mắt rất vui. Trừ các chiến sĩ miền Nam vừa mới được 
gặp Bác rồi, Người thân mật hỏi han từng người chúng 
tôi rất cặn kẽ từ việc chiến đấu, sản xuất đến đời sống 
riêng tư. Khi Bác hỏi đến bộ đội Không quân, Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng nhìn tôi cười khuyến khích:

- Đồng chí Phạm Thanh Ngân kể chuyện chiến đấu 
về Không quân cho Bác nghe đi!

Tôi đứng dậy hồi hộp, sung sướng nhìn Bác định 
nói nhiều, song mãi mới nói được ý nghĩ phát ra tự 
đáy lòng:

- Thưa Bác, bộ đội Không quân chúng cháu được 
Đảng, Bác, và nhân dân hết lòng quan tâm chăm sóc. 
Chúng cháu luôn ghi nhớ sâu sắc công ơn và quyết 
tâm thực hiện những lời dạy bảo của Bác và chỉ mong 
Bác luôn khỏe, luôn vui.

Bác âu yếm nhìn tôi cười vui vẻ và bảo tôi kể một 
trận đánh thắng Không quân Mỹ cho Bác nghe. Tôi kể 
lại vắn tắt ưận đánh ngày 20-11-1968.

- Thưa Bác... hôm đó địch dùng hơn 20 chiếc máy 
bay chia thành nhiều tốp đánh vào Hà Nội. Với quyết 
tâm bảo vệ Trung ương Đảng và Bác, bảo vệ Thủ đô, 
cháu và đồng chí Nguyễn Văn Cốc được lệnh cất cánh
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đánh địch ở vòng ngoài. Trong frân này, chúng cháu 
đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng phòng không 
của ta ở mặt đất, phá tan được đợt tấn công ăn cướp 
của địch, bắn rơi nhiều chiếc, riêng chúng cháu bắn 
rơi được hai chiếc F.105 buộc một phi công Mỹ phải 
nhảy dù và đã bị dân quân ta bắt sống.

Thưa Bác! Đây là ngày địch tổ chức đánh lớn vào 
Hà Nội - Thủ đô ta. Nhưng cũng là một ngày quân và 
dân miền Bắc ta chiến thắng giòn giã. Riêng trận của 
biên đội chúng cháu cũng được cáp trên nhận xét là 
"Một trận đánh vào đội hình lớn của địch. Số lượng 
địch dùng hơn gấp 10 lần mà ta đã bình tĩnh, dũng 
cảm, mưu trí đánh đúng đối tượng, bắn rơi được hai 
máy bay cường kích của địch, góp phần bảo vệ được 
an toàn mục tiêu..."

Bác nghe rất chăm chú và cuối cùng Bác khen:
- Các chú đánh như thế là giỏi.
Đột nhiên, Bác hỏi tôi:
- Chú đã có vợ chưa?
- Thưa Bác, cháu có rồi ạ!
Thủ tướng Phạm Văn Đồng hỏi thêm:
- Đông chí được mấy cháu rồi?
Tôi chưa kịp trả lời thì Bác đã nói:
- Chú được "tám con" rồi phải không?
Bác, Thủ tướng và chúng tôi đều cười vui vẻ. 

Bác nhìn tôi chứa chan tình yêu thương. Tôi hiếu



con sổ tám mà Bác nói có nghĩa là tôi đã bắn rơi tám 
máy bay Mỹ và tám lần lập công đó đã được Bác 
tặng cho tám huy hiệu của Người. Hiểu ra tôi càng 
xúc động. Bác bận bao công việc phải lo cho đất 
nước mà thành tích đó của tôi Bác cũng biết đến. Và, 
Người vẫn không quên quan tâm lo cho hạnh phúc 
gia đình cùng sự tiến bộ của mỗi người chúng tôi.

Bác hỏi tiếp:
- Các chiến sĩ lái trẻ có theo kịp các chú không? Đã 

tham gia chiến đấu được chưa?
- Thưa Bác, anh em lái trẻ đều rất tiến bộ. Ai cũng 

cố gắng theo kịp anh em phi công lớp trước quyết bắn 
rơi máy bay và có một số đông chí đã lập công để góp 
phần vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước và 
thực hiện lời Bác dạy trước đây: "Các chú cứ bắn rơi 
được nhiều máy bay Mỹ là Bác khỏe, Bác vui!"

Nghe tôi báo cáo như thế, Bác rất vui. Người càng 
vui hơn và cùng Thủ tướng Phạm Văn Đông cười rất 
sảng khoái khi nghe tôi thưa với Bác: "Thưa Bác, bộ 
đội Không quân chúng cháu có một nguyện vọng tha 
thiết là sớm được lái máy bay đưa Bác vào thăm miền 
Nam ruột thịt".

Sau tôi, Bác vui vẻ hỏi chuyện các đồng chí khác. 
Ai cũng báo cáo thành tích với Bác và đều nói lên lòng 
mong ước sâu sắc nhất, mong Bác khỏe, mong Bác 
sống lâu, mong nước nhà mau toàn thắng, thống nhất 
để đưa Bác vào thăm đồng bào miền Nam ruột thịt.
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Nghe các chiến sĩ cùng mong ước như thế, Bác lại 
cười sảng khoái. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi đôi 
mắt nhìn âu yếm và tiếng cười sảng khoái ấy của 
Người. Càng nhớ câu hỏi vui "Chú được tám con rồi 
phải không?" thể hiện sự quan tâm sâu sắc mà Bác đã 
dành cho tôi.

(Trích từ sách: "Bác Hò sống mãi với chúng 
ta", Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2005)

NHỮNG NIỀM VINH HẠNH

Trăn Thị BưởV kể

Mùa xuân năm 1968 đến với mỗi người dân miền 
Nam rất sôi nổi và vô cùng phấn chấn. Lời chúc Tết 
của Bác càng như thổi bùng lên trong lòng mọi người 
ngọn lửa cách mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thư 
Bác thôi thúc, giục giã chúng tôi. Nam nữ thanh niên 
trong xã tôi nô nức lên đường diệt Mỹ. Chúng tôi cơm 
dỡ, gạo mang vào sát hàng rào thứ bảy của địch để 
cùng bộ đội giải phóng mặt trận Khe Sanh bao vây 
tìêu diệt chúng. Trong cuộc chiến đấu đó, chúng tôi thi 
đua nhau lập công mừng sinh nhật Bác. Bọn Mỹ đang 
thua tơi bời, quân giải phóng đang trên đà thắng lớn,

' Dũng sĩ diệt Mỹ năm 1968 ở mặt trận Khe Sanh.
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ngày'Khe Sanh giải phóng không còn xa nữa... Bỗng 
tôi được lệnh trên cử đi công tác nước ngoài. Lần đó, 
tôi được làm đại biểu trong Đoàn thanh niên giải 
phóng miền Nam đi dự Đại hội liên hoan thanh niên 
và sinh viên thế giới lần thứ chín ở Xôphia.

Chuyến đi này đối với tôi là một bài học lớn: được 
đi ra nước ngoài, tiếp xúc với bạn bè năm châu bốn 
biển, chúng tôi mới càng thấy hết uy tín to lớn của Bác 
Hồ và càng thấy hết vinh dự một người dân của nước 
Việt Nam.

Sau đại hội, trên đường trở về chiến trường, chúng 
tôi dừng lại Hà Nội. Ngay sau đó cả đoàn thanh niên 
được Bác cho gặp. Tôi sung sướng đến ngây ngất, ước 
mơ bao năm tháng giờ đã thành sự thật. Trong đoàn 
chúng tôi có một số anh hùng dũng sĩ và đại biểu đã 
có lần được gặp Bác, nhưng tất cả đều một tâm tư như 
chúng tôi: Mới gặp Bác lần đầu. Chúng tôi ngắm Bác 
như người "bị thôi miên". Tôi nhìn kỹ đôi mắt Bác, đôi 
mắt của Bác sáng, kiên nghị và lại rất dịu dàng. Câu 
chuyện tôi được nghe từ bé: mắt Bác có hai con ngươi 
đã được khẳng định là không đúng. Nhưng giờ đây tự 
nhiên tôi tin rằng điều đó là đúng vì tôi chưa gặp mắt 
ai tinh tường như đôi mắt Bác. Tôi nhìn từng sợi râu 
của Bác. Râu Bác, tóc Bác bạc trắng óng ánh dưới ánh 
điện sáng trong như cước. Bác già, nhưng khỏe mạnh 
và nhanh nhẹn. Hôm ấy, đồng chí trưởng đoàn Trần 
Văn Tư báo cáo để Bác nghe về đại hội. Bác rất vui, 
nghe xong Bác nói:
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- Có bạn bè thế giới ủng hộ như vậy, các cháu có 
tin rằng ta nhất định thắng hay không?

- Có ạ! - Chúng tôi đồng thanh đáp.
Bác cười vui vẻ:
- Đúng! Chúng ta nhất định thắng, miền Nam nhất 

định được giải phóng.
Hôm đó Bác cũng dặn chúng tôi: Đừng vì thấy bạn 

bè thế giới kính nể, tôn trọng mà huênh hoang, tự 
mãn. Phải khiêm tốn và phải quyết tâm đánh thắng 
Mỹ lớn hơn nữa. Vì có thắng Mỹ lớn thì bạn bè mới 
càng thương yêu ta nhiều hơn, và như vậy là ta không 
phụ lòng của bè bạn thế giới.

Được gặp Bác, tôi nghĩ rằng đó là diễm phúc, là 
niềm vinh dự lớn nhất của đời tôi. Và tôi không còn có 
mơ ước gì cao hơn. Ra về, cả đêm tôi thao thức, mong 
chóng được trở về chiến trường báo cáo lại với anh 
em đồng chí và bà con quê nhà để tất cả cùng chung 
niềm vui to lớn này.

Nhưng, một sự không ngờ đã đến... Sau đó ít lâu, 
trong khi tôi đang chờ xe trở về chiến trường thì có tin: 
Bác cho gọi vào gặp.

Niềm vui đột ngột quá, chúng tôi cứ thấy chân tay 
luống cuống không biết làm gì trước làm gì sau. Hôm 
ấy Bác cho gọi tôi, chị Trương Thị Khuê, anh hùng các 
lực lượng vũ trang của Vĩnh Linh cũng cùng đi dự Đại 
hội ở Xôphia về (trong đoàn đại biểu miền Bắc), và chị 
Nguyễn Thị Xuân, nữ dân quân Quảng Bình, một mình
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bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ bằng súng bộ binh. 
Chị Xuân là nữ thanh niên Công giáo, chị cũng vừa đi 
thăm Liên Xô về. Cả ba chúng tôi chuẩn bị áo quần và 
lên xe vào Chủ tịch Phủ. Chú Vũ Kỳ, thư ký của Bác đã 
chờ sẵn. Chúng tôi hỏi ngay chú Kỳ:

- Lúc gặp Bác chúng cháu nên chào theo kiểu nào?
- Các cháu là dân quân, chào theo lối quân sự cũng 

được.
Chú Kỳ đưa chúng tôi về ngôi nhà nhỏ ở giữa 

vườn, từ xa tôi đã thoáng nhìn thấy Bác qua cửa sổ. 
Chúng tôi hồi hộp tiến lên phía cửa và đứng xếp hàng 
ngang, chú Vũ Kỳ báo cáo với Bác:

- Thưa Bác, ba cháu dân quân gái được Bác cho 
gọi đã đến.

Bác đang ngồi đọc báo cạnh chiếc bàn tròn, chung 
quanh có bổn chiếc ghế mây để trổng. Bác ngước nhìn 
về phía chúng tôi. Ba chị em chúng tôi đứng nghiêm 
đưa tay lên vành mũ trân trọng chào Bác. Bác như một 
vị chỉ huy quân sự ra hiệu tiếp nhận sự có mặt của 
chúng tôi rồi Bác tươi cười cho phép chúng tôi ngồi 
vào bàn. Trên bàn có đê sẵn kẹo và nước. Hôm ấy Bác 
mặc áo trắng ngắn tay may kiểu ba túi rộng rãi. Bác 
vẫn mang dép cao su, đôi dép quai to đã mòn gót mà 
tôi đã nhìn thấy trong lần gặp trước.

Sau khi nghe chú Vũ Kỳ giới thiệu tên tuổi của 
từng chúng tôi, Bác bảo chúng tôi ăn kẹo rồi uống 
nước. Liền lúc đó đông chí phục vụ bưng lên một đĩa
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bánh bao, mỗi cái bằng nắm tay. Bác nhấc đĩa bánh 
đưa cho từng người chúng tôi và bảo:

- Các cháu ăn bánh bao đi!
Chúng tôi chưa ăn hết nửa cái bánh thứ nhất, Bác 

đã cho thêm mỗi người một cái nữa, chúng tôi phải cầm 
sang tay bên kia. Cả ba chị em vừa ăn vừa tủm tỉm cười 
nhìn nhau. Thật giống như cảnh ba đứa cháu nhỏ quây 
quần bên người ông cao tuổi trong những ngày rằm. 
Bác vừa âu yếm nhìn chúng tôi ăn vừa hỏi chuyện. Bác 
hỏi tôi về chuyện đánh Mỹ ở Khe Sanh, về đời sống của 
anh chị em chiến sĩ quân giải phóng. Bác hỏi chị Xuân, 
chị Khuê về cuộc sống dưới hầm, bám ruộng đồng sản 
xuất và chiến đấu của bà con Vĩnh Linh, Quảng Bình. 
Cuối cùng Bác quay về phía tôi và chị Khuê:

- Bây giờ hai cháu kể chuyện Đại hội ở Xôphia cho 
Bác nghe.

Bằng những mẩu chuyện cụ thể, chúng tôi thưa lại 
với Bác những tình cảm nồng thắm của bạn bè thế 
giới ở đại hội. Nghe tôi kể câu chuyện về các bạn Italia, 
Bác cảm động nói:

- Miền Nam đã làm thơm danh Bác với bạn bè 
thế giới.

Bác giục chúng tôi ăn kẹo và như hiểu được ý 
muốn của từng đứa cháu nhỏ, Bác cho lấy giấy gói 
mỗi người một phần. Sau đó, Bác cho ra chụp ảnh 
chung với Bác. Lúc đó đã 5 giờ chiều, ánh nắng dìu dịu 
chiếu qua vườn cây cổ thụ càng tôn vẻ đẹp rất trang
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nhã ö'ong vườn Bác. Bác sửa lại cổ áo và dẫn ba chị 
em chúng tôi ra chụp ảnh. Trong khi đòng chí nhiếp 
ảnh chuẩn bị địa điểm, Bác bảo chúng tôi:

- Mỗi cháu hát cho Bác nghe một bài nhé.
Ba chúng tôi nhìn nhau bối rối vì khoản này chúng 

tôi rất vụng về. Nhưng ngay lúc đó tôi nghĩ rằng: Lúc ở 
chiến hào mình hát như thế nào, bây giờ hát như thế 
để Bác nghe, chắc Bác sẽ vui. Tôi mạnh dạn xin Bác:

- Thưa Bác cháu xin hát trước.
Bác cười rẩt vui;
- Cháu hát bài gì?
- Thưa Bác, cháu hát bài "Tiếng hát trên đường 

quê hương".
Bác gật đầu. Bỗng Bác đưa tay ra hiệu tôi khoan hát, 

Bác cho gọi các chú trong cơ quan đang làm việc gần đó 
lại cùng nghe. Tôi hồi hộp cất giọng hát. Trong bài hát 
có đoạn "Ai đã tới miền quê em Quảng Trị - Thừa Thiên, 
qua đường 9 tình Gio Linh lâng trong giọng hò...", Bác 
khẽ gật đầu theo nhịp điệu của bài hát. Tôi hát xong Bác 
cười và đưa ngón tay chỉ về phía chị Xuân:

- Cháu Bưởi hát rất tốt, bây giờ cháu Xuân hát bài gì?
Chị Xuân thưa với Bác:
- Cháu xin ngâm một bài thơ về Quảng Bình.
Khi chị Xuân ngâm xong Bác vỗ tay, các chú đứng 

nghe cũng vỗ tay. Bác quay về phía chị Khuê. Không 
chờ Bác hỏi, chị Khuê thưa:
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- Thưa Bác, cháu xin hò một câu mái nhì do đội 
văn nghệ Vĩnh Thủy quê cháu sáng tác.

- Tốt lắm! Bác gật đầu vừa ý.
Ba chị em chúng tôi hát xong, Bác lại khen:
- Các cháu hát hay lắm.
Quay lại phía các chú, Bác nói:
- Các cháu gái hát rồi, giờ đến lượt các chú hát cho 

các cháu nghe.
Các chú cười nhìn nhau, Bác nói:
- Hát đi chứ, sao lại cười.
Tất cả cùng cười vui vẻ.
Khi chuẩn bị chụp ảnh, Bác hỏi:
- Cháu nào muốn đứng gần Bác?
Chúng tôi vui sướng quá, ai cũng muổn được 

đứng gần Bác. Bác cười rất độ lượng:
- Cho mỗi cháu đứng gần Bác một lần.
Tôi đứng phía bên trái của Bác, bên kia là hai chị 

Khuê và Xuân. Bác ân cần nói:
- Cháu Bưởi miền Nam được đứng nguyên chỗ này.
Tôi cảm động quá! Lúc nào Bác cũng nghĩ tới

miền Nam, lúc nào Bác cũng dành cho miền Nam 
phần vinh dự nhất. Trong niềm vui hả hê đó, tôi thấy 
nước mắt mình muốn trào ra... Bà con miền Nam biết 
được điều này sẽ cảm động và vui sướng biết chừng 
nào. Chụp ảnh xong, Bác dẫn chúng tôi đến trước nhà,
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dưới một gốc cây to có treo một bồn hoa phong lan 
vừa mới nở trắng ngần và tỏa mùi thơm ngào ngạt. 
Bác ngắt cho chúng tôi mỗi người một chùm và nói:

- Các cháu về trong ấy nói với bà con mình Bác 
gửi lời thăm. Chúc bà con chiến đấu, sản xuất giỏi. 
Riêng ba cháu phải phấn đấu giành nhiều thắng lợi 
hơn nữa.

«

Chúng tôi vô cùng cảm động, mỗi người đều hứa 
với Bác ra về sẽ cố gắng hết sức để thực hiện lời Bác 
dạy. Bác gật đầu vui vẻ và thư thả chống can bước 
vào nhà. Chúng tôi tần ngần xúc động... Lúc đó, tôi 
ước gì sẽ được trở về chiến trường ngay để chuyến 
chùm hoa của Bác đến anh chị em. Các chiến sĩ sẽ 
chuyền tay nhau kính cẩn hôn chùm hoa trắng xóa 
ngát hương thơm của Bác và chắc chắn chùm hoa 
này sẽ ưu tiên chuyển đến các đồng chí thương binh 
trước tiên...

Ba ngày sau, chúng tôi được Bác gọi vào cho xem 
văn công. Thật là những niềm vinh dự không ngờ. 
Chúng tôi đến nơi được vài phút thì Bác đến, Bác hỏi:

- Các cháu đã được đi thăm quan Thủ đô chưa?
- Thưa Bác, có ạ.
- Các chú cho các cháu đi thăm những đâu?
Tôi thưa với Bác:
- Dạ! Thưa Bác, các chú bên Tổng cục Chính trị 

cho chúng cháu đi thăm Viện Bảo tàng Quân đội, Viện
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Chủ tịch Hò Chí Minh tặng hoa phong lan 
cho các nữ dân quân khu IV, tháng 9/1968

Bảo tàng Cách mạng và nhiều nơi danh lam thắng 
cảnh của Hà Nội ạ.

Bác gật đầu vừa ý và hỏi tiếp:
- Các cháu có muốn nói gì với Bác nữa không?
Câu hỏi của Bác làm chúng tôi lúng túng, ba chị em 

nhìn nhau, biết bao điều muốn thưa với Bác. Nhưng



biết nói thế nào đế Bác vui. Nói thế nào cho hết được 
tấm lòng của chúng tôi và đồng bào ở địa phương. Nói 
sao cho hết được tình cảm của đồng bào miền Nam 
đối với Bác... Bỗng chị Khuê nắm chặt hai bàn tay để 
trước ngực thưa với Bác:

- Thưa Bác, chúng cháu xin được hôn Bác.
Bác cười.
Trước khi chúng tôi ra về Bác dặn:
- Về trong ấy, các cháu cố gắng chiến đấu giỏi, sản 

xuất tốt và phấn đấu học tập. Các cháu nhớ nói với bà 
con trong ấy Bác có lời hỏi thăm.

Chúng tôi bước ra xe lòng những lưu luyến vì 
những phút thiêng liêng bên Bác không còn nữa. 
Nhưng cũng từ phút ấy, chúng tôi thấy mình được 
thêm sức mạnh và lớn lên rất nhiều. Hơn lúc nào hết, 
tôi nghĩ đến quê hương. Miền Nam, chiến trường đã 
dành cho tôi nhiều niềm vinh dự to lớn quá! Miền 
Nam ở xa Bác, nhưng lúc nào miền Nam cũng bên Bác, 
bên Trung ương Đảng. Chú Phạm Văn Đông đưa 
chúng tôi ra xe và căn dặn;

- Các cháu về nhớ làm tốt những lời Bác Hồ đã dạy. 
Nhớ nói với bà con thôn xóm chú gửi lời thăm.

Hòng Phú ghi
(Trích từ sách: "Mien Nam trong lòng 
Bác", Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1975)



HAI THẾ HỆ TRÍ THỨC 
ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA BÁC

Mùa xuân Bính Thân 1956, Hà Nội đón cái Tết thứ 
hai từ khi Đảng và Bác Hồ về Thủ đô sau 9 năm kháng 
chiến gian khổ. Nhưng Xuân Bính Thân 1956 cũng là 
mùa xuân báo trước dã tâm vi phạm Hiệp định 
Gionevơ, phá hoại Tổng tuyển cử, thống nhất Tổ quốc 
của kẻ thù. Dường như tiên đoán được những điều đó, 
nhân dân Thủ đô đón xuân nhưng vẫn nhớ đến miền 
Nam, muốn bày tỏ tình cảm với Bác Hô và thể hiện 
quyết tâm sản xuất xây dựng miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa vững mạnh làm hậu phưong vững chắc và sẵn 
sàng chi viện cho miền Nam thành đồng Tổ quốc. 
Trong số hàng trăm lá thư của các tầng lớp nhân dân 
Thủ đô gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Viện Bảo tàng 
Cách mạng Việt Nam hiện đang lưu giữ, có một bức 
thư của một học sinh lớp Nhì c mà sau này trở thành 
một trong những nhà khoa học danh tiếng của nước 
nhà. Với lòng kính yêu Bác Hồ, với lời lẽ ngây thơ, nội 
dung bức thư đó như sau:

"Kính gửi Bác Hò,

Cháu là Tôn Thất Bách, học sinh lớp Nhì c trường 
Tiểu học Nguyễn Du. Hôm nay nhân ngày Tết cháu viết 
thư lên Bác. Cháu chúc Bác khoẻ mạnh để lãnh đạo 
toàn dân và cuối cùng cháu xin hứa với Bác cố gắng
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học tập châm chỉ giúp đỡ các bạn học sinh cùng tiến bộ 
đế cùng vào Đội như cháu và đế trở thành đội viên 
gương mẫu".

Phát huy truyền thống gia đình, vâng lời Bác Hồ 
dạy, giữ đúng lời hứa vói Bác và quyết tâm đi theo con 
đường Bác Hồ đã chọn, cậu học sinh lóp Nhì c năm ấy, 
con trai của Giáo sư Tôn Thất Tùng, người vinh dự 
được Bác Hồ đặt tên, sau này là giáo sư Tôn Thất Bách, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh 
viện Việt- Đức, Đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, Viện sĩ Y khoa.

Tùng, Bách, phải chăng ý của Bác là mong trí thức 
Việt Nam mãi mãi tươi xanh, vững vàng như cây bách, 
cây tùng.

Triệu Hiển
(Trích từ sách: “Mãi mãi đi theo 

con đường của Bác Hồ",
Nxb Lao động, H.l 999)

193



Máy bay Mỹ bị bân rơi trong những ngày 
tang lễ Chủ tịch Hò Chí Minh
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